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Tóm tắt: Ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) là một lĩnh vực kinh 
tế mũi nhọn, đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng GDP của các quốc gia. Tuy nhiên, 
sự phát triển nhanh chóng của ngành dẫn đến hiện tượng nhân viên làm thêm bên ngoài 
ngày càng phổ biến, ảnh hưởng đến sự gắn bó với công việc chính cũng như sự cân bằng 
giữa công việc và cuộc sống. Sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu khảo sát 444 nhân 
viên trong ngành CNTT-TT tại Việt Nam bằng phần mềm Smart PLS, kết quả cho thấy sự 
gắn bó công việc có ảnh hưởng tích cực đến sự cân bằng công việc - cuộc sống, nhưng tác 
động này bị suy giảm khi nhân viên tham gia làm thêm bên ngoài. Làm thêm bên ngoài 
không chỉ điều tiết làm giảm mức độ gắn kết với công việc chính mà còn ảnh hưởng tiêu 
cực đến  sự cân bằng công việc - cuộc sống. Phát hiện này mở rộng vai trò ảnh hưởng gián 
tiếp của làm thêm bên ngoài và phát triển các lý thuyết về xung đột vai trò công việc - gia 
đình, đồng thời cung cấp bằng chứng thực nghiệm và đề xuất các giải pháp trong bối cảnh 
Việt Nam. 

Từ khóa: Làm thêm bên ngoài, cân bằng công việc - cuộc sống, công nghệ thông tin và truyền thông, sự gắn 
bó với công việc, Việt Nam

THE IMPACT OF EMPLOYEE MOONLIGHTING ON WORK 
ENGAGEMENT AND WORK-LIFE BALANCE

Abstract: The Information and Communication Technology (ICT) sector is a key economic driver, 
playing a crucial role in economic growth and labor productivity. However, the rapid development of this 
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industry has led to an increasing prevalence of employee moonlighting, which affects employees’ work 
engagement and work - life balance. Using data analysis methods and surveying 444 employees in the 
ICT sector in Vietnam with Smart PLS software, the results indicate that work engagement positively 
influence work-life balance. However, this effect is significantly weakened when employees engage in 
employee moonlighting. Employee moonlighting not only moderates by reducing engagement with the 
primary job but also negatively impacts work - life balance. These findings  expand the understanding of 
the indirect influence of employee moonlighting andadvance theories on work - family role conflict while 
providing empirical evidence and solutions within the Vietnamese context. 
Keywords: employee moonlighting, work - life balance, ICT, work engagement, Vietnam 

Mã bài báo: JHS - 253	 Ngày nhận bài: 17/02/2025	 Ngày nhận phản biện: 01/03/2025 
Ngày nhận bài sửa: 10/03/2025	 Ngày duyệt đăng: 20/03/2025

1. Giới thiệu 
Ngành Công nghệ thông tin và truyền thông 

(CNTT-TT) hiện nay đang là động lực chủ chốt thúc 
đẩy sự phát triển kinh tế toàn cầu, đóng góp mạnh mẽ 
vào việc nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh 
của các quốc gia (Jorgenson & Vu, 2016). Tại Việt 
Nam, trong giai đoạn 2021-2022, ngành này đã đạt 
mức doanh thu tăng trưởng hơn 12,5%, trong khi lực 
lượng lao động chỉ tăng 5% (Bộ Thông tin và Truyền 
thông, 2022), điều này phản ánh sự phát triển nhanh 
chóng của ngành và sự gia tăng yêu cầu về năng lực 
làm việc. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với 
việc nhân sự trong ngành CNTT-TT phải đối mặt 
với khối lượng công việc ngày càng lớn, tạo ra mối lo 
ngại đáng kể về chất lượng cuộc sống của người lao 
động (Alang & Tri, 2022). Trước đại dịch Covid-19, 
làm thêm giờ là chuẩn mực văn hóa phổ biến ở nhiều 
quốc gia đang phát triển, bao gồm Việt Nam, với lý do 
tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và áp lực cạnh tranh 
cao, cùng tình trạng thiếu hụt lao động (Le H. và nnk., 
2020). Tuy nhiên, sau đại dịch, sự cân bằng công việc 
- cuộc sống (Work - Life Balance - WLB) trở thành 
một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng 
đến sự hài lòng và cam kết của nhân viên (Alang & 
Tri, 2022). Theo báo cáo từ Navigos Group (2023), 
WLB được xếp hạng là yếu tố quan trọng thứ hai, chỉ 
sau lương bổng, ảnh hưởng đến sự cam kết và quyết 
định của người lao động Việt Nam khi lựa chọn công 
việc. Điều này phản ánh sự thay đổi trong kỳ vọng của 
người lao động đối với môi trường làm việc, từ đó đặt 
ra thách thức đối với các doanh nghiệp trong ngành 
CNTT-TT trong việc đáp ứng những nhu cầu của 
người lao động. Cùng với sự phát triển của WLB, một 
xu hướng đặc trưng khác trong ngành CNTT-TT hiện 
nay là nhân viên không chỉ làm một công việc mà có 

thể có nhiều công việc “tay trái” (Campion và nnk., 
2020; George & George, 2022). Hiện tượng làm thêm 
bên ngoài (Employee Moonlighting - EM) ngày càng 
trở nên phổ biến, tạo ra những tác động kép đến sức 
khỏe tinh thần và hiệu suất làm việc của người lao động 
(Piasna và nnk., 2021). Tại Việt Nam, nghiên cứu chỉ 
ra rằng hiện tượng này khá phổ biến trong khu vực nhà 
nước, khi nhiều cán bộ công chức tham gia giảng dạy 
hoặc tư vấn ngoài giờ để bù đắp mức thu nhập không 
đủ từ công việc chính (Welch, 2010). Theo Báo cáo 
thị trường IT Việt Nam năm 2022 do TopDev (2022) 
phát hành, số lượng công việc tự do trong ngành IT đã 
tăng mạnh kể từ sau đại dịch Covid-19, gây áp lực lớn 
đến việc tuyển dụng và thu hút nhân tài của các doanh 
nghiệp do nhân sự ngành IT có nhiều cơ hội lựa chọn 
nghề nghiệp hơn, dẫn tới đòi hỏi mức lương cao hơn 
và gia tăng rủi ro nghỉ việc. 

Trong bối cảnh đó, sự gắn bó với công việc (Work 
Engagement - WE) thường được xem là một yếu tố 
quan trọng, không chỉ giúp nâng cao hiệu suất lao 
động, thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh 
nghiệp (Bakker & Demerouti, 2007) mà còn tạo ảnh 
hưởng tích cực đến sự cân bằng giữa công việc và cuộc 
sống của nhân viên (Wood và nnk., 2020). Mặc dù đã 
có nhiều nghiên cứu chứng minh sự tác động tích cực 
của WE đối với WLB nhưng các nghiên cứu trước đây 
chủ yếu tập trung vào yếu tố hỗ trợ như sự hỗ trợ từ 
đồng nghiệp và gia đình, chính sách công ty, và các 
yếu tố cá nhân như tính cách trong việc điều tiết mối 
quan hệ giữa WE và WLB (Wood, 2020; Alang & Tri, 
2022). Rất ít nghiên cứu xem xét ảnh hưởng tiêu cực 
của các yêu cầu công việc bổ sung có thể điều tiết mối 
quan hệ này.

Theo lý thuyết Nguồn lực và Yêu cầu Công việc 
(Job Demand-Resource Model - JD-R),JD-R, yêu cầu 
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công việc là những khía cạnh của công việc đòi hỏi sự nỗ 
lực liên tục, có thể dẫn đến căng thẳng và kiệt sức, trong 
khi tài nguyên công việc là những yếu tố giúp nhân viên 
quản lý yêu cầu công việc, thúc đẩy sự gắn kết công việc 
và đạt được mục tiêu công việc. Yêu cầu công việc có 
ảnh hưởng tiêu cực lên WE, làm giảm mức độ gắn kết 
của nhân viên với công việc, trong khi tài nguyên công 
việc lại gia tăng ảnh hưởng tích cực đến WE. Cũng theo 
lí thuyết này, WE thường dẫn tới những tác động tích 
cực, vượt ngoài phạm vi công việc và ảnh hưởng trực 
tiếp đến hạnh phúc gia đình (Bakker và nnk., 2023; 
Shimazu và nnk., 2020). Điều này xảy ra do những cá 
nhân có WE cao trong công việc có khả năng tự tạo ra 
những nguồn lực cá nhân để đầu tư cho cả công việc và 
cuộc sống cá nhân (Bakker và nnk., 2023) ảnh hưởng 
trực tiếp đến WLB (Wood và nnk., 2020).  

Mô hình Xung đột vai trò Công việc - Gia đình 
(Work - Home Role Conflict) (Greenhaus & Beutell, 
1985) chỉ ra rằng, xung đột vai trò xảy ra khi yêu cầu từ 
các vai trò khác nhau không tương thích với nhau, gây 
khó khăn cho cá nhân trong việc hoàn thành các nhiệm 
vụ của mỗi vai trò. Mô hình Nguồn lực Công việc - Gia 
Đình (Ten Brummelhuis & Bakker, 2012) phát triển từ 
các nghiên cứu trước đây về yêu cầu - nguồn lực công 
việc và xung đột vai trò, nhấn mạnh tài nguyên cá nhân 
(ví dụ như thời gian, năng lượng và tinh thần) có thể bị 
cạn kiệt khi các yêu cầu công việc và gia đình trở nên 
quá tải, dẫn đến xung đột công việc - gia đình. Những 
người thực hiện trách nhiệm kép trong cả công việc và 
gia đình thường gặp khó khăn khi chuyển đổi từ vai trò 
này sang vai trò khác do sự cạnh tranh về tài nguyên hạn 
chế (Greenhaus & Beutell, 1985), điều này có thể dẫn 
đến việc rời bỏ công việc (Montgomery và nnk., 2003). 

Dựa trên những cơ sở lí thuyết trên, nhóm tác giả 
cho rằng EM là một yêu cầu công việc và đồng thời là 
một tác nhân gây ra một xung đột vai trò mạnh mẽ giữa 
công việc và gia đình. Trong nghiên cứu của chúng tôi, 
EM được xem là một yêu cầu công việc vì nó gia tăng 
khối lượng công việc và áp lực cảm xúc (Campion và 
nnk., 2020), gây ảnh hưởng tiêu cực tới thể chất, cảm 
xúc và tinh thần người lao động (Sharma & Rautela, 
2024), tạo ra mệt mỏi, kiệt sức và suy giảm hiệu suất 
công việc chính (Campion và nnk., 2020).

Cụ thể, việc tham gia nhiều công việc đồng thời đòi 
hỏi nhân viên phải dành thêm nguồn lực cho công việc 
phụ, dẫn đến sự mất cân bằng giữa yêu cầu công việc 
và tài nguyên cá nhân (như thời gian và năng lượng), 
từ đó gây mất mát tài nguyên và căng thẳng (Ten 
Brummelhuis & Bakker, 2012). Hệ quả là, nhân viên 
sẽ không còn đủ tài nguyên để duy trì sự gắn kết với 

công việc chính, làm giảm mức độ tham gia công việc 
(Rispel & Blaauw, 2015; Piasna và nnk., 2021). Đồng 
thời, áp lực từ công việc làm thêm sẽ làm tăng xung đột 
thời gian, căng thẳng và hành vi giữa công việc và gia 
đình (Greenhaus & Beutell, 1985), từ đó làm giảm chất 
lượng cuộc sống tổng thể của họ (Bakker và nnk., 2023; 
Sharma & Rautela, 2024). Như vậy, đối với những nhân 
viên có sự gắn bó cao với công việc chính nhưng đồng 
thời tham gia làm thêm bên ngoài, họ sẽ phải đối mặt 
với mâu thuẫn trong việc cân bằng giữa công việc và 
cuộc sống cá nhân, đồng thời giảm mức độ gắn kết với 
công việc chính. Do đó, nghiên cứu của chúng tôi đặt ra 
câu hỏi quan trọng: Liệu làm thêm bên ngoài có điều 
tiết tác động của sự gắn bó công việc tới sự cân bằng 
công việc - cuộc sống trở nên tiêu cực hơn không?

Một số nghiên cứu gắn EM với việc hoàn thành các 
mục tiêu cá nhân, chẳng hạn như tự kinh doanh và khởi 
nghiệp (Seema, 2019; Guariglia và Kim, 2006). Ngoài 
ra, EM còn mở ra cho cá nhân cơ hội khám phá các lĩnh 
vực việc làm mới cũng như thúc đẩy phát triển sự nghiệp 
và nâng cao năng lực cá nhân (Rispel và cộng sự, 2014). 
Trong khi một số nghiên cứu đã chỉ ra các tác động tiêu 
cực của EM đối với năng suất công việc, sức khỏe tinh 
thần, và sự cân bằng công việc - cuộc sống (Sharma & 
Rautela, 2024; Bakker và nnk., 2023), chúng mới chỉ 
nghiên cứu tác động của EM đến WLB thông qua giảm 
thời gian dành cho các hoạt động cá nhân (Piasna và 
nnk, 2021,   George & George, 2022) mà chưa làm rõ 
cơ chế điều tiết của EM có thể tác động đến mối quan 
hệ giữa WE và WLB cũng như chưa tập trung cụ thể 
vào môi trường ngành CNTT-TT. Tại Việt Nam, các 
nghiên cứu về EM đã chỉ ra rằng, nhân viên làm thêm 
bên ngoài chủ yếu ở các ngành nghề truyền thống như 
khu vực Nhà nước (Welch, 2010), chưa có nhiều nghiên 
cứu khám phá ảnh hưởng của EM trong bối cảnh ngành 
CNTT-TT, nơi yêu cầu làm việc linh hoạt và cường độ 
công việc cao.

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích mối quan 
hệ giữa WE tới WLB, đồng thời khám phá vai trò điều 
tiết của EM tới mối quan hệ giữa WE và WLB trong 
ngành CNTT-TT tại Việt Nam. Nghiên cứu này đóng 
góp vào lý thuyết JD-R và lý thuyết Xung đột vai trò 
Công việc - Gia đình, đồng thời mở rộng hiểu biết về 
EM và tác động của nó đối với WLB trong các ngành 
CNTT-TT. Kết quả nghiên cứu sẽ mở rộng và làm sâu 
sắc thêm hiểu biết về mối quan hệ giữa WE và WLB, 
đồng thời đưa ra cái nhìn mới về vai trò của EM như 
một yếu tố trung gian trong mối quan hệ này. Đây là 
nghiên cứu quan trọng đối với các doanh nghiệp và 
tổ chức CNTT-TT tại Việt Nam, cung cấp các gợi ý 
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về cách thức hỗ trợ nhân viên cân bằng giữa công việc 
chính và các công việc phụ, đồng thời giảm thiểu tác 
động tiêu cực của việc làm thêm bên ngoài đối với hiệu 
suất công việc và chất lượng cuộc sống. Các nhà quản 
lý có thể áp dụng kết quả nghiên cứu của chúng tôi để 
cải thiện chính sách nhân sự, tạo ra một môi trường làm 
việc lành mạnh và cân bằng hơn cho nhân viên.

2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu
Kalliath & Brough (2008) định nghĩa WLB là nhận 

thức của cá nhân về sự tương thích giữa các hoạt động 
công việc và ngoài công việc, thúc đẩy sự phát triển phù 
hợp với các ưu tiên cuộc sống hiện tại của cá nhân đó. 
Theo Kirchmeyer (2000), cá nhân đạt được WLB khi 
đạt được những trải nghiệm thỏa mãn trong tất cả các 
lĩnh vực của cuộc sống, khi họ có đủ thời gian, năng 
lượng và sự cam kết giữa các lĩnh vực đó. WE được 
Kahn (1990) định nghĩa là “các thành viên của tổ chức 
gắn kết bản thân với vai trò công việc của họ; khi có sự 
gắn kết, cá nhân thể hiện và bộc lộ bản thân một cách 
toàn diện về mặt thể chất, nhận thức và cảm xúc trong 
quá trình thực hiện vai trò của mình›”. Theo nghiên 
cứu của Schaufeli và nnk. (2002), WE đề cập đến trạng 
thái tâm lý đặc trưng bởi sự nhiệt huyết, sự tận tâm và 
tập trung cao độ trong công việc. Từ các định nghĩa 
trên, theo nhóm tác giả, khi nhân viên cảm thấy gắn kết 
với công việc, họ có xu hướng tận hưởng công việc hơn, 
có đủ năng lượng và sự cam kết với công việc hơn, từ đó 
giảm bớt căng thẳng và tạo ra sự hài hòa giữa công việc 
và cuộc sống.

Theo lý thuyết JD-R, WE là yếu tố quan trọng giúp 
duy trì WLB thông qua cơ chế tận dụng nguồn lực 
(Bakker và nnk., 2023). Những nhân viên có mức độ 
gắn kết cao chủ động tối ưu hóa công việc của mình 
bằng cách tận dụng hiệu quả các nguồn lực tổ chức như 
sự trao quyền của tổ chức, sự hỗ trợ từ đồng nghiệp 
hoặc có khả năng gia tăng những nguồn lực cá nhân 
(Bakker và nnk., 2023), từ đó đối phó được với các yêu 
cầu công việc và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của các 
căng thẳng công việc đến đời sống cá nhân. 

Bên cạnh đó, mức độ gắn bó cao với công việc cũng 
giúp nhân viên có cảm giác thành tựu hơn trong công 
việc vào cuối ngày, từ đó nâng cao mức độ hài lòng tổng 
thể với cuộc sống, trong đó sự hài lòng với gia đình là 
một yếu tố quan trọng. Khi xét đến WLB, những nhân 
viên có mức độ WE cao thường cảm thấy họ đã cống 
hiến hết mình trong công việc (Kahn, 1990). Nhờ vậy, 
khi trở về nhà, họ có thể dành nhiều sự chú ý và tâm 
sức hơn cho gia đình, qua đó nâng cao về WLB. Cơ chế 
này phần nào đã được củng cố bởi nhiều nghiên cứu, 
trong đó chỉ ra rằng WE không chỉ mang lại lợi ích cho 

tổ chức, cho bản thân người lao động mà còn lan tỏa 
đến gia đình họ. Ilies và nnk. (2017) chỉ ra rằng WE 
có ảnh hưởng tích cực đến sự cân bằng giữa công việc 
và gia đình thông qua việc tạo ra các nguồn lực từ môi 
trường làm việc và cảm xúc tích cực trong công việc và 
cuộc sống gia đình như tự hào, hài lòng. Bên cạnh đó, 
nghiên cứu của Bakker và nnk. (2023) và Shimazu và 
nnk. (2020) cũng cho rằng WE thường dẫn tới tác động 
tích cực, vượt ngoài phạm vi công việc và ảnh hưởng 
trực tiếp tới gia đình và cuộc sống của nhân viên. Hơn 
nữa, theo nghiên cứu của Rothbath (2001), vào những 
ngày nhân viên đạt mức độ gắn bó cao trong cả công 
việc và gia đình, họ có xu hướng cảm thấy sự cân bằng 
giữa công việc và cuộc sống cao hơn. Điều này xuất phát 
từ việc họ thực sự có cảm giác kiểm soát và hiệu quả 
trong cả hai vai trò, từ đó tạo ra sự hài hòa giữa công việc 
và cuộc sống cá nhân.

Dựa trên những phân tích trên, nhóm tác giả đưa ra 
giả thuyết rằng:

H1: Sự gắn bó với công việc tác động tích cực đến Sự cân 
bằng công việc - cuộc sống

Trong khi những nghiên cứu gốc chỉ mới giới hạn 
EM là “công việc thứ hai, thường làm bí mật vào ban 
đêm” (Dickey và nnk., 2011), các nghiên cứu gần đây 
đã mở rộng định nghĩa EM là hoạt động làm việc cho 
một công việc thứ hai ngoài công việc chính, được thực 
hiện đồng thời trong lúc làm công việc chính hoặc 
trong thời gian rảnh (Seema và nnk., 2021). Rộng hơn, 
nghiên cứu của Campion và nnk. (2020) đã khẳng định 
EM là một hình thức nhỏ của đảm nhiệm nhiều công 
việc (Multiple Job Holdings), tức là hành động làm 
nhiều công việc cùng lúc, bao gồm làm việc cho người 
sử dụng lao động và tự kinh doanh, trong đó tất cả các 
nhiệm vụ hoặc nhóm nhiệm vụ được thực hiện để trao 
đổi hoặc do kỳ vọng về lợi ích. 

Theo lý thuyết JD-R, yêu cầu công việc bao gồm các 
khía cạnh đòi hỏi sự nỗ lực liên tục, và nếu không được 
quản lý tốt, có thể dẫn đến căng thẳng và kiệt sức. Trong 
nghiên cứu của chúng tôi, EM được xem là một dạng 
yêu cầu công việc. Sự căng thẳng và kiệt sức phát sinh 
từ việc làm thêm này, theo nhóm tác giả, là yếu tố chính 
khiến nhân viên không chỉ giảm hiệu suất công việc mà 
còn làm giảm mức độ gắn kết công việc khi nhân viên 
không còn đủ nguồn lực để xây dựng và duy trì các mối 
quan hệ công việc quan trọng. Vì WE đòi hỏi sự kết nối 
cá nhân và mức độ tham gia vào công việc, Paxson & 
Sicherman (1996) cho rằng nhân viên có thể ít gắn kết 
hơn với công việc phụ mà bản thân đảm nhiệm. Nghiên 
cứu khác của Peters và nnk. (1981) cho thấy, nhân viên 
đảm nhiệm nhiều công việc có ít thời gian để thực hiện 
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công việc chính và ít hòa nhập với đồng nghiệp hơn. 
Hơn nữa, Martin & Hafer (1995) chỉ ra rằng, họ có ít 
kinh nghiệm và hiểu biết về tổ chức hơn so với những 
nhân viên tập trung vào một công việc. EM được chứng 
minh không chỉ gây ra căng thẳng, lo âu mà còn làm 
giảm sự tận tâm đối với công việc chính, như nghỉ phép 
thường xuyên hơn (Piasna và nnk., 2021; Rispel & 
Blaauw, 2015). 

Dựa trên những phân tích trên, nhóm tác giả đưa ra 
giả thuyết:

H2a: Làm thêm bên ngoài tác động tiêu cực đến Sự gắn 
bó với công việc

Khi dành nhiều thời gian và năng lượng hơn cho 
một vai trò, cá nhân có xu hướng bị cuốn vào vai trò đó, 
gây xung đột vai trò và làm giảm khả năng đáp ứng yêu 
cầu của các vai trò khác (Greenhaus & Beutell, 1985). 
Những người đảm nhận đồng thời trách nhiệm trong 
công việc và gia đình thường gặp khó khăn trong việc 
chuyển đổi giữa các vai trò do sự cạnh tranh về nguồn 
lực hạn chế (Greenhaus & Beutell, 1985). Hơn nữa, 
việc phải cân đối giữa hai công việc với những yêu cầu 
khác nhau về thời gian, lịch trình và đi lại tạo ra những 
thách thức lớn, dễ dẫn đến áp lực và căng thẳng (Boyd 
và nnk., 2016). Mellor & Decker (2020) cho rằng, 
đồng thời làm hơn một công việc thường dẫn đến sự 
gia tăng xung đột giữa công việc và gia đình, khiến thời 
gian dành cho gia đình, giải trí và chăm sóc người thân 
bị thu hẹp. Khi số giờ làm thêm tăng lên, thời gian dành 
cho gia đình, bạn bè, sức khỏe và giải trí bị thu hẹp, dẫn 
đến nguy cơ mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống 
(Marucci-Wellman và nnk., 2014). Một nghiên cứu 
khác về nhân viên nhà hàng trẻ tuổi kết luận rằng, làm 
nhiều công việc có thể làm giảm chất lượng cuộc sống 
cá nhân, hạn chế khả năng ra ngoài gặp gỡ bạn bè hay 
tham gia vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe và thể 
dục (Osborne & Warren, 2006). Như vậy, áp lực từ 
công việc làm thêm làm gia tăng xung đột về thời gian, 
căng thẳng và sự mất cân bằng giữa công việc và gia đình 
(Greenhaus & Beutell, 1985), từ đó ảnh hưởng tiêu cực 
đến chất lượng cuộc sống tổng thể của họ (Bakker và 
nnk., 2023; Sharma & Rautela, 2024).

Dựa trên những phân tích trên, nhóm tác giả đưa ra 
giả thuyết rằng:

H2b: Làm thêm bên ngoài tác động tiêu cực đến Sự cân 
bằng công việc - cuộc sống

Theo các nghiên cứu về EM và hiện tượng làm 
nhiều công việc, một nhân viên không nhất thiết phải 
cảm thấy bất mãn với công việc chính để bắt đầu làm 
thêm bên ngoài. Nghiên cứu về động lực EM cho 
thấy lý do nhân viên làm thêm bên ngoài có thể do 
mong muốn kiếm thêm thu nhập, nhu cầu phát triển 
sự nghiệp và thỏa mãn các nhu cầu tinh thần của cá 
nhân (Campion và nnk., 2020). Các nhân viên gắn 
bó với công việc chính thường có sự yêu thích công 
việc họ đang làm và mong muốn mở rộng năng lực 
bản thân thông qua các công việc bên ngoài (Bretz và 
nnk., 1994), thậm chí Wu và nnk. (2009) cho rằng, 
những người lao động hài lòng với giờ làm việc trong 
công việc chính của họ có nhiều khả năng nhận thêm 
công việc khác. Tuy nhiên, việc thường phải làm việc 
nhiều giờ hơn so với những người chỉ có một công việc 
chính (Bamberry & Campbell, 2012), dần bào mòn 
các nguồn lực cá nhân (Bakker, 2023) dẫn đến việc 
ít thời gian hơn dành cho gia đình và các hoạt động 
cá nhân. Cơ chế suy giảm của làm thêm nhiều công 
việc tới nguồn lực cá nhân khiến người lao động vừa 
giảm gắn bó với cả công việc chính và công việc phụ 
(Campion và nnk., 2020; Webster & Edwards, 2019), 
vừa không có đủ nguồn lực để dành cho gia đình và 
đời sống cá nhân (Campion và nnk., 2020; Boyd và 
nnk., 2016; Osborne & Warren, 2006). 

Giả thuyết 1 cho thấy WE tăng sẽ làm tăng WLB và 
ngược lại. Tuy nhiên, dựa trên những công trình nghiên 
cứu trước đó về hiện tượng làm nhiều công việc đã được 
đề cập ở trên, nhóm tác giả lập luận rằng EM đóng vai 
trò điều tiết mối quan hệ này. Cụ thể, nếu một nhân 
viên có mức độ gắn bó cao với công việc chính nhưng 
đồng thời tham gia làm thêm bên ngoài, WLB của họ 
có thể dần bị ảnh hưởng tiêu cực. Như vậy, EM có thể 
điều chỉnh hoặc thậm chí làm suy yếu tác động tích cực 
từ WE đến WLB. Điều này chưa được đề cập trong các 
nghiên cứu trước đây, và nhóm tác giả mong rằng bài 
viết này sẽ làm sáng tỏ vai trò điều tiết của EM đối với 
mối quan hệ giữa WE và WLB.

Dựa trên những phân tích trên, nhóm tác giả đưa ra 
giả thuyết rằng:

H2: Làm thêm bên ngoài điều tiết mối quan hệ giữa Sự 
gắn bó với công việc và Sự cân bằng công việc - cuộc sống

Dựa trên các giả thuyết trên, nhóm tác giả đề xuất 
mô hình nghiên cứu: 
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3. Phương pháp nghiên cứu 
Dữ liệu sơ cấp của nghiên cứu được thu thập vào 

tháng 11 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, thông qua 
khảo sát định lượng, tập trung vào các nhân sự đang làm 
tại các công ty CNTT-TT trên toàn quốc. Quá trình 
khảo sát được tiến hành theo hai hình thức: trực tuyến 
(qua LinkedIn và Email) và trực tiếp, nhằm tiếp cận đa 
dạng đối tượng. Nhóm nghiên cứu đã áp dụng phương 
pháp lấy mẫu thuận tiện, đồng thời đảm bảo tính đa 
dạng về nhân khẩu học. 

Các công ty được chúng tôi khảo sát là các doanh 
nghiệp tư nhân hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài trong ngành CNTT-TT, không bao gồm các 
doanh nghiệp nhà nước và không giới hạn quy mô 
doanh nghiệp. Hai lĩnh vực kinh doanh chính của các 
doanh nghiệp này là Công ty công nghệ thông tin và 
truyền thông và Công ty khởi nghiệp công nghệ. Quá 
trình thu thập mẫu qua LinkedIn và Email được tiến 
hành có hệ thống nhằm tiếp cận đúng đối tượng nhân sự 
ngành CNTT-TT. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng chức 
năng tìm kiếm nâng cao của LinkedIn, nhập các từ khóa 
liên quan như “Information Technology”, “Software 
Engineer”, “IT Manager” và các từ khóa tương ứng với 
các vị trí chuyên môn trong ngành CNTT-TT. Để tăng 
độ chính xác, kết quả tìm kiếm còn được lọc theo ngành 
nghề, vị trí công việc và kinh nghiệm làm việc. Sau khi 
kết nối thành công, ứng viên được mời tham gia khảo 
sát qua tin nhắn cá nhân, với mô tả chi tiết về mục tiêu 
nghiên cứu. Đối với quá trình thu thập mẫu qua Email, 
nhóm nghiên cứu gửi lời mời tham gia khảo sát đến các 
nhân sự CNTT-TT từ danh sách Email chuyên ngành, 
thu thập từ các sự kiện công nghệ và mạng lưới doanh 
nghiệp. Trong quá trình thu thập mẫu trực tiếp, nhóm 
tác giả đã đến các lớp cao học chuyên ngành công nghệ 
thông tin tại các trường đại học là Đại học Bách khoa 

và Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông để phát 
phiếu khảo sát. Để khuyến khích sự tham gia và đảm 
bảo các câu trả lời trung thực, nghiêm túc, nhóm nghiên 
cứu cũng đã cung cấp những phần quà cho tất cả người 
tham gia khảo sát.

Theo Hair và nnk. (2014), kích thước mẫu cần lớn 
hơn 5-10 lần số lượng biến quan sát, với 18 biến quan 
sát, cỡ mẫu dự kiến là ít nhất 180 phản hồi. Kết quả 
khảo sát thu về 485 phiếu, trong đó có 408 phiếu được 
thu thập qua hình thức trực tuyến và 77 phiếu qua hình 
thức trực tiếp. Đối tượng khảo sát được phân bố tại cả 
3 miền: 346 người đến từ miền Bắc, 25 người từ miền 
Trung và 73 người từ miền Nam. Sau khi loại bỏ các 
phiếu không hợp lệ, còn lại 444 phiếu được làm sạch, 
bao gồm 264 phản hồi từ LinkedIn, 105 phản hồi qua 
Email và 75 phản hồi trực tiếp, đạt đúng quy mô mẫu 
yêu cầu.

Về thang đo, các câu hỏi đều sử dụng thang đo 
Likert 5 điểm, với 1 là “Hoàn toàn không đồng ý” và 5 là 
“Hoàn toàn đồng ý”.

Sự gắn bó với công việc: Để đo lường Sự gắn bó 
với công việc, nhóm tác giả đã sử dụng thang đo của 
Schaufeli & Bakker (2003), một thang đo rất phổ 
biến với 9 nhận định, đo lường sự gắn kết qua ba khía 
cạnh: năng lượng, sự cống hiến, và sự say mê trong 
công việc. Đây là phiên bản rút gọn của thang đo 
gốc gồm 17 nhận định, trong đó có 6 nhận định về 
năng lượng, 5 nhận định về sự cống hiến, và 6 nhận 
định về sự say mê. Theo Mills và nnk. (2012), thang 
đo 9 nhận định của Sự gắn bó với công việc có thể 
thay thế thang đo 17 nhận định trên như một công 
cụ đo lường đơn giản hơn, nhưng vẫn đảm bảo nhận 
diện cấu trúc đa yếu tố của sự gắn kết một cách đáng 
tin cậy. Do đó, nhóm tác giả đã quyết định lựa chọn 
thang đo rút gọn này. 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả
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Làm thêm bên ngoài: Thang đo của chúng tôi được 
kế thừa từ Trần Huy Phương (2025), dựa trên sự điều 
chỉnh từ thang đo của Seema và nnk. (2021) để đo 
lường hành vi làm thêm bên ngoài. Trong khi thang đo 
gốc chủ yếu đo lường ý định làm thêm, thang đo này đã 
được điều chỉnh để tập trung vào việc đo lường hành vi 
làm thêm thực tế. Điều này rất phù hợp với mục tiêu của 
nghiên cứu, khi nghiên cứu nhấn mạnh vào hành vi làm 
thêm thực tế của nhân viên trong ngành CNTT-TT. 

Sự cân bằng công việc - cuộc sống: Có nhiều thang 
đo khác nhau được sử dụng để đo lường Sự cân bằng 
công việc - cuộc sống (Hill và nnk., 2001; Syrek và 
nnk., 2011; Smeltzer và nnk., 2016), nhưng nhóm tác 
giả đã lựa chọn thang đo của Brough và nnk. (2014) 
cho nghiên cứu này. Lý do là thang đo của Brough 
và nnk. đã loại bỏ những mục quá phức tạp hoặc khó 
hiểu, chỉ giữ lại bốn nhận định trọng tâm về Sự cân 
bằng công việc - cuộc sống. Trong đó, phát biểu: 
“Hiện tại, tôi có sự cân bằng tốt giữa thời gian dành 

cho công việc và thời gian dành cho các hoạt động cá 
nhân” là trọng điểm, giúp đánh giá trực tiếp mức độ 
cân bằng của cá nhân. Do đó, thang đo bốn nhận định 
này được coi là phù hợp nhất với nghiên cứu và được 
khuyến nghị sử dụng để đo lường Sự cân bằng công 
việc - cuộc sống.

Trong mẫu khảo sát, nam giới chiếm 76,13%, trong 
khi nữ giới chỉ chiếm 23,87%. Điều này dễ hiểu vì ngành 
công nghệ thông tin vốn có tỷ lệ nam giới cao hơn, khi 
phụ nữ chỉ chiếm khoảng 37% lực lượng lao động trong 
lĩnh vực này tại Việt Nam. Theo Tổ chức Lao động 
Quốc tế (ILO), độ tuổi chủ yếu nằm trong khoảng từ 
18 đến 30, chiếm 70,27%, và phần lớn đối tượng là nhân 
viên với tỷ lệ 79,95%. Về thâm niên làm việc, chủ yếu là 
từ 1 đến 4 năm (22,97%) và từ 5 đến 10 năm (57,21%). 
Trình độ học vấn của người tham gia chủ yếu là đại học, 
chiếm 85,14%, với phần lớn đến từ miền Bắc (77,93%). 
Hơn nữa, phần lớn đối tượng khảo sát, với 90,77%, 
công tác tại các doanh nghiệp CNTT-TT. 

Bảng 1. Thống kê các đối tượng khảo sát

Yếu Tố Phân loại Tần suất Tỷ lệ (%)

Giới tính
Nam 338 76,13

Nữ 106 23,87

Độ tuổi
18-30 312 70,27

31-40 132 29,73

Học vấn

Cao học 26 5,86

Đại học 378 85,14

Sơ cấp/Cao đẳng 40 9,01

Địa điểm

Miền Bắc 346 77,93

Miền Trung 25 5,63

Miền Nam 73 16,44

Thâm niên

Dưới 1 năm 80 18,02

Từ 1 đến 4 năm 102 22,97

Từ 5 đến 10 năm 254 57,21

Từ 11 đến 15 năm 8 1,80

Vị trí

Nhân viên/Chuyên viên 355 79,95

Trưởng nhóm/Phó nhóm 48 10,81

Trưởng phòng/Phó phòng/Quản lý 34 7,66

Giám đốc/Phó giám đốc 7 1,58

Lĩnh vực
Công ty công nghệ thông tin và truyền thông 403 90,77

Công ty khởi nghiệp công nghệ 41 9,23

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra của nhóm tác giả.
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Để đánh giá độ tin cậy và hội tụ của thang đo, Hair 
và nnk. (2014) khuyến nghị nên dùng hệ số Cronbach 
Alpha và độ tin cậy tổng hợp (composite reliability - 
CR). Hệ số Cronbach Alpha của các nhân tố đều đạt 
mức lớn hơn 0,7, ngoài ra đối với hệ số độ tin cậy tổng 
hợp cần phải lớn hơn 0,7. Để đánh giá độ hội tụ của 

thang cần đảm bảo các chỉ báo (item) có hệ số tải lớn 
hơn 0,7 và có sự hội tụ về thang đo đó đại diện, ngoài 
ra cần có chỉ số phương sai trung bình trích (average 
extracted variance - AVE) lớn hơn 0,5. Dựa theo Bảng 3 
có thể thấy, mô hình nghiên cứu đã đạt đủ độ tin cậy và 
độ hội tụ (Hair và nnk., 2014)

4. Kết quả nghiên cứu 	
4.1. Kiểm định mô hình đo lường trên Smart PLS

Bảng 2. Giải thích các biến đưa vào mô hình

Thang đo Biến đặc trưng Giải thích thang đo

WE WE1, WE2, WE3, WE4, WE5, WE6, WE7, WE8, WE9 Sự gắn bó với công việc

WLB WLB1, WLB2, WLB3, WLB4 Sự cân bằng công việc - cuộc sống

EM EM1, EM2, EM3, EM4, EM5 Làm thêm bên ngoài

Nguồn: Tổng hợp điều tra của nhóm tác giả.

Kiểm định tính hợp lệ hội tụ của mô hình đo lường 
với mô hình chỉ báo phản ánh được đánh giá thông qua 
độ tin cậy của từng chỉ báo, sử dụng hệ số tải chuẩn 
hóa, phản ánh mức độ tương quan giữa từng chỉ báo và 

cấu trúc của nó. Hệ số tải trên 0,70 được coi là lý tưởng 
(Hair và nnk., 2014). Sau khi loại đi các biến quan sát 
có hệ số tải nhỏ hơn 0.70, các đánh giá tiếp theo tiếp tục 
được thực hiện.

Hình 2. Đánh giá mô hình đo lường trên Smart PLS

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra của nhóm tác giả.

Bảng 3. Chỉ số Cronbach Alpha, CR và AVE

Cronbach’s alpha Độ tin cậy tổng hợp (CR) 
(rho_a)

Độ tin cậy tổng hợp (CR) 
(rho_c)

Phương sai trung bình trích 
(AVE)

EM 0,724 0,730 0,879 0,783

WLB 0,824 0,835 0,883 0,654

WE 0,945 0,950 0,954 0,699

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra của nhóm tác giả.

Ngoài ra, độ phân biệt của các nhân tố cần được 
đánh giá qua chỉ số Heterotrait-monotrait Ratio of 
Correlations (HTMT). Nếu mà các hệ số HTMT có 
giá trị nhỏ hơn 0,85, điều này chỉ ra các nhân tố có sự 

phân biệt rõ ràng và không bị trùng lặp, dựa theo Bảng 
4, có thể thấy các nhân tố đều đáp ứng yêu cầu (Hair và 
nnk., 2014).
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Bảng 4. Bảng ma trận hệ số Heterotrait-monotrait 
Ratio (HTMT)

EM WE WLB EM x WE

EM

WE 0,427

WLB 0,247 0,261

EM x WE 0,177 0,146 0,104

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra của nhóm tác giả.
4.2. Đánh giá mô hình cấu trúc trên Smart PLS
Để đánh giá sự phù hợp của mô hình, chỉ số SRMR 

là chỉ số goodness of fit của mô hình PLS-SEM có thể 
được sử dụng để tránh hiện tượng sai lệch thông số 
trong mô hình (Henseler và nnk., 2015). Hệ số SRMR 
của mô hình < 0,08 thì mô hình được coi là phù hợp, 
tuy nhiên nếu hệ số SRMR < 0,1 thì mô hình vẫn có thể 
được chấp nhận (Hu & Bentler, 1999).

Bảng 5. Kiểm định sự phù hợp của mô hình

Mô hình bão hòa Mô hình đo lường 

SRMR 0,060 0,061

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra của nhóm tác giả.
Bảng 5 cho thấy, hệ số SRMR mô hình bão hòa là 

0,060 và hệ số SRMR mô hình ước lượng là 0,061 đều 
nhỏ hơn 0,08 cho thấy mức độ phù hợp tốt nhất của mô 
hình nghiên cứu (Henseler & nnk., 2015).

Hệ số xác định R bình phương (R-square) có ý nghĩa 
đo lường mức độ giải thích của mô hình cho một biến 
phụ thuộc trong mô hình nghiên cứu, với các giá trị R 
bình phương là 0,67, 0,33 và 0,19 sẽ tương ứng với mức 
độ giải thích lần lượt là mạnh, trung bình và yếu (Hair 
và nnk., 2014). Dựa trên kết quả Bảng 6, có thể thấy, hệ 
số R bình phương của WE là 0,127 (nhỏ hơn 0,19) cho 
thấy mô hình giải thích được 12,7% sự biến động của 

WE. Ngoài ra nhân tố WLB được giải thích ở mức 8,9%, 
cũng ở mức giải thích yếu (R-bình phương < 0,19)

Bảng 6. Bảng hệ số R bình phương

R-square R-square adjusted 

WE 0,127 0,125 

WLB 0,089 0,083 

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra của nhóm tác giả.
4.3. Kiểm định mô hình nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu (xem chi tiết tại Bảng 7) cho 

thấy EM, WE có ảnh hưởng tới WLB. Như vậy có thể 
kết luận, các giả thuyết H1, H2a, H2b được chấp nhận ở 
độ tin cậy 95%, ngoài ra EM có vai trò điều tiết tiêu cực 
trong mối quan hệ giữa WE và WLB, như vậy H2 được 
chấp nhận. Trong đó, WE tác động tích cực tới WLB. 
Ngoài ra, EM tác động tiêu cực mạnh nhất tới WE, 
thêm vào đó, EM cũng ảnh hưởng tiêu cực tới WLB. 

Đối với kiểm định sự khác biệt giữa hai nhóm giới 
tính nữ và nam. Kết quả cho thấy, không có sự khác biệt 
giữa giới tính nam nữ giữa mối tác động của các biến 
trong mô hình.

Khi phân tổ các đối tượng khảo sát theo độ tuổi, 
nhóm độ 18-30 tuổi và nhóm 31-40 tuổi có sự khác biệt 
giữa tác động điều tiết của EM tới mối quan hệ giữa WE 
và WLB với mức ý nghĩa 5%. Cụ thể, ở nhóm độ tuổi 
18-30, tác động của EM đối với mối quan hệ giữa WE 
và WLB mạnh mẽ hơn so với nhóm 31-40 tuổi. Ngoài 
ra, khi nhóm tác giả phân tích sự khác biệt giữa ba nhóm 
miền (miền Nam, miền Bắc, miền Trung). Có sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm EM và WLB, cụ 
thể, EM ở miền Bắc có tác động mạnh hơn đối với WLB 
so với miền Nam với mức ý nghĩa thống kê 1%. Còn lại 
các sự khác biệt giữa tác động của các mối quan hệ khác 
không có ý nghĩa thống kê.

Bảng 7. Tổng hợp giả thuyết nghiên cứu

Đường dẫn Hệ số hồi quy Độ lệch chuẩn T values P values Kết quả

H1: WE -> WLB 0,204 0,049 4,208 0,000 Chấp nhận
H2a: EM -> WE -0,356 0,042 8,495 0,000 Chấp nhận
H2b: EM -> WLB -0,143 0,053 2,720 0,007 Chấp nhận
H2: EM x WE -> WLB -0,149 0,052 2,877 0,004 Chấp nhận

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra của nhóm tác giả. 

5. Thảo luận kết quả và hàm ý nghiên cứu 
Nghiên cứu của chúng tôi tập trung vào vai trò điều 

tiết của EM đến mối quan hệ giữa WE và WLB trong 
điều kiện thị trường lao động ngành CNTT-TT hiện 
đại, nơi EM ngày càng trở nên phổ biến và tác động 

mạnh mẽ hơn đến WLB của nhân viên (George & 
George, 2022).

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, WE có ảnh hưởng 
tích cực đến WLB, hỗ trợ quan điểm của Chen & 
Powell (2012) và Ilies và nnk. (2017), đồng thời khẳng 
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định, khi nhân viên có mức độ gắn kết công việc cao, họ 
có xu hướng tạo ra nguồn lực tích cực từ công việc, cải 
thiện sự hài lòng và giảm thiểu xung đột giữa công việc 
và cuộc sống cá nhân. Nhân viên gắn kết thường cảm 
thấy ít căng thẳng hơn, có động lực để thực hiện các vai 
trò trong cả công việc và gia đình một cách hiệu quả 
hơn (Bakker và nnk., 2023; Shimazu và nnk., 2020). 

Nghiên cứu của chúng tôi xác nhận rằng, EM có tác 
động tiêu cực đến WE, phù hợp với nghiên cứu của Katz 
& Kahn (1978) và Peters và nnk. (1981). Lý do chính 
là khi nhân viên làm thêm ngoài giờ, họ có xu hướng 
giảm mức độ gắn kết với công việc chính do sự phân 
tán nguồn lực, giảm sự hòa nhập vào văn hóa tổ chức và 
tăng nguy cơ kiệt sức (Neenet Baby, 2023). Điều này 
cũng phù hợp với quan điểm của “kế hoạch chuẩn bị 
nghỉ việc” của Peters và nnk. (1981), trong đó những 
nhân viên tham gia việc làm thêm bên ngoài thường có 
xu hướng ít gắn kết với công việc chính và có thể lên kế 
hoạch rời bỏ tổ chức trong tương lai. Tuy nhiên, một 
số nghiên cứu khác lại không tìm thấy mối quan hệ tiêu 
cực này, đặc biệt trong các ngành nghề linh hoạt, nơi 
làm thêm bên ngoài có thể là một cách để nhân viên 
nâng cao kỹ năng và động lực làm việc (Sliter & Boyd, 
2014). Sự khác biệt này có thể do đặc điểm của mẫu 
nghiên cứu và bối cảnh tổ chức. Trong nghiên cứu của 
chúng tôi, EM được nghiên cứu trong ngành CNTT-
TT tại Việt Nam, với đặc điểm môi trường làm việc áp 
lực cao, yêu cầu nhiều thời gian và năng lượng, dẫn đến 
sự giảm sút trong mức độ gắn kết công việc.

Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, EM có tác động 
tiêu cực đến WLB. Điều này phù hợp với nghiên cứu 
của Mellor & Decker (2020) và Boyd và nnk. (2016), 
cho rằng việc làm thêm nhiều công việc có thể làm tăng 
căng thẳng, giảm thời gian dành cho gia đình và làm suy 
giảm chất lượng cuộc sống. Các nghiên cứu trước đây 
đã chỉ ra, nhân viên làm nhiều công việc thường bị thiếu 
ngủ, ít có thời gian nghỉ ngơi và dễ rơi vào trạng thái kiệt 
quệ tinh thần (Marucci-Wellman và nnk., 2014).

Phát hiện quan trọng nhất trong nghiên cứu này 
là EM có vai trò điều tiết tiêu cực đối với mối quan hệ 
giữa WE và WLB. Cụ thể, khi nhân viên không tham 
gia EM, tác động tích cực của WE lên WLB là rõ ràng. 
Tuy nhiên, khi nhân viên EM, tác động này bị suy giảm 
đáng kể. Điều này có thể được giải thích bởi lý thuyết 
xung đột vai trò (Role Conflict Theory) của Greenhaus 
& Beutell (1985), trong đó một cá nhân khi bị đặt vào 
nhiều vai trò khác nhau sẽ gặp khó khăn trong việc đáp 
ứng các yêu cầu từ từng vai trò, dẫn đến xung đột và mất 
cân bằng. Một số nghiên cứu trước đây đã xem xét ảnh 
hưởng của EM lên WE hoặc WLB một cách độc lập, 

nhưng chưa tập trung vào tác động gián tiếp của EM 
cũng như chưa xem xét đến sự thay đổi động lực làm 
việc trong bối cảnh làm nhiều công việc cùng lúc. Đặc 
biệt, nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra vai trò điều tiết của 
EM có sự khác nhau giữa các nhóm đối tượng. Kết quả 
cho thấy, trong nhóm độ tuổi 18-30, tác động của EM 
đối với mối quan hệ giữa WE và WLB mạnh mẽ hơn 
so với nhóm 31-40 tuổi. Lý do cho kết quả nghiên cứu 
này có thể đến từ việc người lao động lớn tuổi duy trì 
ranh giới công việc và cuộc sống chặt chẽ hơn (Spieler 
và nnk., 2018) nhờ khả năng áp dụng các chiến lược tự 
điều chỉnh hành vi để tạo ra kết quả công việc tốt hơn 
trong quá trình làm việc từ xa tại nhà (Scheibe và nnk., 
2024). Ngoài ra, kết quả cho thấy EM ở miền Bắc có 
tác động mạnh hơn đối với WLB so với miền Nam có 
thể do miền Nam có xu hướng sống trong các hộ gia 
đình lớn, nhiều thế hệ và linh hoạt hơn trong việc sống 
với gia đình bên cha hay bên mẹ, trong khi các cặp vợ 
chồng miền Bắc lại có sự ưa chuộng rõ rệt đối với việc 
sống cùng gia đình bên cha hoặc tự ở riêng (gia đình chỉ 
có 2 thế hệ) (Bélanger, 2000). Sự linh hoạt trong mô 
hình gia đình của miền Nam giúp họ có nhiều người 
hỗ trợ các nhiệm vụ trong gia đình hơn khi một thành 
viên phải làm thêm bên ngoài và quá trình này có thể 
tạo ra những nguồn lực cá nhân mới để hoàn thành cả 
hai vai trò ở công việc và gia đình (Bakker và nnk., 2023; 
Ten Brummelhuis & Bakker, 2012). Bên cạnh yếu tố 
gia đình, điều này cũng có thể được giải thích từ yếu tố 
văn hóa, đặc biệt là sự khác biệt trong phong cách lãnh 
đạo giữa hai miền. Ở miền Bắc, lãnh đạo thường tham 
vọng và chuyên quyền hơn, tập trung vào việc xây dựng 
hình ảnh cá nhân và duy trì quyền lực trong tổ chức. 
Họ có xu hướng áp đặt quan điểm cá nhân, kiểm soát 
chặt chẽ công việc của nhân viên và giữ khoảng cách 
trong giao tiếp (Đạt, 2023). Điều này tạo ra một môi 
trường làm việc có tính kỷ luật cao, nơi nhân viên ít có 
sự linh hoạt trong việc sắp xếp công việc cá nhân, bao 
gồm cả công việc làm thêm bên ngoài. Việc làm thêm 
có thể bị coi là thiếu tập trung hoặc không cam kết với 
công ty, khiến nhân viên cảm thấy áp lực trong việc cân 
bằng giữa công việc chính và công việc ngoài, từ đó ảnh 
hưởng tiêu cực đến WLB. Ngược lại, ở miền Nam, lãnh 
đạo có xu hướng dân chủ và cởi mở hơn, không quá tập 
trung vào vị trí lãnh đạo mà quan tâm nhiều hơn đến kết 
quả và hiệu quả công việc. Họ cũng khuyến khích nhân 
viên đưa ra ý kiến, giao việc minh bạch hơn và sẵn sàng 
trao đổi, tranh luận khi có quan điểm khác biệt (Đạt, 
2023). Nhờ đó, nhân viên có nhiều quyền tự chủ hơn 
trong công việc và ít bị giám sát chặt chẽ, giúp họ dễ 
dàng duy trì công việc bên ngoài mà vẫn đảm bảo WLB.
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Như vậy, hiện tượng nhân viên làm thêm công việc 
bên ngoài có thể làm suy giảm mức độ gắn kết của nhân 
viên với công việc chính, đồng thời gây ảnh hưởng đến 
khả năng cân bằng cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp. 
Nghiên cứu của chúng tôi góp phần bổ sung vào lý 
thuyết về WE và WLB bằng cách chỉ ra rằng, EM không 
chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến từng yếu tố này mà còn 
đóng vai trò điều tiết làm suy giảm tác động tích cực 
của WE đến WLB. Trong bối cảnh thị trường lao động 
ngành CNTT-TT tại Việt Nam ngày càng cạnh tranh 
và áp lực, việc đảm bảo sự gắn kết trong công việc của 
nhân viên đồng thời hỗ trợ nhân viên duy trì sự cân 
bằng giữa công việc và cuộc sống trở thành một mục 
tiêu quan trọng đối với các doanh nghiệp. Phát hiện này 
của chúng tôi có ý nghĩa quan trọng đối với các tổ chức 
trong việc quản lý nhân viên làm thêm ngoài giờ, đồng 
thời nhấn mạnh sự cần thiết của các chính sách hỗ trợ 
cân bằng công việc - cuộc sống. 

Mặc dù nghiên cứu này đã cung cấp bằng chứng 
thực nghiệm về vai trò điều tiết tiêu cực của EM đối 
với mối quan hệ giữa WE và WLB, vẫn tồn tại một số 
hạn chế cần được xem xét. Thứ nhất, nghiên cứu này 
tập trung vào ngành CNTT-TT nơi hiện tượng EM 
khá phổ biến. Điều này có thể hạn chế khả năng khái 
quát hóa kết quả đối với các ngành nghề khác. Thứ hai, 
nghiên cứu chưa xem xét các biến số trung gian hoặc 
điều tiết khác có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa 
WE, EM và WLB, chẳng hạn như phong cách quản lý, 
văn hóa tổ chức, động lực cá nhân, và khả năng quản lý 
thời gian của nhân viên. Một số nghiên cứu trước đây 
cho thấy, các chính sách linh hoạt của tổ chức có thể 
làm giảm tác động tiêu cực của EM lên WLB (Mellor & 
Decker, 2020). Bên cạnh đó, nghiên cứu này dựa trên 
dữ liệu cắt ngang (cross-sectional), do đó chưa thể xác 
định mối quan hệ nhân quả một cách chắc chắn. Ví dụ, 
mặc dù nghiên cứu chỉ ra rằng EM làm giảm WE, nhưng 
cũng có khả năng những nhân viên có mức độ gắn kết 
thấp ban đầu sẽ có xu hướng tìm kiếm thêm công việc 
ngoài giờ, tạo ra một mối quan hệ hai chiều (Peters và 
nnk., 1981). Việc sử dụng dữ liệu theo thời gian có thể 
giúp kiểm chứng chắc chắn hơn về hướng tác động giữa 
các biến số này.

Trong tương lai, các nghiên cứu tiếp theo nên mở 
rộng phạm vi nghiên cứu sang các ngành nghề khác 
nhau và so sánh ảnh hưởng của EM trong các bối cảnh 
khác nhau, đặc biệt là giữa các quốc gia có chính sách 
lao động và văn hóa làm việc khác nhau. Ngoài ra, các 
nghiên cứu có thể xem xét các biến trung gian như căng 
thẳng công việc (job stress), sự kiệt quệ (burnout), động 
lực làm việc (work motivation), và các yếu tố điều tiết 

như hỗ trợ từ tổ chức (organizational support), chính 
sách làm việc linh hoạt (flexible work arrangements) để 
hiểu rõ hơn về cơ chế tác động của EM lên WLB. Việc 
sử dụng nghiên cứu theo thời gian cũng sẽ giúp kiểm 
chứng chắc chắn hơn mối quan hệ nhân quả giữ EM, 
WE và WLB. Cuối cùng, các nghiên cứu có thể theo dõi 
nhân viên qua nhiều giai đoạn khác nhau để đánh giá 
sự thay đổi trong mức độ WE và WLB theo thời gian, 
đặc biệt là khi họ thay đổi tần suất hoặc mức độ tham 
gia vào EM. 

6. Kết luận
Dựa trên khảo sát 444 nhân viên trong ngành Công 

nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) tại Việt 
Nam, nghiên cứu này đã phân tích và làm rõ mối quan 
hệ giữa Sự gắn bó với công việc (Work Engagement - 
WE) và Sự cân bằng  công việc - cuộc sống (Work - Life 
Balance - WLB), đồng thời kiểm tra vai trò điều tiết của 
Làm thêm ngoài giờ (Employee Moonlighting - EM). 
Kết quả phân tích bằng phần mềm Smart PLS cho thấy 
WE có tác động tích cực đến WLB, nhưng tác động này 
bị suy giảm đáng kể khi nhân viên tham gia EM. Điều 
này khẳng định, EM không chỉ làm giảm mức độ gắn 
kết với công việc chính mà còn gây xung đột vai trò, ảnh 
hưởng tiêu cực đến WLB. Trên cơ sở kết quả thu được, 
chúng tôi đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm giúp 
doanh nghiệp CNTT-TT tại Việt Nam tối ưu hóa môi 
trường làm việc và giảm thiểu tác động tiêu cực của EM.

Thứ nhất, các doanh nghiệp cần tăng cường sự gắn 
kết của nhân viên với tổ chức bằng cách thiết kế công 
việc hợp lý và tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp. Doanh 
nghiệp cần có những chính sách cụ thể để xây dựng 
môi trường làm việc thúc đẩy sự gắn bó của nhân viên, 
chẳng hạn như đẩy mạnh trao quyền cho nhân viên để 
tác động tích cực đến sự gắn kết trong công việc, từ đó 
cải thiện hiệu suất và giảm ý định nghỉ việc (Monje-
Amor và nnk., 2021).

Thứ hai, doanh nghiệp cần áp dụng các chính sách 
hỗ trợ WLB để giảm căng thẳng và nâng cao sự hài lòng 
trong công việc. Shagvaliyeva & Yazdanifard (2014) 
nhấn mạnh rằng “giờ làm việc linh hoạt thúc đẩy và tạo 
điều kiện cho sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. 
Giảm căng thẳng và tăng cường sức khỏe nhân viên là 
kết quả của sự cân bằng công việc - cuộc sống”. Như 
vậy, việc cung cấp các gói phúc lợi linh hoạt và tạo điều 
kiện cho nhân viên tham gia các hoạt động giải trí và 
kết nối xã hội trong nội bộ doanh nghiệp có thể giúp 
giảm bớt căng thẳng và tăng cường sự hài lòng trong 
công việc.   

Thứ ba, đối với các nhân viên tham gia làm thêm 
ngoài giờ, các tổ chức cần phát triển các chính sách rõ 
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ràng và công bằng về việc làm thêm, như cung cấp các 
giải pháp tài chính hỗ trợ, tăng lương cơ bản, tạo cơ hội 
thăng tiến và phát triển nghề nghiệp để nhân viên không 
cảm thấy phải tìm công việc phụ để đáp ứng nhu cầu tài 
chính. Nghiên cứu của Jia-jun & Hua-ming (2022) cho 
thấy “tăng trưởng sự nghiệp có tác động tích cực đến sự 

gắn kết của nhân viên tri thức; cam kết tình cảm đóng 
vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa tăng trưởng sự 
nghiệp và sự gắn kết”. Điều này cho thấy, việc cung cấp 
cơ hội phát triển nghề nghiệp và hỗ trợ tài chính có thể 
tăng cường sự gắn kết của nhân viên với tổ chức, giảm 
nhu cầu tìm kiếm công việc bổ sung.
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Tóm tắt: Tỷ lệ sinh viên mắc chứng trầm cảm đang gia tăng với tốc độ đáng báo động. 
Một trong những tác nhân chính đứng sau hiện tượng này chính là ảnh hưởng sâu sắc của 
chủ nghĩa hoàn hảo đa chiều. Nhận thấy sự cấp thiết của vấn đề, nghiên cứu này được thực 
hiện nhằm khám phá mối liên hệ giữa chủ nghĩa hoàn hảo đa chiều và trầm cảm ở nhóm 
đối tượng sinh viên đại học tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng hai công cụ đánh giá quan 
trọng: Thang đo Mức độ hoàn hảo đa chiều của Frost (FMPS), đo lường các khía cạnh đa 
chiều của chủ nghĩa hoàn hảo và Thang đo Trầm cảm, Lo âu, Căng thẳng - 21 mục (DASS-
21), đánh giá mức độ trầm cảm theo các tiêu chí khoa học. Kết quả thu được đã làm sáng tỏ 
một mối quan hệ đáng lo ngại: khi mức độ chủ nghĩa hoàn hảo đa chiều tăng cao, nguy cơ 
mắc trầm cảm ở sinh viên cũng leo thang tỉ lệ thuận. Những phát hiện này không chỉ gióng 
lên hồi chuông cảnh tỉnh về vấn đề sức khỏe tâm lý trong cộng đồng sinh viên mà còn mở 
ra hướng đi mới để xây dựng các giải pháp can thiệp hiệu quả. 

Từ khóa: chủ nghĩa hoàn hảo đa chiều, trầm cảm, sinh viên đại học, tâm lý
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MULTIDIMENSIONAL PERFECTIONISM AND DEPRESSION: 
A COMPLEX RELATIONSHIP WITH POTENTIAL IMPACTS ON 

VIETNAMESE STUDENTS

Abstract: The prevalence of depression among students is rising at a concerning pace, with one of the 
primary factors contributing to this trend being the significant impact of multidimensional perfectionism. 
Recognizing the urgency of this issue, the present study was conducted to explore the relationship between 
multidimensional perfectionism and depression among university students in Vietnam. The study 
employed two critical measurement tools: the Frost Multidimensional Perfectionism Scale (FMPS), 
which assesses various dimensions of perfectionism, and the Depression, Anxiety, and Stress Scale - 21 
items (DASS-21), which evaluates depression levels based on scientific criteria. The findings revealed 
a concerning correlation: higher levels of multidimensional perfectionism are proportionally associated 
with an increased risk of depression among students. These results not only raise an urgent alarm about 
the state of mental health in the student community but also pave the way for developing effective 
intervention strategies.
Keywords: Multidimensional perfectionism, depression, college students, psychology
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1. Giới thiệu 
Trong bối cảnh xã hội không ngừng biến đổi và 

thế giới phát triển với tốc độ nhanh chóng, con người 
phải đối mặt với vô vàn áp lực và thách thức từ nhiều 
khía cạnh của cuộc sống. Những điều này đã góp phần 
làm gia tăng các vấn đề về sức khỏe tâm lý như lo âu, 
căng thẳng và trầm cảm. Trong số đó, trầm cảm đã trở 
thành một trong những vấn đề sức khỏe tâm thần phổ 
biến nhất trên toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam.

Theo Goldney RD và cộng sự (2010), tỷ lệ mắc 
bệnh trầm cảm đang ngày càng tăng và được coi là một 
đại dịch sức khỏe toàn cầu. Các triệu chứng trầm cảm 
không chỉ gây ra gánh nặng sâu sắc và âm ỉ cho các 
cá nhân trong sinh hoạt hàng ngày và chất lượng cuộc 
sống mà còn gây ảnh hưởng tới xã hội nói chung như 
làm căng thẳng tới hệ thống chăm sóc sức khỏe, mất 
năng suất khi làm việc, nghỉ hưu sớm và tử vong sớm 
(Hawthorne G và cộng sự, 2003). 

Theo Malhi GS và Mann JJ (2018); DeFilippis M 
và Wagner KD (2014) và Hasler G (2010) độ tuổi 
trung bình mắc chứng bệnh trầm cảm là 25 tuổi và 
hơn 40% mọi người bắt đầu cảm thấy chán nản trước 
tuổi đôi mươi. Điều đó có nghĩa là thanh thiếu niên, 
đặc biệt là sinh viên đại học sẽ dễ mắc phải chứng trầm 
cảm do chịu nhiều áp lực từ phía môi trường đại học, 
kỳ vọng từ gia đình, xã hội hay từ chính những mong 

muốn đạt được thành công quá mức, đặt ra tiêu chuẩn 
cao cho bản thân mình. 

Trong bối cảnh này, chủ nghĩa hoàn hảo đa chiều 
được xem là một yếu tố tiên quyết góp phần dẫn đến 
trầm cảm, xét trên cả góc độ nhận thức lẫn tâm lý học 
(Bibring, 1953; Beck, 1967). Chủ nghĩa hoàn hảo, 
định nghĩa bởi việc đặt ra những tiêu chuẩn cực kỳ 
cao và đánh giá bản thân một cách khắt khe trong quá 
trình theo đuổi các tiêu chuẩn đó, là một cấu trúc đa 
chiều phức tạp (Frost và cộng sự, 1990). Cấu trúc này 
bao gồm nhiều yếu tố tác động sâu sắc đến hành vi 
và cảm xúc của con người, như việc duy trì tiêu chuẩn 
cao, đối mặt với kỳ vọng từ người khác, và nỗi sợ hãi 
thất bại. Đặc biệt, những lo âu liên quan đến chủ nghĩa 
hoàn hảo đa chiều thường xuất phát từ áp lực gia đình 
như nhu cầu đáp ứng kỳ vọng từ cha mẹ hay nỗi lo sợ 
về sai lầm, đã được chứng minh là nguyên nhân làm gia 
tăng nguy cơ mắc trầm cảm (Smith và cộng sự, 2016).

Đối với sinh viên đại học, Curran và Hill (2019) 
đã cho thấy mức độ chủ nghĩa hoàn hảo đa chiều tăng 
liên tục kể từ năm 1989. Tương tự như nghiên cứu về 
chủ nghĩa hoàn hảo đa chiều, nghiên cứu về chứng 
trầm cảm ở sinh viên đại học cũng cho thấy sự gia tăng 
liên tục, đây có thể là một xu hướng đáng lo ngại trong 
tương lai (Gao và cộng sự, 2019 ). Sinh viên đại học là 
những người vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành, 
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chưa hình thành đầy đủ các phong cách đối phó với 
khó khăn (Heffer và Willoughby, 2017) và việc phải 
đối mặt với nhiều áp lực có thể dẫn đến khả năng mắc 
chứng trầm cảm cao hơn (Lan và cộng sự, 2019).  

Mặc dù mối liên hệ giữa chủ nghĩa hoàn hảo đa 
chiều và chứng trầm cảm đã được khẳng định rộng rãi 
trong các nghiên cứu quốc tế (Flett và cộng sự, 1991), 
cùng với sự hiện diện của một kho tàng phong phú các 
công trình nghiên cứu xoay quanh hai đối tượng này. 
Tuy nhiên, tại Việt Nam, chủ đề này vẫn còn là một 
khoảng trống chưa được khai thác đầy đủ, đặc biệt khi 
xét trên nhóm đối tượng sinh viên đại học. Việc tìm hiểu 
mối quan hệ tiềm ẩn giữa chủ nghĩa hoàn hảo đa chiều 
và chứng trầm cảm ở sinh viên không chỉ góp phần lấp 
đầy khoảng trống tri thức, mà còn mang ý nghĩa thiết 
yếu trong việc mở ra những hướng đi mới cho các giải 
pháp hỗ trợ tâm lý hiệu quả, từ đó xây dựng nền tảng 
sức khỏe tinh thần bền vững cho thế hệ trẻ.

Nhận thấy giữa chủ nghĩa hoàn hảo đa chiều và trầm 
cảm có mối tương quan thuận, khi chủ nghĩa hoàn hảo 
đa chiều tăng thì khả năng cá nhân mắc bệnh trầm cảm 
càng cao, nhóm nghiên cứu đã tổng hợp, tìm hiểu các 
nghiên cứu trước đây để đi sâu phân tích về mối quan 
hệ này trên một đối tượng cụ thể đó là sinh viên đại học 
tại Việt Nam. Nghiên cứu sẽ cung cấp một các nhìn 
toàn diện hơn, cụ thể hơn, làm rõ từng khía cạnh của 
chủ nghĩa hoàn hảo đa chiều, chứng trầm cảm và mối 
liên hệ giữa chúng đồng thời chỉ ra những tác động của 
nó tới sinh viên Việt Nam. 

Từ đó, kết quả nghiên cứu có thể góp phần định 
hướng các chương trình can thiệp tâm lý, hỗ trợ sức 
khỏe tinh thần, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh trầm cảm 
và hạn chế tối đa tác động tiêu cực của chủ nghĩa hoàn 
hảo đa chiều tới đời sống cá nhân, tới quá trình học tập 
và phát triển của sinh viên Việt Nam.

2. Cơ sở lý thuyết 
2.1. Chủ nghĩa hoàn hảo đa chiều
Chủ nghĩa hoàn hảo đa chiều là một mô hình lý 

thuyết quan trọng, được sử dụng rộng rãi để giải thích 
các hiện tượng tâm lý liên quan đến việc đặt ra kỳ vọng 
cao, theo đuổi sự hoàn hảo không thực tế và áp lực tự áp 
đặt, thường đi kèm với sự tự phê bình nghiêm khắc khi 
không đạt được mục tiêu. Đây là một khái niệm đã thu 
hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trong cả lĩnh 
vực tâm lý học lâm sàng và tâm lý học nhân cách từ rất 
sớm (Hewitt và Flett, 1991). Ban đầu, chủ nghĩa hoàn 
hảo được hiểu đơn giản là một đặc điểm đơn chiều, tập 
trung vào sự theo đuổi sự hoàn hảo tuyệt đối (Burns, 
1980). Tuy nhiên, các nghiên cứu sau này đã làm sáng 
tỏ rằng chủ nghĩa hoàn hảo mang bản chất đa chiều, 

phản ánh một hiện tượng tâm lý phức tạp và đa dạng 
hơn nhiều (Frost và cộng sự, 1990; Hewitt và Flett, 
1991; Terry-Short và cộng sự, 1995). Trong số đó, mô 
hình đa chiều của Frost và cộng sự (1990) đã nhanh 
chóng được chấp nhận rộng rãi như một công cụ hữu 
ích để nghiên cứu sâu hơn về chủ nghĩa hoàn hảo và các 
yếu tố liên quan.

Hiện nay, chủ nghĩa hoàn hảo được hiểu là một đặc 
điểm tâm lý phức tạp, bao gồm sáu khía cạnh chính: (1) 
tiêu chuẩn cá nhân cao, (2) lo lắng về sai lầm, (3) nghi 
ngờ về hành động, (4) tổ chức, (5) kỳ vọng từ cha mẹ và 
(6) phê bình từ cha mẹ. Một trong những đặc điểm nổi 
bật nhất của những người cầu toàn là họ thường đặt ra 
những tiêu chuẩn cực kỳ cao cho bản thân, đôi khi vượt 
xa khả năng thực tế (Pacht, 1984). Frost và cộng sự 
(1990) nhấn mạnh rằng, những tiêu chuẩn này không 
chỉ thể hiện khát vọng cao mà còn đi kèm với xu hướng 
tự phê bình nghiêm khắc. Người cầu toàn thường lo 
lắng quá mức về những sai sót, cảm thấy bất an trước 
những hành động chưa chắc chắn và dễ bị ám ảnh bởi 
cảm giác bản thân chưa đủ tốt. Bên cạnh đó, Frost và 
cộng sự chỉ ra rằng, áp lực từ kỳ vọng và sự đánh giá của 
cha mẹ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hình 
thành chủ nghĩa hoàn hảo, khiến họ cảm thấy bắt buộc 
phải đạt được sự hoàn hảo để đáp ứng kỳ vọng này. 
Ngoài ra, những người cầu toàn thường nhấn mạnh 
mạnh mẽ vào sự ngăn nắp, tổ chức và trật tự, coi đó như 
một phần không thể thiếu trong việc duy trì cảm giác 
kiểm soát và giá trị bản thân. Mặc dù vậy, theo Frost, 
khía cạnh “tổ chức” chỉ có mối liên hệ lỏng lẻo với năm 
thành phần còn lại. Do đó, ông và cộng sự đề xuất loại 
trừ yếu tố này khi tính tổng điểm trong thang đo chủ 
nghĩa hoàn hảo. Vì lý do này, nghiên cứu của chúng tôi 
sẽ không bao gồm khía cạnh “tổ chức” trong quá trình 
phân tích dữ liệu.

Dựa trên tổng hợp từ các nghiên cứu trước đây, 
nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng “Chủ nghĩa hoàn hảo 
đa chiều là một yếu tố tâm lý phức tạp có liên hệ chặt 
chẽ với trầm cảm. Không chỉ bắt nguồn từ việc đặt ra 
các tiêu chuẩn cá nhân cao, nó còn liên quan đến nỗi 
sợ mắc sai lầm, sự hoài nghi về năng lực bản thân và áp 
lực từ kỳ vọng của cha mẹ. Những yếu tố này có thể dẫn 
đến căng thẳng kéo dài, cảm giác thất bại khi không đạt 
được mục tiêu mong muốn, từ đó làm gia tăng nguy cơ 
trầm cảm”.

2.2. Trầm cảm 
Rối loạn trầm cảm, hay còn gọi là trầm cảm, là một 

rối loạn tâm lý khá phổ biến được đặc trưng bởi cảm 
giác buồn bã kéo dài hoặc mất đi sự hứng thú đối với 
những hoạt động mà trước đây từng mang lại niềm vui. 
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Điều này không giống như những thay đổi tâm trạng 
thông thường mà hầu hết chúng ta đều trải qua trong 
cuộc sống hàng ngày. Trầm cảm có thể tác động mạnh 
mẽ đến tất cả các khía cạnh trong cuộc sống của một 
người, từ các mối quan hệ cá nhân cho đến công việc, 
học tập và các hoạt động xã hội. Không chỉ vậy, nếu 
không được can thiệp kịp thời, trầm cảm còn có thể dẫn 
đến các vấn đề nghiêm trọng hơn, như mất khả năng 
giao tiếp và giảm sút hiệu suất làm việc (WHO, 2023). 

Trầm cảm có thể xảy đến với bất kỳ ai, và những 
người đã từng trải qua các sự kiện đau buồn, tổn 
thương, hay căng thẳng kéo dài sẽ có nguy cơ cao hơn. 
Một trong những đặc điểm quan trọng của trầm cảm 
là tỷ lệ mắc bệnh ở phụ nữ thường cao gấp đôi so với 
nam giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trên 
toàn cầu, khoảng 280 triệu người chiếm 3,8% dân số 
đang sống chung với trầm cảm ở các mức độ khác 
nhau. Tình trạng này làm suy giảm đáng kể khả năng 
hoạt động của cá nhân trong công việc, học tập và các 
hoạt động hàng ngày (WHO, 2023). Trầm cảm nặng 
thường bắt đầu xuất hiện từ tuổi thiếu niên và kéo dài 
đến giữa tuổi 40, với tỷ lệ cao nhất trong độ tuổi từ 20 
đến 30 (Achterbergh và cộng sự, 2020). Điều này chỉ 
ra rằng các triệu chứng trầm cảm ngày càng trở nên 
phổ biến ở nhóm người trẻ tuổi.

Môi trường đại học là một giai đoạn căng thẳng đối 
với phần lớn sinh viên khi họ phải đối mặt với nhiều 
thử thách và thay đổi. Những vấn đề như tìm chỗ ở, xây 
dựng các mối quan hệ cá nhân, sự cạnh tranh học tập, 
áp lực tài chính và các quyết định quan trọng có thể tạo 
ra căng thẳng. Trầm cảm ở sinh viên có thể ảnh hưởng 
tiêu cực đến kết quả học tập, và trong những trường hợp 
nghiêm trọng, có thể dẫn đến hành vi tự tử (Ibrahim và 
cộng sự, 2013).

Có rất nhiều nghiên cứu về trầm cảm ở sinh viên 
đại học, cả trong và ngoài nước, nhưng tỷ lệ mắc trầm 
cảm và các yếu tố nguy cơ liên quan có sự thay đổi 
rõ rệt giữa các trường. Tại Việt Nam, tỷ lệ trầm cảm 
ở sinh viên có sự khác biệt giữa các vùng. Cụ thể, tại 
miền Nam, tỷ lệ này dao động trong khoảng 49,6% - 
50,3% (Sang & Quỳnh, 2020; Kiên và cộng sự, 2019), 
tại miền Trung từ 23,5% - 46,1% (Hường & cộng sự, 
2022; Tú và cộng sự, 2018), và tại miền Bắc từ 37,0% 
- 52,8% (Huyền, 2021; Ngọc và cộng sự, 2022). Trên 
toàn cầu, một nghiên cứu tổng hợp từ 24 công trình 
nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ trầm cảm ở sinh viên có sự 
khác biệt đáng kể giữa các nghiên cứu, dao động từ 
10,4% đến 80,5%, với mức trung bình khoảng 30,5% 
(Ibrahim, A. K. và cộng sự, 2013). Sự chênh lệch lớn 

này có thể do nhiều yếu tố tác động, bao gồm sự khác 
nhau về tiêu chí chẩn đoán trầm cảm, công cụ đo 
lường, phương pháp thu thập dữ liệu, cũng như bối 
cảnh kinh tế - xã hội và văn hóa của từng quốc gia. Một 
số nghiên cứu có tỷ lệ trầm cảm cao thường được thực 
hiện trong các nhóm sinh viên có áp lực học tập lớn, 
thiếu hỗ trợ tâm lý hoặc trong bối cảnh khủng hoảng, 
trong khi những nghiên cứu có tỷ lệ thấp hơn có thể 
phản ánh nhóm sinh viên có điều kiện sống và học tập 
thuận lợi hơn.

2.3. Ảnh hưởng của chủ nghĩa hoàn hảo đa chiều 
đến trầm cảm 

Chủ nghĩa hoàn hảo từ lâu đã được coi là ngọn 
nguồn tiềm ẩn dẫn đến những cơn sóng ngầm của 
trầm cảm, một yếu tố âm thầm nhưng mạnh mẽ tác 
động cả về mặt tâm lý lẫn nhận thức (Bibring, 1953; 
Beck, 1967). Đây là đặc điểm của những con người 
luôn khao khát đạt đến sự hoàn mỹ, đặt ra những tiêu 
chuẩn phi thực tế và tự trói mình vào những đánh giá 
khắt khe. Các nghiên cứu đã không ngừng chỉ ra rằng, 
những cá nhân theo đuổi sự hoàn hảo này thường dễ 
dàng rơi vào trạng thái trầm cảm hơn (Blatt, 1995; 
Flett và cộng sự, 1995).

Một số nghiên cứu ở sinh viên đại học cho thấy 
hai khía cạnh của chủ nghĩa hoàn hảo, gồm “lo lắng 
về sai lầm” và “nghi ngờ hành động”, có mối quan hệ 
rõ rệt với các triệu chứng trầm cảm (Frost và cộng sự, 
1990; 1993; Minarik và Ahrens, 1996). Những người 
hay lo lắng rằng mình mắc lỗi hoặc không chắc chắn 
về hành động của mình thường dễ bị trầm cảm hơn 
(hệ số tương quan r = 0,28 đến 0,55). Trong khi đó, 
các tiêu chuẩn cá nhân cao hoặc việc quá chú trọng 
tổ chức và kỷ luật không có liên hệ mạnh mẽ với trầm 
cảm, thậm chí có thể giảm nguy cơ này (hệ số tương 
quan r = -0,32 đến 0,21).

Từ quan điểm nhận thức, lý thuyết của Beck (1986) 
nhấn mạnh rằng, các suy nghĩ tiêu cực, lặp đi lặp lại, 
là chất xúc tác mạnh mẽ cho trầm cảm. Những người 
theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo thường đặt ra tiêu chuẩn 
cá nhân quá cao, không thực tế, dẫn đến cảm giác thất 
vọng và tự chỉ trích khi không đạt được mục tiêu. Các lỗi 
nhận thức như tư duy “tất cả hoặc không có gì”, phóng 
đại thất bại, và cá nhân hóa thường khiến họ nhìn nhận 
sai lệch về bản thân, làm gia tăng suy nghĩ tự động tiêu 
cực như “Tôi là kẻ thất bại” hoặc “Nếu không hoàn hảo, 
tôi không có giá trị”. Những suy nghĩ này hình thành 
một vòng lặp tự củng cố: thất bại trong việc đáp ứng 
tiêu chuẩn dẫn đến trầm cảm, từ đó tiếp tục thúc đẩy 
nhu cầu phải hoàn hảo hơn. Beck cũng chỉ ra rằng các 
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niềm tin cốt lõi như “Tôi phải hoàn hảo để được chấp 
nhận” đóng vai trò nền tảng, bắt nguồn từ trải nghiệm 
tuổi thơ hoặc văn hóa, làm trầm trọng thêm mối liên hệ 
giữa chủ nghĩa hoàn hảo và trầm cảm. 

Mô hình nhận thức tích hợp (ICM) của Kwon và 
Oei (1992) đào sâu hơn khi cho rằng các thái độ tiêu 
cực, như chủ nghĩa hoàn hảo, tương tác với các biến 
cố không như ý trong cuộc sống để tạo nên một chuỗi 
phản ứng dây chuyền. Những suy nghĩ tiêu cực xuất 
hiện tự động, chẳng hạn như “Mình là kẻ thất bại” hoặc 
“Mọi người sẽ coi thường mình”, chính là cầu nối đưa 
người ta từ căng thẳng đến vực sâu của trầm cảm.

Chủ nghĩa hoàn hảo, với bản chất là một dạng rối 
loạn chức năng trong nhận thức, thường biểu hiện qua 
lối tư duy cực đoan: “Hoặc đạt đến sự hoàn mỹ, hoặc 
không là gì cả.” Khi đối mặt với thất bại hoặc những tình 
huống khó khăn, những người cầu toàn thường thiếu đi 
sự linh hoạt trong cách đối phó, dẫn đến những cảm xúc 
tiêu cực như buồn bã, tự trách hoặc thậm chí tuyệt vọng 
(Tran và Rimes, 2017).

Thêm vào đó, các nghiên cứu khoa học thần kinh 
đã chỉ ra rằng, áp lực tinh thần từ chủ nghĩa hoàn hảo 
không chỉ để lại dấu ấn trong tâm trí mà còn ảnh hưởng 
sâu sắc đến cơ chế hoạt động của não bộ, gia tăng nguy 
cơ trầm cảm (Hankin và cộng sự, 2005). Những người 
đặt ra các tiêu chuẩn quá khắt khe thường tự cô lập bản 
thân, từ chối sự hỗ trợ từ người khác, và dễ dàng bị mắc 
kẹt trong vòng xoáy của cảm giác thất bại và bất lực 
(Ashby và cộng sự, 2012).

Mặc dù việc khao khát sự hoàn hảo đôi khi có thể 
thúc đẩy những thành tựu lớn lao, nhưng khi không 
được kiểm soát nó lại trở thành gánh nặng, bóp nghẹt 
tinh thần và khiến con người dễ dàng sa vào bóng tối 
của trầm cảm. Nhận thức và điều chỉnh xu hướng cầu 
toàn, đồng thời học cách chấp nhận những thiếu sót của 
bản thân, là con đường quan trọng để gìn giữ sức khỏe 
tinh thần và đạt được sự cân bằng trong cuộc sống. Như 
vậy, chủ nghĩa hoàn hảo đa chiều khi phát triển mạnh 
mẽ có thể làm tăng nguy cơ trầm cảm do áp lực từ việc 
đặt ra những tiêu chuẩn quá cao và lo lắng về sự hoàn 
hảo trong các khía cạnh khác nhau của cuộc sống.

3. Phương pháp nghiên cứu 
3.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện trên mẫu gồm 110 sinh 

viên đang theo học tại các trường đại học tại Việt Nam. 
Đối tượng khảo sát được chọn ngẫu nhiên, đảm bảo 
sự đa dạng về giới tính và chuyên ngành. Trong tổng 
số mẫu, nữ giới chiếm tỷ lệ cao hơn với 67 sinh viên 
(60,9%), trong khi nam giới có 43 sinh viên tham gia 
(39,1%).

Về độ tuổi, phần lớn sinh viên trong mẫu thuộc 
nhóm 18-21 tuổi (90%), tiếp theo là nhóm 22-25 tuổi 
(8,2%) và một số ít sinh viên nằm trong nhóm 26-30 
tuổi (1,8%). Sự xuất hiện của nhóm tuổi 26-30 có thể 
xuất phát từ nhiều lý do, chẳng hạn như việc theo đuổi 
chương trình học kéo dài, học văn bằng hai, hoặc quay 
lại học tập sau một khoảng thời gian gián đoạn.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng ghi nhận 81,8% sinh viên 
tham gia khảo sát đang theo học tại Hà Nội. Về chuyên 
ngành, lĩnh vực kinh tế chiếm tỷ lệ cao nhất với 48,2% 
tổng số mẫu nghiên cứu (Bảng 1).

Bảng 1. Thống kê mẫu nghiên cứu

Tiêu chí phân loại Số lượng Tỷ lệ (%)

Giới tính

Nam 43 39,1

Nữ 67 60,9

Độ tuổi

18-21 99 90

22-25 9 8,2

26-30 2 1,8

Nơi làm việc

Hà Nội 90 81,8

TP. Hồ Chí Minh 15 13,6

Khác 5 4,5

Lĩnh vực

Kinh tế 53 48,2

Công nghệ - Kỹ thuật 18 16,4

Y tế 2 1,8

Giáo dục 8 7,3

Quản lý - Quản trị 9 8,2

Khác 20 18,2

Tổng số sinh viên khảo sát =110

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả
Việc lựa chọn sinh viên làm đối tượng nghiên cứu 

xuất phát từ giả thuyết rằng đây là nhóm dễ chịu ảnh 
hưởng bởi chủ nghĩa hoàn hảo, do các áp lực học tập, kỳ 
vọng từ gia đình - xã hội và những thay đổi tâm lý trong 
giai đoạn trưởng thành. Mẫu nghiên cứu này phản ánh 
một cách tương đối đặc điểm nhân khẩu học của sinh 
viên Việt Nam, giúp đảm bảo tính đại diện và phù hợp 
với mục tiêu nghiên cứu.

Về phương pháp, để phân tích nhằm làm rõ mối 
quan hệ giữa chủ nghĩa hoàn hảo và mức độ trầm cảm, 
nhóm nghiên cứu đã tiến hành tìm hiểu và sử dụng 
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phương pháp nghiên cứu định lượng nhằm phân tích sự 
ảnh hưởng cũng như các tác động qua lại giữa hai biến 
được đề cập. 

Cụ thể, dữ liệu nghiên cứu được thu thập thông 
qua bảng hỏi khảo sát trực tuyến được tạo trên Google 
Docs với các thang đo đã được kiểm chứng về độ tin cậy 
trong các nghiên cứu trước đây. Dữ liệu thu thập từ 110 
sinh viên được xử lý và phân tích bằng phần mềm SPSS 
phiên bản 27.0. 

Về quy trình xử lý số liệu, nhóm tác giả sử dụng 
phần mềm SPSS để phân tích hồi quy tương quan của 
mô hình. Sau khi tiến hành ước lượng hồi quy, nhóm 
nghiên cứu tiến hành kiểm định kết quả thu được 
nhằm phát hiện ra các khuyết tật của mô hình thông 
qua việc phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha và 
phân tích nhân tố khám phá EFA. Trước tiên nhóm 
thực hiện phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha để 
đánh giá tính nhất quán nội tại của các thang đo, các 
biến có hệ số tương quan biến tổng < 0.3 hoặc hệ số 
Cronbach’s Alpha < 0.7 sẽ bị loại bỏ. Tiếp đến, nhóm 
tiến hành phân tích nhân tố khám phá (EFA) để 
kiểm tra tính giá trị của các thang đo. Tiêu chí Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) > 0.5 và kiểm định Bartlett có ý 
nghĩa thống kê được sử dụng để đảm bảo tính phù hợp 
của EFA. Quy trình phân tích được thiết kế nhằm đảm 
bảo tính chính xác và khách quan, từ đó đưa ra các kết 
quả hồi quy đáng tin cậy và có ý nghĩa phục vụ tốt cho 
mục tiêu nghiên cứu

3.2. Sử dụng thang đo
Nhóm nghiên cứu sử dụng hai thang đo chính để 

đánh giá tác động của chủ nghĩa hoàn hảo đến cảm xúc, 
bao gồm thang đo mức độ hoàn hảo đa chiều của Frost 
(FMPS) và thang đo mức độ trầm cảm được trích từ 
bộ thang đo Trầm cảm, Lo âu, Căng thẳng - 21 mục do 
Lovibond và cộng sự xây dựng (DASS-21).

Thang đo mức độ hoàn hảo đa chiều của Frost 
(FMPS) gồm 35 câu hỏi, được thiết kế để đánh giá các 
khía cạnh khác nhau của chủ nghĩahoàn hảo. Thang đo 
này sử dụng thang điểm Likert từ 1 đến 5, tương ứng với 
các mức độ từ “Hoàn toàn không đồng ý” đến “Hoàn 
toàn đồng ý”.

Thang đo mức độ trầm cảm được nhóm tác giả trích 
từ bộ công cụ DASS-21, vốn được thiết kế để đánh gia 
ba yếu tố tâm lý bao gồm trầm cảm, lo âu và căng thẳng. 
Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu đã chọn 5 câu 
hỏi liên quan đến yếu tố trầm cảm trong tổng số 7 câu 
của thang đo ban đầu để phù hợp với mục tiêu nghiên 
cứu. Thang đo này sử dụng thang điểm từ 0 đến 3, 
tương ứng các mức độ từ “Không có” đến “Rất thường 
xuyên, gần như luôn luôn”.

Việc kết hợp hai thang đo này không chỉ đảm bảo 
tính khoa học và độ tin cậy của dữ liệu thu thập mà còn 
cung cấp một cách tiếp cận toàn diện nhằm làm rõ mối 
quan hệ giữa chủ nghĩa hoàn hảo và mức độ trầm cảm 
trong bối cảnh nghiên cứu.

4. Kết quả nghiên cứu 
4.1. Kiểm định độ tin cậy và xác thực của thang đo

Bảng 2. Kết quả đánh giá độ tin cậy và tính xác thực 
thang đo

Nhân tố Hệ số

Hệ số Cronbach’s Alpha Chủ nghĩa hoàn hảo 0,721

Kiểm định KMO 0,5

Kiểm định Bartlett 41,149

Sig. <0,001

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả
Nghiên cứu sử dụng hệ số Cronbach’s Alpha để 

đánh giá độ tin cậy của thang đo. Theo Hair và cộng sự 
(2019), giá trị Cronbach’s Alpha lớn hơn 0,7 được xem 
là đạt độ tin cậy cao. Kết quả kiểm định cho thấy tất cả 
các biến trong mô hình nghiên cứu đều đạt độ tin cậy 
cao, với giá trị Cronbach’s Alpha của Chủ nghĩa hoàn 
hảo đa chiều là 0,721 (Bảng 2).

Kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá (EFA) được 
áp dụng để đánh giá tính xác thực của các thang đo. 
Phân tích EFA sử dụng phương pháp trích Principal 
components kết hợp phép quay Varimax và chọn trị số 
Eigenvalue bằng 1. Kết quả EFA cho thấy dữ liệu phù 
hợp cho phân tích với giá trị KMO=0.5 >= 0,5 và kiểm 
định Bartlett có nghĩa thống kê (sig<0,01), chứng tỏ 
các biến quan sát có tương quan với nhau trong tổng 
thể.

4.2. Phân tích tương quan Pearson
Bảng 3. Tương quan giữa chủ nghĩa hoàn hảo đa 

chiều và trầm cảm

Hệ số Trầm cảm

Chủ nghĩa hoàn hảo 
đa chiều

Pearson Correlation 0.564**

Sig. (2-tailed) 0.001

N 110

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả
Bảng 3 cho thấy chủ nghĩa hoàn hảo và trầm cảm có 

mối tương quan mạnh với nhau, đây là cơ sở cho bước 
phân tích hồi quy tiếp theo. Cụ thể, với mức ý nghĩa 1% 
hệ số tương quan 0.564 cho thấy mối quan tích cực và 
tốt giữa chủ nghĩa hoàn hảo và trầm cảm
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Kết quả nghiên cứu cho thấy mối liên hệ tích cực 
giữa chủ nghĩa hoàn hảo đa chiều đến trầm cảm của các 
sinh viên đại học tại Việt Nam. Bảng 4 thể hiện hệ số hồi 
quy chuẩn hóa cho mối quan hệ này là 0,564 với P-value 
nhỏ hơn 0,001. Hệ số hồi quy 0,564 cho thấy khi mức 
độ chủ nghĩa hoàn hảo đa chiều tăng lên 1 đơn vị thì 
mức độ trầm cảm tăng lên 0,564 đơn vị. Giá trị P-value 
nhỏ hơn 0,001 chứng tỏ kết quả này có tính chất thống 
kê đáng tin cậy cao, củng cố sự tồn tại của mối liên hệ 
này trong bối cảnh thực tế. Điều này nhấn mạnh rằng, 
mức độ chủ nghĩa hoàn hảo cao có ảnh hưởng mạnh 
mẽ đến mức độ trầm cảm của sinh viên, và giả thuyết về 
mối quan hệ giữa hai yếu tố này được khẳng định có ý 
nghĩa về mặt lý thuyết cũng như thực tiễn.

5. Bàn luận
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chủ nghĩa hoàn hảo đa 

chiều là một yếu tố quan trọng góp phần làm gia tăng 
nguy cơ trầm cảm, đặc biệt khi các tiêu chuẩn quá cao 
và sự tự phê bình nghiêm khắc trở thành động lực chính 
chi phối hành vi và cảm xúc của cá nhân. Kết quả này 
góp phần làm phong phú thêm cơ sở lý thuyết về ảnh 
hưởng của các yếu tố tâm lý xã hội đối với sức khỏe tinh 
thần. Cụ thể, nghiên cứu đã cung cấp bằng chứng về 
cách các khía cạnh của chủ nghĩa hoàn hảo, chẳng hạn 
như tiêu chuẩn cá nhân cao và sự lo âu trước đánh giá 
của người khác, có thể tạo ra các cơ chế dẫn đến trầm 
cảm.

Về mặt thực tiễn, các phát hiện cho thấy tầm quan 
trọng của việc can thiệp sớm để giảm thiểu tác động tiêu 

cực của chủ nghĩa hoàn hảo trong các môi trường như 
học đường, gia đình và nơi làm việc. Việc giáo dục nhận 
thức về hậu quả của tiêu chuẩn không thực tế và xây 
dựng môi trường hỗ trợ tinh thần có thể giúp cá nhân 
phát triển một cách cân bằng hơn. Đồng thời, nghiên 
cứu gợi ý rằng các chương trình hỗ trợ tâm lý nên tập 
trung vào việc giảm sự tự chỉ trích quá mức và thúc đẩy 
khả năng chấp nhận bản thân, giúp ngăn ngừa các triệu 
chứng trầm cảm liên quan.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng tồn tại một số hạn chế. 
Thứ nhất, kích thước mẫu tương đối nhỏ (110 sinh 
viên) và tập trung chủ yếu vào đối tượng sinh viên đại 
học, khiến kết quả khó có thể tổng quát hóa cho các 
nhóm tuổi hoặc nghề nghiệp khác. Thứ hai, phương 
pháp nghiên cứu dựa chủ yếu vào báo cáo tự đánh giá 
có thể dẫn đến sai lệch thông tin do các yếu tố như 
nhận thức cá nhân hoặc mong muốn xã hội hóa. Thứ 
ba, nghiên cứu chưa xem xét đến vai trò của các yếu tố 
văn hóa và bối cảnh xã hội, vốn có thể ảnh hưởng mạnh 
mẽ đến cách mà chủ nghĩa hoàn hảo tác động đến sức 
khỏe tâm lý.

Dựa trên các kết quả thu được, các nhà nghiên cứu 
tương lai có thể mở rộng quy mô mẫu, đa dạng hóa đối 
tượng nghiên cứu và sử dụng các phương pháp đo lường 
khác nhau, chẳng hạn như phỏng vấn sâu hoặc quan sát 
hành vi. Ngoài ra, việc phân tích tác động của chủ nghĩa 
hoàn hảo trong bối cảnh văn hóa và xã hội khác nhau 
cũng là một hướng nghiên cứu tiềm năng để hiểu rõ 
hơn về tính đa chiều và phức tạp của hiện tượng này.

4.3. Kiểm định giả thuyết nghiên cứu
Bảng 4. Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu

Giả thuyết về mối quan hệ Kì vọng dấu Hệ số hồi quy chuẩn hóa P-value Kiểm định giả thuyết
Chủ nghĩa hoàn hảo đa chiều -> 

Trầm cảm Dương 0,564 *** Ủng hộ

Ghi chú: *** biểu thị p<0,001; ** biểu thị p<0,05
Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả
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Tóm tắt: Nghiên cứu tập trung phân tích tác động của tin giả trên mạng xã hội đối với 
niềm tin của công chúng vào chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH). Bằng cách sử dụng 
phương pháp định tính, nghiên cứu làm sáng tỏ cách tin giả ảnh hưởng đến nhận thức và 
hành vi tham gia BHXH, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện tính minh bạch và nâng 
cao nhận thức cộng đồng. Để giải quyết vấn đề, nghiên cứu khuyến nghị áp dụng các chiến 
lược như tăng cường truyền thông phản ứng nhanh, thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan chính 
phủ và các nền tảng mạng xã hội để giám sát, xử lý tin giả, và tổ chức các chiến dịch giáo dục 
nhằm giúp người dân phân biệt thông tin chính xác với tin giả. Những giải pháp này không 
chỉ hướng đến việc khôi phục niềm tin công chúng mà còn đảm bảo sự bền vững cho hệ 
thống bảo hiểm xã hội trong thời kỳ chuyển đổi số. Việc triển khai đồng bộ các biện pháp 
đề xuất sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch, củng cố uy tín và tăng cường hiệu quả quản 
lý thông tin.  

Từ khóa: Bảo hiểm xã hội, mạng xã hội, niềm tin công chúng, tin giả, truyền thông khủng hoảng

IMPACT OF FAKE NEWS ON SOCIAL MEDIA ON PUBLIC TRUST IN 
SOCIAL INSURANCE POLICIES

Abstract: The research examines the influence of fake news on social media regarding public 
trust in social insurance policies. Through qualitative methodologies, the study reveals the ways in 
which fake news shapes individuals’ perceptions and actions related to social insurance participation, 
ultimately suggesting strategies to enhance transparency and increase public awareness. To tackle the 
issue, the study suggests implementing strategies that include enhancing responsive communication, 
fostering collaboration between government entities and social media platforms to oversee and combat 
misinformation, and conducting educational initiatives to assist individuals in differentiating between 
credible information and false news. These approaches are designed not only to rebuild public trust but 
also to secure the long-term viability of the social insurance system during the digital transformation era. 
The coordinated execution of these recommended actions will aid in increasing transparency, bolstering 
credibility, and improving the effectiveness of information management.
Keywords: Social insurance; social media; public trust; fake news; crisis communication
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1. Giới thiệu
Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một trong những trụ cột 

quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, góp phần bảo 
vệ quyền lợi người lao động và đảm bảo ổn định kinh tế 
- xã hội. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, BHXH giúp 
giảm thiểu rủi ro tài chính cho người lao động (NLĐ) 
và đóng vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua 
việc ổn định thị trường lao động (International Labour 
Organization, 2020). Tuy nhiên, cùng với sự phát triển 
mạnh mẽ của mạng xã hội (MXH), tin giả đã trở thành 
một yếu tố đáng lo ngại, ảnh hưởng sâu sắc đến niềm tin 
công chúng vào hệ thống BHXH. 

Trong bối cảnh chuyển đổi số, MXH trở thành kênh 
thông tin quan trọng để người dân tiếp cận các chính 
sách an sinh xã hội, bao gồm BHXH. Tuy nhiên, chính 
đặc điểm lan truyền nhanh chóng của MXH cũng làm 
gia tăng nguy cơ phát tán thông tin sai lệch. Tin giả 
làm suy giảm đáng kể mức độ tin cậy vào các tổ chức 
công, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi chính sách 
(Hunt Allcott, Matthew Gentzkow, 2017). Tại Việt 
Nam, tác động của tin giả đối với hệ thống BHXH đã 
thể hiện rõ qua thực tế rút BHXH một lần gia tăng đáng 
kể. Trong 6 tháng đầu năm 2023, có khoảng 665.000 
người quyết định rút BHXH một lần, tương đương 
hơn 110.000 người mỗi tháng, trong khi tổng số người 
tham gia BHXH chỉ đạt 17,48 triệu, chiếm 37,5% lực 
lượng lao động. Đáng chú ý, chỉ có 28% số người đã rời 
khỏi hệ thống quay lại tham gia BHXH, điều này đặt 
ra thách thức lớn đối với tính bền vững của quỹ bảo 
hiểm. Xu hướng này xuất phát từ những khó khăn kinh 
tế và những quan niệm sai lệch và nhận thức chưa đầy 
đủ về hệ thống BHXH (Nga, 2023). Do đó, việc nâng 
cao hiểu biết của công chúng thông qua các chiến lược 
truyền thông chính xác và kịp thời là một nhiệm vụ cấp 
thiết nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của tin giả.

Nghiên cứu tập trung phân tích cơ chế lan truyền và 
ảnh hưởng của tin giả đối với niềm tin công chúng vào 
BHXH tại Việt Nam, đồng thời đề xuất các chiến lược 
truyền thông phản ứng nhanh nhằm bảo vệ tính minh 
bạch và nâng cao uy tín của hệ thống BHXH. Trong khi 
đã có nhiều nghiên cứu về tác động của tin giả trong 
các lĩnh vực chính trị, y tế và kinh tế (Hunt Allcott & 
Matthew Gentzkow, 2017; Gordon Pennycook, Adam 
Bear, Evan T. Collins, David G. Rand, 2019), tác động 
của tin giả đối với lòng tin vào hệ thống an sinh xã hội, 
đặc biệt là BHXH, vẫn chưa được nghiên cứu một cách 
hệ thống. Đa số các công trình nghiên cứu trước đây chủ 

yếu tập trung vào tác động của tin giả đối với nhận thức 
cá nhân và hành vi chính trị (Soroush Vosoughi, Deb 
Roy, Sinan Aral, 2018), trong khi những ảnh hưởng đối 
với niềm tin vào hệ thống an sinh xã hội và quyết định 
tham gia BHXH chưa được xem xét đầy đủ.

Nhiều nghiên cứu đã xác định các yếu tố ảnh hưởng 
đến tỷ lệ tham gia BHXH là mức thu nhập, nhận thức 
của người lao động và chính sách hỗ trợ từ nhà nước 
(International Labour Organization, 2020). Tuy nhiên, 
tác động của tin giả đến tâm lý công chúng và niềm tin 
vào hệ thống BHXH vẫn là một lĩnh vực nghiên cứu 
còn bỏ ngỏ. Ngoài ra, phần lớn nghiên cứu về tin giả 
trên MXH tập trung vào các quốc gia có hệ thống an 
sinh xã hội phát triển, nơi BHXH được phổ cập rộng rãi 
và có mức độ tin cậy cao. Ngược lại, tại Việt Nam - một 
nền kinh tế đang phát triển với tỷ lệ tham gia BHXH 
còn thấp và lòng tin vào hệ thống này chưa thực sự ổn 
định, đây vẫn là một khoảng trống nghiên cứu quan 
trọng cần được làm rõ. Báo cáo của BHXH Việt Nam 
năm 2023 cho thấy, số lượng người tham gia BHXH 
có xu hướng giảm đáng kể so với thời điểm cuối năm 
trước. Cụ thể, vào cuối năm 2023, cả nước có 18,26 
triệu người tham gia BHXH, tương đương 39,25% lực 
lượng lao động trong độ tuổi, trong đó chỉ có 1,83 triệu 
người tham gia BHXH tự nguyện (Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam, 2023). Những số liệu này phản ánh thách thức 
trong việc duy trì và mở rộng phạm vi bảo hiểm, đặc 
biệt khi niềm tin công chúng vào hệ thống đang chịu 
tác động tiêu cực từ tin giả.

Trước thực trạng này, việc phân tích tác động của 
tin giả đối với niềm tin công chúng vào BHXH là một 
yêu cầu cấp thiết, từ đó đề xuất các giải pháp kiểm soát 
tin giả trong bối cảnh chính sách an sinh xã hội tại Việt 
Nam. Nghiên cứu này không chỉ góp phần làm rõ cơ 
chế ảnh hưởng của tin giả mà còn đề xuất các chiến 
lược truyền thông và chính sách nhằm bảo vệ tính 
minh bạch, ổn định của hệ thống BHXH trong thời 
gian dài hạn.

2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu áp dụng phương pháp định tính để phân 

tích cơ chế lan truyền tin giả về BHXH trên MXH và 
đánh giá ảnh hưởng đến niềm tin của công chúng. Quá 
trình nghiên cứu được thực hiện theo 4 bước chính:

- Xác định phạm vi nghiên cứu: Phân tích các tin giả 
về BHXH được lan truyền trên MXH tại Việt Nam 
trong giai đoạn 2023-2024 nhằm đảm bảo dữ liệu cập 
nhật, phản ánh xu hướng thông tin hiện tại
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- Thu thập dữ liệu: Từ các bài viết, video, bình luận 
trên MXH bằng cách tìm kiếm các từ khóa như “giả 
mạo cơ quan BHXH”, “lừa đảo về BHXH”, “rút BHXH 
một lần”.

- Phân tích nội dung định tính: Áp dụng mã hóa chủ 
đề (Thematic Analysis) để xác định xu hướng tin giả và 
phân loại theo:

Chủ đề: Tài chính, quyền lợi người tham gia, chính 
sách BHXH.

Mức độ ảnh hưởng: Gây hoang mang, kích động 
phản ứng tiêu cực, thúc đẩy hành vi rút BHXH một lần.

Tần suất và tác động: Đánh giá mức độ lan truyền 
qua phản hồi của người dùng.

- Xác thực và đối chiếu dữ liệu: So sánh dữ liệu thu 
thập và các nghiên cứu trước đó để kiểm chứng độ 
chính xác và đánh giá tác động của tin giả đến niềm tin 
công chúng.

Phương pháp tiếp cận này giúp làm rõ cơ chế lan 
truyền tin giả và cung cấp cơ sở thực tiễn để đề xuất 
chiến lược truyền thông phản ứng nhanh, góp phần 
kiểm soát tin giả và bảo vệ tính minh bạch của hệ thống 
BHXH tại Việt Nam.  

3. Một số lý luận cơ bản về ảnh hưởng của tin 
giả (Fake News) trên mạng xã hội đến niềm tin của 
công chúng về chính sách bảo hiểm xã hội

3.1. Khái niệm và nội hàm cơ bản
Tin giả và tác động đối với nhận thức công chúng: Tin 

giả được định nghĩa là thông tin sai lệch có chủ đích, 
được tạo ra nhằm đánh lừa công chúng bằng cách mô 
phỏng hình thức và ngữ điệu của tin tức chính thống 
(Hunt Allcott, Matthew Gentzkow, 2017). Loại thông 
tin này làm méo mó nhận thức, gây tâm lý hoài nghi và 
tác động tiêu cực đến quá trình thực thi chính sách công. 
Trong lĩnh vực BHXH, tin giả thường xoay quanh các 
vấn đề như quản lý tài chính quỹ, quyền lợi của người 
tham gia và tính bền vững của hệ thống. Những thông 
tin sai lệch này làm gia tăng tâm lý bất an và suy giảm 
niềm tin của công chúng đối với các cơ quan quản lý.

Niềm tin công chúng và các yếu tố tác động: Niềm 
tin công chúng được hiểu là mức độ tin cậy mà xã hội 
dành cho một tổ chức, chính sách hoặc cá nhân (Fancis 
Fukuyama, 1995). Theo mô hình Vòng xoáy Lòng tin, 
niềm tin không phải là một trạng thái cố định mà có thể 
bị xói mòn hoặc củng cố tùy thuộc vào mức độ minh 
bạch của tổ chức và khả năng tương tác giữa công chúng 
với cơ quan thực thi chính sách (Russell Hardin, 2002). 
Trong lĩnh vực BHXH, sự lan truyền của tin giả làm suy 
giảm lòng tin vào hệ thống, từ đó ảnh hưởng đến quyết 

định tham gia và mức độ tuân thủ chính sách của người 
lao động. 

Vì vậy, việc hiểu rõ bản chất của tin giả và cơ chế tác 
động của nó đối với niềm tin công chúng là nền tảng 
quan trọng để xây dựng các giải pháp kiểm soát thông 
tin sai lệch, đồng thời củng cố uy tín và sự vững chắc của 
hệ thống bảo hiểm xã hội.

3.2. Khung phân tích ảnh hưởng của tin giả  
(Fake News) trên mạng xã hội đến niềm tin của công 
chúng về chính sách bảo hiểm xã hội

- Cơ chế lan truyền của tin giả trên MXH: Sự lan truyền 
nhanh chóng của tin giả trên MXH được thúc đẩy bởi 
các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), thuật 
toán đề xuất nội dung và hành vi chia sẻ của người dùng. 
Nghiên cứu của Soroush Vosoughi, Deb Roy và Sinan 
Aral (2018) cho thấy, tin giả có tốc độ phát tán nhanh 
hơn gấp 6 lần so với tin thật trên Twitter. Nguyên nhân 
chủ yếu xuất phát từ tính giật gân của nội dung, khả 
năng kích thích phản ứng cảm xúc mạnh mẽ và mức độ 
thu hút sự chú ý cao hơn so với các thông tin chính xác 
(Soroush Vosoughi, Deb Roy, Sinan Aral 2018).

Thuật toán đề xuất nội dung đóng vai trò quan trọng 
trong việc xác định thông tin mà người dùng tiếp cận, từ 
đó ảnh hưởng đến tốc độ và phạm vi lan truyền của tin 
giả. Nghiên cứu của Eytan Bakshy, Solomon Messing 
và Lada A. Adamic (2015) cho thấy, thuật toán trên 
Facebook có xu hướng ưu tiên các bài viết có mức độ 
tương tác cao, đặc biệt là những nội dung mang tính 
tranh cãi hoặc khơi gợi cảm xúc. Điều này khiến tin giả 
có khả năng tiếp cận người dùng rộng rãi hơn so với các 
tin tức chính thống.

Hệ thống đề xuất nội dung dựa trên học máy có thể 
vô tình khuếch đại tin giả thông qua hiệu ứng “buồng 
dội âm” (echo chamber), trong đó người dùng liên tục 
tiếp xúc với các thông tin củng cố quan điểm cá nhân, 
thay vì tiếp cận những nguồn tin khách quan (Xinyi 
Zhou, Reza Zafarani, Kai Shu, Huan Liu, 2020). Đồng 
thời, nghiên cứu của Gordon Pennycook, Adam Bear, 
Evan T. Collins và David G. Rand (2018) chỉ ra rằng, 
người dùng mạng xã hội có xu hướng tin tưởng và 
chia sẻ rộng rãi các nội dung phổ biến mà không kiểm 
chứng độ xác thực, góp phần thúc đẩy sự lan truyền 
của tin giả.

Những cơ chế này có tác động trực tiếp đến nhận 
thức và niềm tin của công chúng đối với các vấn đề xã 
hội quan trọng, bao gồm chính sách bảo hiểm xã hội, 
khi thông tin sai lệch có thể làm gia tăng tâm lý hoài 
nghi và ảnh hưởng đến hành vi của người lao động.
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- Tin giả ảnh hưởng đến công chúng trên ba khía cạnh 
chính: nhận thức, cảm xúc và hành vi:

+ Tác động đến nhận thức: Tin giả làm sai lệch nhận 
thức của công chúng về tính minh bạch và hiệu quả của 
hệ thống BHXH. Khi thông tin không chính xác được 
lan truyền rộng rãi, niềm tin vào các cơ quan thực thi 
chính sách có thể bị suy giảm, dẫn đến sự hiểu lầm về 
cách thức vận hành và mục tiêu của hệ thống.

+ Tác động đến cảm xúc: Tin giả thường khai thác 
các cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, lo lắng và nghi ngờ, từ 
đó làm gia tăng tâm lý hoài nghi trong xã hội. Những 
phản ứng cảm xúc mạnh mẽ này không chỉ ảnh hưởng 
đến niềm tin cá nhân mà còn tạo ra sự mất lòng tin ở 
cấp độ cộng đồng. Nghiên cứu của Gordon Pennycook, 
Adam Bear, Evan T. Collins và David G. Rand (2018) 
cho thấy, tin giả có khả năng kích thích cảm xúc mạnh 
hơn so với tin tức chính thống, từ đó làm suy giảm mức 
độ tin cậy vào các tổ chức chính thức.

+ Tác động đến hành vi: Sự biến đổi trong nhận thức 
và cảm xúc có thể dẫn đến thay đổi trong hành vi của 
công chúng theo hướng tiêu cực. Những cá nhân tiếp 
xúc với tin giả có xu hướng từ chối tham gia BHXH, 
thậm chí góp phần vào sự lan truyền của thông tin sai 
lệch bằng cách chia sẻ mà không kiểm chứng. Điều này 
không chỉ ảnh hưởng đến việc thực thi chính sách mà 
còn làm suy giảm hiệu quả của hệ thống an sinh xã hội 

- Lý thuyết nền tảng: Việc phân tích ảnh hưởng của 
tin giả trên MXH đến niềm tin của công chúng về chính 
sách BHXH dựa trên hai lý thuyết quan trọng: Lý thuyết 
Bất hòa Nhận thức (Cognitive Dissonance Theory) và 
Mô hình Vòng xoáy Lòng tin (Trust Spiral Model).

+ Lý thuyết Bất hòa nhận thức cho rằng, khi một cá 
nhân tiếp nhận thông tin mâu thuẫn với niềm tin sẵn có, 
họ sẽ trải qua trạng thái căng thẳng tâm lý (bất hòa nhận 
thức) và có xu hướng điều chỉnh niềm tin hoặc hành vi 
để giảm bớt căng thẳng này (Festinger, 1957). Trong 
bối cảnh tin giả về BHXH trên MXH, những cá nhân 
đã có định kiến tiêu cực về hệ thống BHXH dễ dàng 
tiếp nhận và tin vào tin giả hơn, vì thông tin sai lệch này 
phù hợp với quan điểm ban đầu của họ. Nghiên cứu 
của Dennis Chong và James N. Druckman (2007) cho 
thấy, khi công chúng tiếp nhận các thông tin xung đột, 
họ có xu hướng bám vào những thông tin củng cố quan 
điểm ban đầu, đồng thời tìm kiếm các nội dung hỗ trợ 
niềm tin đó thay vì xem xét những bằng chứng đối lập. 
Điều này lý giải vì sao tin giả về BHXH có thể tiếp tục 
lan truyền và làm suy giảm niềm tin của công chúng 
ngay cả khi các cơ quan chức năng cung cấp thông tin 
chính thống để phản bác.

+ Mô hình Vòng xoáy lòng tin đề xuất rằng lòng 
tin vào một tổ chức hoặc hệ thống không phải là một 
trạng thái tĩnh mà có thể bị suy giảm hoặc củng cố 
theo thời gian thông qua chuỗi tương tác và phản hồi 
từ môi trường (Russell Hardin, 2002). Khi niềm tin 
vào hệ thống BHXH bị xói mòn do tin giả, công chúng 
có xu hướng nghi ngờ, giảm mức độ tham gia, từ đó 
làm suy yếu hiệu quả của chính sách. Cụ thể, khi tin 
giả lan truyền rộng rãi, niềm tin vào BHXH giảm sút, 
dẫn đến việc ít người tham gia đóng góp vào hệ thống. 
Điều này có thể tạo ra áp lực tài chính lên quỹ BHXH, 
ảnh hưởng đến tính bền vững của hệ thống. Hệ quả 
là sự nghi ngờ của công chúng tiếp tục gia tăng, tạo 
thành một vòng xoáy suy giảm lòng tin, trong đó sự 
mất lòng tin không chỉ lan rộng mà còn tự khuếch đại 
theo thời gian. Nếu không có các biện pháp can thiệp 
mạnh mẽ, niềm tin này có thể tiếp tục suy giảm theo 
cấp số nhân.

Sự kết hợp giữa Lý thuyết Bất hòa nhận thức và Mô 
hình Vòng xoáy lòng tin giúp giải thích cơ chế tác động 
của tin giả đến niềm tin công chúng vào chính sách 
BHXH, đồng thời cung cấp cơ sở để xây dựng các chiến 
lược truyền thông nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tiêu 
cực: Lý thuyết Bất hòa nhận thức cho thấy, cá nhân có xu 
hướng tiếp nhận và tin vào tin giả nếu nó phù hợp với 
niềm tin sẵn có của họ. Khi đã tin vào thông tin sai lệch, 
họ sẽ tìm kiếm và chia sẻ các nội dung củng cố quan 
điểm này, đồng thời bác bỏ các nguồn tin chính thống. 
Mô hình Vòng xoáy lòng tin mô tả quá trình suy giảm 
niềm tin khi tin giả tiếp tục lan truyền, dẫn đến hậu quả 
nghiêm trọng hơn. Những hành động này không chỉ tác 
động đến cá nhân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tính 
bền vững của hệ thống BHXH

4. Kết quả và thảo luận
4.1. Vai trò của chính sách bảo hiểm xã hội trong 

hệ thống an sinh xã hội
BHXH là một trụ cột quan trọng trong hệ thống an 

sinh xã hội của mọi quốc gia, đóng vai trò bảo vệ và đảm 
bảo quyền lợi kinh tế cho người lao động và gia đình họ 
trước những rủi ro như ốm đau, thất nghiệp, hoặc khi 
bước vào tuổi nghỉ hưu. Chính sách BHXH không chỉ 
là công cụ bảo vệ quyền lợi cá nhân mà còn góp phần 
giảm thiểu bất bình đẳng xã hội và thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế bền vững. Tại Việt Nam, Luật Bảo hiểm xã hội 
năm 2014 đã thiết lập một khung pháp lý vững chắc, tạo 
cơ sở cho sự chia sẻ rủi ro giữa các nhóm xã hội và bảo 
đảm sự hỗ trợ từ Nhà nước (Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 
2020). Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế và xã hội 
đang biến đổi nhanh chóng, việc duy trì và phát triển hệ 
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thống BHXH đòi hỏi sự linh hoạt và thích ứng trước các 
thách thức mới.

Mặc dù hệ thống BHXH đã được thiết kế với nhiều 
ưu điểm, nhưng vẫn tồn tại một số thách thức lớn ảnh 
hưởng đến hiệu quả thực thi và mức độ tin cậy của 
công chúng. Một trong những vấn đề đáng quan tâm 
nhất là tỷ lệ tham gia BHXH còn thấp, đặc biệt trong 
nhóm lao động phi chính thức. Theo số liệu của Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam (2024), tính đến năm 2023, cả 
nước có khoảng 18,26 triệu người tham gia BHXH, 
chiếm 39,25% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong 
đó tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện chỉ đạt 3,92%. Con 
số này cho thấy mức độ bao phủ của hệ thống BHXH 
vẫn còn hạn chế, đặc biệt khi phần lớn lực lượng lao 
động phi chính thức chưa tham gia vào mạng lưới bảo 
hiểm, đặt ra thách thức lớn đối với tính bền vững tài 
chính của hệ thống. Bên cạnh đó, già hóa dân số đang 
tạo ra áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống BHXH. 
Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc 
gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới, với 
những tác động sâu rộng đến an sinh xã hội. Theo báo 
Dân trí (2024), Việt Nam dự kiến sẽ chính thức bước 
vào giai đoạn già hóa dân số vào năm 2049, khi tỷ lệ 
người từ 60 tuổi trở lên chiếm 25% và tỷ lệ người từ 65 
tuổi trở lên vượt 20% tổng dân số. Sự gia tăng nhanh 
chóng của nhóm người cao tuổi đồng nghĩa với việc số 
lượng người nhận lương hưu sẽ tăng đáng kể, trong khi 
lực lượng lao động đóng góp vào quỹ BHXH có nguy 
cơ suy giảm. Điều này có thể dẫn đến mất cân bằng 
giữa thu và chi, đe dọa đến tính bền vững tài chính của 
hệ thống BHXH trong dài hạn.

Trong bối cảnh chính sách BHXH phải đối mặt với 
những thách thức trên, MXH đã trở thành một kênh 
truyền tải thông tin quan trọng, nhưng cũng đồng thời 
là môi trường lan truyền tin giả, gây ảnh hưởng tiêu 
cực đến nhận thức và lòng tin của công chúng đối với 
hệ thống BHXH. Khi niềm tin bị xói mòn, NLĐ có 
xu hướng lựa chọn các giải pháp ngắn hạn thay vì đầu 
tư vào bảo hiểm dài hạn, làm giảm hiệu quả của chính 
sách BHXH. Trước thực trạng này, các cơ quan quản 
lý BHXH cần triển khai các chiến lược truyền thông đa 
nền tảng để cung cấp thông tin chính xác và kịp thời đến 
người dân. Hiệu quả của chiến lược truyền thông trong 
việc nâng cao tỷ lệ tham gia BHXH đã được chứng 

minh qua các nghiên cứu quốc tế. Một nghiên cứu tại 
Hàn Quốc cho thấy, chiến dịch truyền thông hiệu quả 
có thể tăng tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện lên 20% 
chỉ trong vòng hai năm (Hayan Park, 2020). Điều này 
nhấn mạnh vai trò quan trọng của truyền thông trong 
việc cải thiện nhận thức và niềm tin của công chúng đối 
với chính sách BHXH.

4.2. Tác động của tin giả về chính sách bảo hiểm xã 
hội đến công chúng qua ba khía cạnh: nhận thức, cảm 
xúc và hành vi

4.2.1. Tác động đến nhận thức
Tin giả liên quan đến chính sách BHXH trên MXH 

gây nhiễu loạn thông tin, làm suy giảm sự hiểu biết 
chính xác của công chúng về hệ thống an sinh xã hội. 
Các nội dung sai lệch thường được trình bày dưới dạng 
lập luận có vẻ chặt chẽ, nhưng thực chất bóp méo hoặc 
diễn giải sai các khái niệm quan trọng liên quan đến 
BHXH. Khi được lan truyền rộng rãi, những thông tin 
này có thể làm gia tăng tâm lý hoài nghi của NLĐ về 
tính bền vững của quỹ BHXH, từ đó tác động tiêu cực 
đến hành vi tham gia BHXH của họ. Một trong những 
nội dung tin giả phổ biến trên MXH là khuyến khích 
NLĐ rút BHXH một lần, với lập luận rằng quỹ BHXH 
không đảm bảo quyền lợi dài hạn. Quan điểm sai lệch 
này có thể dẫn đến hệ quả nghiêm trọng, khiến NLĐ 
mất đi nhiều quyền lợi quan trọng như: Chế độ hưu 
trí, đảm bảo thu nhập ổn định khi về già; Bảo hiểm y tế 
suốt đời, giúp giảm thiểu gánh nặng chi phí khám chữa 
bệnh… Thực tế, tham gia BHXH không chỉ mang lại 
lợi ích trong quá trình lao động mà còn đảm bảo sự ổn 
định kinh tế khi nghỉ hưu hoặc gặp rủi ro. Tuy nhiên, 
tin giả về BHXH có thể khiến NLĐ đưa ra quyết định 
không có lợi về mặt dài hạn, như lựa chọn rút BHXH 
một lần thay vì tiếp tục tham gia để đảm bảo quyền lợi 
hưu trí trọn đời.

Bên cạnh đó, một trong những hệ quả đáng lo ngại 
của tin giả là sự nhầm lẫn giữa BHXH và bảo hiểm 
thương mại. Nhiều nội dung sai lệch cố tình đánh đồng 
hai loại hình bảo hiểm này, gây hiểu lầm rằng BHXH là 
một mô hình kinh doanh vì lợi nhuận, thay vì một chính 
sách an sinh xã hội phi lợi nhuận do Nhà nước bảo hộ. 
Quan niệm sai lệch này có thể làm suy giảm lòng tin của 
NLĐ vào hệ thống BHXH, dẫn đến sự e ngại hoặc từ 
chối tham gia bảo hiểm.
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Trước thực trạng trên, BHXH Việt Nam đã triển 
khai nhiều biện pháp nhằm điều chỉnh nhận thức của 
công chúng và cung cấp thông tin chính xác về chính 
sách BHXH. Các chiến lược truyền thông được thực 
hiện theo nhiều hướng tiếp cận khác nhau: 

- Chủ động công bố dữ liệu tài chính, thông tin về 
quyền lợi và chính sách trên các kênh chính thống, bao 
gồm: Website và fanpage chính thức của BHXH Việt 
Nam; Các phương tiện truyền thông đại chúng như báo 
chí, đài truyền hình; Ứng dụng công nghệ số để phổ 
biến thông tin một cách trực quan và dễ tiếp cận… 

- Kiểm soát và ngăn chặn tin giả trên MXH: BHXH 
Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông 
để rà soát và gỡ bỏ các bài viết, video sai lệch trên các 
nền tảng như Facebook, YouTube và TikTok, nhằm 
hạn chế tác động tiêu cực của tin giả đối với nhận thức 

công chúng. Đồng thời, cơ quan này cũng đẩy mạnh 
việc xây dựng các nội dung truyền thông đa dạng, 
bao gồm video ngắn, đồ họa thông tin (infographic), 
bài viết dễ hiểu để giúp NLĐ tiếp cận thông tin chính 
thống một cách thuận lợi nhất

4.2.2. Tác động đến cảm xúc
Theo nghiên cứu của Antino Kim và Alan R. Dennis 

(2019), tin giả có khả năng kích thích các phản ứng cảm 
xúc tiêu cực, làm gia tăng tâm lý hoài nghi và suy giảm 
lòng tin vào các chính sách công. Tương tự, nghiên cứu 
của Gordon Pennycook và cộng sự (2019) chỉ ra rằng, 
tin giả được thiết kế để khai thác các cảm xúc mạnh, 
đặc biệt là sự lo lắng và bất an, khiến công chúng không 
chỉ dễ dàng tiếp nhận mà còn có xu hướng lan truyền 
rộng rãi hơn (Gordon Pennycook, Adam Bear, Evan T. 
Collins, David G. Rand, 2018).

Hình 1. Một bảng thông tin sai được chia sẻ trên mạng xã hội

 Nguồn: N. Minh. 2020

Hình 2. Một Fanpage giả mạo cơ quan bảo hiểm xã hội trên MXH Facebook 

Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 2023
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MXH đã trở thành nền tảng chủ chốt cho việc lan 
truyền các thông tin sai lệch về BHXH. Năm 2023, 
BHXH Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều phản ánh từ 
người dân về các hành vi lừa đảo của một số fanpage 
Facebook giả mạo cơ quan BHXH. Các đối tượng này 
đã lợi dụng MXH để thực hiện các hành vi chiếm đoạt 
tài sản, đặc biệt trong quá trình hỗ trợ thực hiện các thủ 
tục liên quan đến BHXH và bảo hiểm y tế (BHYT). 
Trong bối cảnh chính sách BHXH và BHYT ngày càng 
khẳng định giá trị nhân văn và tính ưu việt, nhận thức 
của người dân và NLĐ về sự cần thiết, ý nghĩa và lợi ích 
thiết thực của hệ thống BHXH đã được nâng cao đáng 
kể. Tuy nhiên, chính sự gia tăng niềm tin và tỷ lệ tham 
gia tích cực vào hệ thống BHXH đã trở thành mục tiêu 
bị các đối tượng lừa đảo khai thác. Nhiều trường hợp giả 
danh nhân viên của cơ quan BHXH Việt Nam để lừa 
gạt, chiếm đoạt tài sản, đồng thời làm ảnh hưởng tiêu 
cực đến uy tín của cơ quan quản lý.

Nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của tin giả đối 
với nhận thức và cảm xúc của công chúng, BHXH Việt 
Nam đã phối hợp với các cơ quan báo chí để đưa ra 
cảnh báo kịp thời về các hình thức lừa đảo liên quan 
đến BHXH. Những thông tin chính thống được truyền 
tải thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng 
giúp người dân nhận diện các hành vi gian lận và chủ 
động phòng tránh. Ngoài ra, BHXH Việt Nam đã thiết 
lập đường dây nóng và chatbot hỗ trợ trực tuyến, cho 
phép người dân nhanh chóng xác minh thông tin, kịp 
thời phát hiện và phản ánh các trường hợp lừa đảo, qua 

đó giảm thiểu tác động của tin giả đối với niềm tin của 
công chúng. Những giải pháp này góp phần tăng cường 
hiệu quả quản lý thông tin, giúp nâng cao nhận thức của 
người dân, từ đó hạn chế sự lan truyền của các tin đồn 
sai lệch và bảo vệ sự minh bạch của hệ thống BHXH 
(Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 2024).

4.2.3. Tác động đến hành vi
Tác động đáng kể nhất của tin giả là ảnh hưởng trực 

tiếp đến hành vi của người dùng, khiến họ có xu hướng 
chia sẻ thông tin ngay lập tức mà không kiểm tra tính 
xác thực. Đồng thời, các thuật toán MXH ưu tiên hiển 
thị các nội dung thu hút sự chú ý, bất kể mức độ chính 
xác của chúng (Soroush Vosoughi, Deb Roy, Sinan 
Aral, 2018). Các nội dung tin giả thường được xây dựng 
với mục đích tạo sự chú ý bằng cách sử dụng tiêu đề giật 
gân, từ ngữ cảm xúc mạnh và hình ảnh minh họa gây 
sốc. Cụ thể, từ khóa như “quỹ BHXH phá sản”, “mức 
đóng BHXH không minh bạch” và “quyền lợi BHXH 
bị hạn chế” xuất hiện thường xuyên trong các bài viết 
và video có lượng tương tác cao. Hệ quả của hiện tượng 
này là sự suy giảm đáng kể niềm tin của công chúng. Sự 
lan truyền của tin giả khiến người dân hoài nghi về tính 
minh bạch và hiệu quả của hệ thống BHXH, từ đó ảnh 
hưởng đến quyết định tham gia và tuân thủ chính sách. 
Đồng thời, sự phổ biến của các thông tin sai lệch này đặt 
ra thách thức lớn đối với các cơ quan chức năng khi họ 
phải liên tục theo dõi, phản hồi và xử lý tin giả trong thời 
gian ngắn nhằm bảo vệ uy tín và hiệu suất hoạt động 
của hệ thống BHXH.

Hình 3. Các bình luận nổi bật của công chúng trên MXH TikTok xoay quanh nội dung  
“Cảnh báo lừa đảo đăng nhập ứng dụng BHXH giả”

Nguồn: Truyền hình Đắk Nông, 2024
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Các phản ứng từ công chúng MXH đã làm nổi bật 
phương thức lừa đảo tinh vi liên quan đến BHXH qua 
nền tảng Zalo. Cụ thể, các đối tượng mạo danh cán 
bộ BHXH tại các địa phương liên hệ với người dân 
qua điện thoại và yêu cầu cập nhật thông tin căn cước 
công dân (CCCD). Người dân được hướng dẫn truy 
cập một liên kết có đuôi “.govvvn.com” trên thiết bị di 
động, liên kết này được thiết kế để hiển thị giao diện 
giả mạo tương tự ứng dụng chính thức “VSSID - Bảo 
hiểm xã hội số” của BHXH Việt Nam. Sau khi tạo lòng 
tin ban đầu, các đối tượng tiếp tục yêu cầu nạn nhân 
kết bạn qua Zalo và thực hiện nhập số điện thoại cùng 
mật khẩu bất kỳ. Khi các bước này được xác nhận, toàn 
bộ thông tin đăng nhập sẽ bị đánh cắp, dẫn đến việc tài 
khoản ngân hàng của nạn nhân bị truy cập trái phép và 
toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt. Phương thức lừa đảo này 
không chỉ tinh vi mà còn nhắm vào sự thiếu cảnh giác 
và hiểu biết công nghệ của một bộ phận công chúng, 
gây ra hậu quả nghiêm trọng về kinh tế và niềm tin đối 
với hệ thống BHXH. Điều này gây khó khăn lớn cho 
việc thực thi và duy trì các chính sách an sinh xã hội. Sự 
mất niềm tin kéo dài có thể dẫn đến hậu quả lâu dài, bao 
gồm giảm tỷ lệ tham gia BHXH và gia tăng áp lực tài 
chính đối với hệ thống bảo hiểm, từ đó ảnh hưởng đến 
an ninh kinh tế và xã hội.

Trong bối cảnh gia tăng các hành vi lan truyền thông 
tin sai lệch liên quan đến BHXH, các cơ quan chức năng 
Việt Nam đã chủ động triển khai các biện pháp nhằm 
kiểm soát và xử lý tình trạng này một cách hiệu quả. 
Cụ thể, BHXH Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ 
Công an để tiến hành điều tra, xác minh và xử lý các cá 
nhân, tổ chức có hành vi phát tán tin giả, đồng thời áp 
dụng các chế tài xử phạt nghiêm khắc nhằm nâng cao 
tính răn đe và phòng ngừa vi phạm. (Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam, 2022).

4.3. Thách thức và cơ hội trong việc đối phó với tin 
giả về chính sách bảo BHXH ở Việt Nam hiện nay

- Thách thức từ sự phức tạp của công nghệ hiện đại và 
sự thiếu hụt các cơ chế giám sát hiệu quả: Sự phát triển 
không ngừng của công nghệ đã tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc sản xuất và lan truyền tin giả ngày càng tinh vi. 
Các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) như Deepfake hoặc 
các thuật toán học máy hiện nay có khả năng tạo ra 
các nội dung giả mạo có độ chân thực cao, từ văn bản, 
hình ảnh đến video. Điều này khiến việc phân biệt giữa 
thông tin thật và giả trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. 
Tại Việt Nam, tình trạng thiếu cơ chế giám sát và phản 
ứng nhanh đối với tin giả là một thách thức lớn. Thêm 
vào đó, sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng MXH 

như Facebook và TikTok với lượng người dùng khổng 
lồ, đã tạo ra môi trường lý tưởng để tin giả lan rộng. 
Việc kiểm duyệt nội dung trên các nền tảng này thường 
gặp khó khăn do thiếu sự phối hợp hiệu quả giữa các 
cơ quan chức năng và các công ty công nghệ. Hệ quả là 
tin giả không chỉ gây hoang mang cho công chúng mà 
còn làm suy yếu niềm tin vào các chính sách công quan 
trọng như BHXH, từ đó ảnh hưởng đến tính bền vững 
của hệ thống an sinh xã hội.

- Cơ hội ứng dụng công nghệ và xây dựng truyền thông 
minh bạch: Bên cạnh những thách thức, các tiến bộ 
công nghệ cũng mở ra cơ hội lớn trong việc nhận diện 
và xử lý tin giả. Một trong những giải pháp tiềm năng 
là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện và kiểm 
chứng thông tin. Các hệ thống AI như Fact-checking 
AI hoặc Natural Language Processing (NLP) có thể tự 
động phân tích nội dung và xác minh độ chính xác của 
thông tin lan truyền. Ví dụ, các nền tảng như Facebook 
và Twitter đã bắt đầu tích hợp công nghệ AI để gắn 
nhãn cảnh báo đối với các bài đăng có dấu hiệu sai sự 
thật. Theo báo cáo của McKinsey (2022), việc sử dụng 
AI để kiểm chứng thông tin có thể giảm thiểu tới 35% 
lượng tin giả lan truyền trên các nền tảng trực tuyến. 
Ngoài ra, việc xây dựng một hệ sinh thái truyền thông 
minh bạch cũng đóng vai trò quan trọng. Điều này bao 
gồm việc cải thiện các chiến dịch truyền thông chính 
thống nhằm cung cấp thông tin chính xác, dễ hiểu và 
kịp thời về chính sách BHXH. Việc hợp tác giữa các 
cơ quan chức năng, doanh nghiệp công nghệ và các tổ 
chức xã hội là cần thiết để xây dựng cơ chế đối phó hiệu 
quả và lâu dài.

Việc đối phó với tin giả đòi hỏi sự kết hợp giữa công 
nghệ hiện đại và các chiến lược quản lý thông tin hiệu 
quả. Tuy nhiên, nếu không có sự phối hợp toàn diện, 
nguy cơ gia tăng mất niềm tin của công chúng sẽ tiếp 
tục kéo dài, gây tổn hại không chỉ cho hệ thống BHXH 
mà còn cho toàn bộ cấu trúc an sinh xã hội. Đồng thời, 
việc tận dụng các cơ hội từ công nghệ AI và minh bạch 
hóa thông tin có thể giúp giảm thiểu những tác động 
tiêu cực, từ đó xây dựng lại lòng tin của công chúng và 
thúc đẩy tính bền vững của chính sách BHXH.

5. Một số giải pháp đối phó với tin giả về chính 
sách bảo hiểm xã hội

Để giảm thiểu tác động của tin giả, nghiên cứu đề 
xuất các giải pháp sau:

- Một là, xây dựng chiến lược truyền thông phản ứng 
nhanh để đối phó với tin giả: Một trong những giải pháp 
thiết yếu để giảm thiểu tác động của tin giả về chính 
sách BHXH là xây dựng chiến lược truyền thông phản 
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ứng nhanh, trong đó nhấn mạnh vai trò của đội ngũ 
kiểm chứng thông tin và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Việc xây dựng đội ngũ kiểm chứng thông tin 
chuyên nghiệp (Fact-checking team) đóng vai trò 
then chốt trong nỗ lực giảm thiểu tác động của tin 
giả lên niềm tin công chúng. Những đội ngũ này 
không chỉ thực hiện việc xác minh mà còn có trách 
nhiệm nhanh chóng phản bác các thông tin sai lệch 
một cách hiệu quả. Theo Wardle và Derakhshan 
(2017), các tổ chức sở hữu đội ngũ kiểm chứng độc 
lập có thể giảm tới 40% tác động tiêu cực của tin giả 
đối với công chúng (Claire Wardle, PhD Hossein 
Derakhshan, 2017). Tại Việt Nam, cần xây dựng các 
nhóm chuyên trách thuộc Bộ Thông tin và Truyền 
thông hoặc các cơ quan BHXH, với nhiệm vụ theo 
dõi, kiểm chứng và đưa ra các phản hồi trong thời 
gian ngắn nhằm bảo vệ tính minh bạch của chính 
sách BHXH. Phản hồi từ các nhóm chuyên trách cần 
đạt được hai mục tiêu chính: tính kịp thời và tính 
chính xác. Tính kịp thời đảm bảo rằng tin giả được 
phát hiện và xử lý nhanh chóng trước khi lan truyền 
rộng rãi, trong khi tính chính xác giúp củng cố lòng 
tin của công chúng và duy trì sự minh bạch của chính 
sách BHXH. Để đạt được điều này, các nhóm chuyên 
trách tại Việt Nam phải xây dựng một quy trình phản 
hồi hiệu quả với các đặc điểm sau:

+ Sử dụng các công cụ giám sát MXH theo thời gian 
thực để phát hiện sớm các nội dung sai lệch liên quan 
đến chính sách BHXH.

+ Đội ngũ kiểm chứng cần đối chiếu thông tin với 
các cơ sở dữ liệu chính thống từ cơ quan BHXH, qua đó 
đảm bảo rằng mọi phản hồi đều dựa trên các thông tin 
chính xác, có cơ sở pháp lý rõ ràng.

+ Khi phát hiện tin giả, phản hồi cần được công bố 
rộng rãi qua các kênh truyền thông chính thống, chẳng 
hạn như trang thông tin chính thức của cơ quan BHXH 
trên MXH hoặc website. Việc này không chỉ ngăn chặn 
sự lan truyền của tin giả mà còn giúp định hướng lại 
nhận thức của công chúng.

+ Phản hồi cần đi kèm với các chiến lược truyền 
thông tích cực, như trả lời câu hỏi của người dân hoặc tổ 
chức các buổi đối thoại trực tuyến để tăng cường niềm 
tin và sự tương tác.

Như vậy, phản hồi từ các nhóm chuyên trách không 
chỉ dừng lại ở việc xác minh và bác bỏ thông tin sai lệch, 
mà còn phải được mở rộng đến việc thiết lập các kênh 
thông tin minh bạch, tương tác chặt chẽ với công chúng 
để củng cố lòng tin dài hạn vào hệ thống chính sách 
BHXH

Bên cạnh yếu tố con người, công nghệ hiện đại như 
trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (Machine Learning) 
đang ngày càng chứng tỏ hiệu quả trong việc phát 
hiện và kiểm soát tin giả. Theo báo cáo của McKinsey 
(2022), các công cụ AI có thể xử lý và phân tích hàng 
triệu bài viết, bình luận trên MXH, qua đó phát hiện 
các dấu hiệu sai lệch. Việc tích hợp các hệ thống này 
với các nền tảng lớn như Facebook và TikTok không 
chỉ giúp gắn nhãn các bài đăng chứa thông tin sai lệch 
mà còn giảm đáng kể tốc độ lan truyền của tin giả. Đặc 
biệt, trong bối cảnh thông tin liên quan đến chính sách 
BHXH thường xuyên bị bóp méo, sự kết hợp giữa đội 
ngũ kiểm chứng chuyên nghiệp và công nghệ AI sẽ 
mang lại hiệu quả vượt trội trong việc bảo vệ niềm tin 
công chúng và tính ổn định của hệ thống an sinh xã hội.

- Tăng cường giáo dục công chúng để đối phó với tin 
giả: Một trong những nguyên nhân chính khiến tin giả 
dễ dàng lan truyền trên MXH là do sự thiếu hiểu biết 
của công chúng về cách phân biệt thông tin chính xác và 
tin giả. Để giải quyết vấn đề này, cần triển khai các giải 
pháp nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng truyền thông 
của công chúng. Trước tiên, các chương trình giáo dục 
truyền thông cần được tổ chức để giúp người dân hiểu 
rõ về nguy cơ của tin giả và cách phân biệt thông tin 
chính xác. Những chương trình này có thể được lồng 
ghép vào các hoạt động cộng đồng hoặc thực hiện qua 
các chiến dịch truyền thông đại chúng. 

Bên cạnh đó, hệ thống BHXH cần phát triển các 
ứng dụng hoặc công cụ trực tuyến cho phép người dân 
dễ dàng kiểm chứng thông tin. Một ví dụ thành công là 
ứng dụng Hoaxy tại Mỹ, giúp theo dõi và kiểm chứng 
tin giả trên MXH (Chengcheng Shao, Giovanni Luca 
Ciampaglia, Onur Varol,Alessandro Flammini, Filippo 
Mencz, 2017). Việc triển khai một ứng dụng tương tự 
tại Việt Nam, tích hợp với dữ liệu từ các cơ quan BHXH 
sẽ giúp tăng cường khả năng tự kiểm chứng của công 
chúng.

- Hợp tác đa bên: Các nền tảng MXH như Facebook, 
YouTube, và TikTok cần có trách nhiệm hợp tác chặt 
chẽ với các cơ quan nhà nước để kiểm soát và gỡ bỏ 
tin giả. Việc áp dụng các công cụ kiểm duyệt nội dung 
tự động và phản hồi nhanh khi nhận được báo cáo từ 
người dùng là cần thiết để hạn chế tác động của tin giả.

Sự phối hợp đa bên là một yếu tố quan trọng để xây 
dựng một môi trường thông tin minh bạch. Các cơ quan 
nhà nước, như Bộ Thông tin và Truyền thông, cần phối 
hợp với các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp công 
nghệ để triển khai các chiến dịch truyền thông rộng rãi. 
Ví dụ, chương trình First Draft tại Anh đã thành công 



 34 NGUỒN NHÂN LỰC 
VÀ AN SINH XÃ HỘI

TẠP CHÍ

 Số 41 - tháng 04/2025

trong việc xây dựng liên minh giữa các cơ quan truyền 
thông và Chính phủ để kiểm chứng và chống lại tin giả 
(Claire Wardle, PhD Hossein Derakhshan, 2017).

- Chính sách bảo vệ hệ thống BHXH: Sự phát tán tin 
giả không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống BHXH 
mà còn vi phạm các nguyên tắc đạo đức và pháp luật, 
gây hậu quả nghiêm trọng đối với niềm tin của công 
chúng. Mặc dù Việt Nam đã có các quy định pháp lý để 
xử phạt hành vi phát tán tin giả nhưng việc thực thi vẫn 
còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong môi trường 
MXH phức tạp và khó kiểm soát. Để nâng cao hiệu quả 
quản lý, cần ban hành và sửa đổi các quy định pháp luật 
nghiêm ngặt hơn, bao gồm việc tăng mức phạt đối với 
các tổ chức và cá nhân cố tình lan truyền tin giả. Đồng 
thời, hệ thống BHXH cần phối hợp chặt chẽ với các tổ 
chức công nghệ thông tin và cơ quan thực thi pháp luật 

để xác minh, xử lý các nguồn phát tán tin giả một cách 
nhanh chóng và hiệu quả. Tại Singapore, Đạo luật Bảo 
vệ khỏi sự sai lệch và thao túng trực tuyến (POFMA) 
đã được áp dụng thành công trong việc ngăn chặn và xử 
phạt các cá nhân và tổ chức phát tán tin giả, góp phần 
giảm 35% các nội dung không đúng sự thật trên MXH 
(Singapore Government, 2021). Những biện pháp này 
không chỉ giúp giảm thiểu tác động của tin giả mà còn 
củng cố sự minh bạch và uy tín của hệ thống BHXH 
trong mắt công chúng.

Những giải pháp trên không chỉ nhằm mục đích 
bảo vệ sự minh bạch và uy tín của hệ thống BHXH mà 
còn giúp xây dựng một môi trường thông tin lành mạnh 
trên MXH. Thực hiện đồng bộ các giải pháp này sẽ tăng 
cường niềm tin của công chúng, góp phần thúc đẩy sự 
phát triển bền vững của hệ thống BHXH trong tương lai. 
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Tóm tắt: Cộng đồng người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới (LGBT) 
là một bộ phận trong xã hội nhưng đang phải chịu nhiều sự kỳ thị của xã hội do những khác 
biệt về xu hướng tính dục của bản thân. Để góp phần giảm thiểu định kiến và kỳ thị đối với 
người đồng tính từ trong ý thức nhằm tiến tới công nhận và đối xử bình đẳng với họ là cả 
quá trình dài, khó khăn và cần có sự nhận thức lại từ cộng đồng xã hội, trong đó có sinh viên. 
Đây là nhóm đối tượng có trình độ tương đối cao, có cơ hội tiếp cận thông tin và truyền tải 
thông tin bằng nhiều hình thức khác nhau. Hơn nữa, sinh viên cũng là bộ phận rất dễ bị ảnh 
hưởng bởi những điều mới lạ nên các em cần có những hiểu biết đúng đắn về người đồng 
tính để ngăn chặn cũng như tránh khỏi sự lôi kéo của những đối tượng xấu cũng như có thể 
góp phần giúp người đồng tính cởi mở, hòa nhập tốt hơn với đời sống xã hội, từ đó nâng cao 
chất lượng cuộc sống của nhóm đối tượng này. Bài viết tập trung phân tích các yếu tố tác 
động tới nhận thức của sinh viên trường Đại học Lao động - Xã hội (ĐHLĐXH), để từ đó 
giúp sinh viên nhận thức đúng đắn hơn về người đồng tính nhằm giảm kỳ thị và phát huy 
kỹ năng hỗ trợ đối với người đồng tính.

Từ khóa: nhận thức, đồng tính, sinh viên 

FACTORS AFFECTING STUDENTS’ PERCEPTIONS  
OF HOMOSEXUALITY AT THE UNIVERSITY OF LABOR  

AND SOCIAL AFFAIRS

Abstract: The lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) community is an integral part of 
society; however, it faces significant social stigma stemming from variations in sexual orientation. The 
journey towards acknowledging and ensuring equal treatment for homosexual individuals, aimed at 
diminishing prejudice and discrimination within societal awareness, is a lengthy and arduous endeavor. 
It necessitates a shift in awareness within the social community, including among students. This group 
consists of individuals with considerable qualifications, who possess the ability to access and convey 
information in various formats. Furthermore, students are particularly vulnerable to external influences, 
making it crucial for them to gain a comprehensive understanding of homosexuality. This awareness 
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can protect them from being misled by detrimental figures and empower them to advocate for LGBT 
individuals, fostering greater openness and integration within society, which in turn enhances the overall 
quality of life for all. This article examines the elements that shape the perceptions of students at the 
University of Labour and Social Affairs (ULSA). Its objective is to assist students in cultivating a more 
precise understanding of homosexuality, diminishing discrimination, and improving their capacity to 
support LGBT individuals.
Keywords: homosexual, perception, student 

Mã bài báo: JHS - 256	 Ngày nhận bài: 15/02/2025	 Ngày nhận phản biện: 26/02/2025 
Ngày nhận bài sửa: 08/03/2025	 Ngày duyệt đăng: 20/03/2025

1. Đặt vấn đề
Cộng đồng những người có giới tính khác biệt bao 

gồm: đồng tính   nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển 
giới được viết tắt là LGBT. Nhiều người thường cho rằng 
Gay (đồng tính nam), Lesbian (đồng tính nữ)... là một 
bệnh về tâm thần và cố gắng tìm cách chữa trị bằng các 
liệu pháp tâm lý. Tuy nhiên, từ năm 1973, Hiệp hội Tâm 
thần học Mỹ đã không còn xem đồng tính là một bệnh 
tâm thần. Hiện nay, hầu hết các nhà tâm thần học, tâm lý 
học và chuyên gia sức khỏe tâm thần đã thống nhất rằng 
đồng tính không phải là bệnh, rối loạn tâm lý hay vấn đề 
cảm xúc. Đây là quan điểm được đưa ra trong nghiên cứu 
của Phương (2013) 

Hiện nay, vẫn chưa có số liệu thống kê chính xác về 
số lượng người đồng tính ở Việt Nam. Theo nghiên cứu 
của Ngân & Ly (2019), Việt Nam hiện đang có khoảng 
1,6 triệu người đồng tính, song tính và chuyển giới ở độ 
tuổi 15-59.  Kết quả nghiên cứu của CCIHP (2017) cho 
thấy, khoảng 3% dân số có thiên hướng tình dục đồng 
tính, nếu lấy tỷ lệ này áp dụng cho Việt Nam thì hiện nay 
cả nước có khoảng gần 3 triệu người đồng tính.

Ở Việt Nam, với những chuẩn mực và định kiến “lâu 
đời” của xã hội, những người đồng tính cũng phải trải qua 
một hành trình khá dài và phức tạp về tâm lý để tự tìm 
hiểu, nhận định và tự chấp nhận giới tính thật của mình. 
Tiếp sau đó là sự can đảm trong việc quyết định công khai 
giới tính trước người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cuối 
cùng là bước ra xã hội.

Dù vẫn chưa được chính thức thông qua về mặt pháp 
luật nhưng có thể thấy cộng đồng xã hội đã có những hoạt 
động và chiến dịch kêu gọi ủng hộ hết sức ý nghĩa và tích 
cực cho hôn nhân đồng tính những năm gần đây. Vì vậy, 
đối với người đồng tính tại Việt Nam, việc được gia đình 
chấp nhận và được sống cùng người mình yêu là điều trân 
quý, hạnh phúc nhất nhưng vẫn còn vấp phải rất nhiều 
khó khăn, đặc biệt là sự kỳ thị và phân biệt đối xử với 
những người đồng tính. Sự phân biệt, kỳ thị có thể xuất 
phát từ những người xung quanh đã khiến những người 
đồng tính luôn sống trong sự day dứt, tâm trạng khó chịu 

và thấy có lỗi. Họ lẩn tránh và dần tách biệt khỏi xã hội 
về nhiều mặt, từ chỗ làm đến các nơi đông người họ có 
cảm giác bị nhìn với ánh mắt khác người. Vì vậy, nhiều 
người đồng tính không muốn ra ngoài giao tiếp với xã hội, 
nhiều người thì chỉ ra ngoài vào ban đêm và chỉ làm việc 
trong các đoàn ca nhạc, xiếc… hoặc làm việc ở những nơi 
chung với những người thuộc cộng đồng LGBT. Theo 
kết quả điều tra của Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và 
Môi trường (iSEE) năm 2015 thì gần 30% người từng bị 
từ chối việc làm vì là người thuộc cộng đồng LGBT. Họ 
cũng gặp phải những nhận xét, đánh giá, hành vi tiêu cực 
từ đồng nghiệp, lãnh đạo, khách hàng và cả đối tác .

Việc xóa bỏ định kiến và kỳ thị người đồng tính từ 
trong ý thức để tiến tới công nhận và đối xử bình đẳng 
với họ là cả quá trình dài, khó khăn và cần có sự nhận 
thức lại từ cộng đồng xã hội. Bên cạnh đó, còn giúp người 
đồng tính có thể cởi mở, hòa nhập tốt hơn với đời sống 
xã hội, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người 
đồng tính.

Sinh viên là nhóm đối tượng có trình độ tương đối 
cao, có cơ hội tiếp cận thông tin và truyền tải thông tin 
bằng nhiều hình thức khác nhau. Hơn nữa, sinh viên cũng 
là bộ phận rất dễ bị ảnh hưởng bởi những điều mới lạ. 
Cộng đồng người đồng tính có thể bao gồm nhiều nghề 
nghiệp, đối tượng, nhiều độ tuổi. Vì thế, sinh viên cần 
có những hiểu biết đúng đắn về vấn đề này để tự bảo vệ 
bản thân cũng như có những thái độ ứng xử phù hợp với 
nhóm đối tượng này trong cuộc sống.

2. Cơ sở lý thuyết 
2.1. Khái niệm về nhận thức, sinh viên, người đồng 

tính, nhận thức của sinh viên về người đồng tính
2.1.1. Khái niệm nhận thức
Từ điển tiếng Việt của tác giả Đệ (2018) giải thích 

nhận thức một cách ngắn gọn: “Biết rõ ràng, chắc chắn, 
hiểu biết sự vật bên ngoài”.

Từ điển Tâm lý học của Dũng (2008) cho rằng, nhận 
thức tức là “Hiểu được điều gì đó, tiếp thu những kiến 
thức về điều nào đó, hiểu biết những quy luật về những 
hiện tượng, quá trình nào đó”.
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2.1.2. Khái niệm sinh viên
Theo Từ điển Tiếng Việt: “Sinh viên được dùng để 

chỉ người học ở bậc đại học”. Sinh viên hay các học viên 
học cao học, nghiên cứu sinh đều là những cá nhân học 
tập, tiếp thu tri thức mới theo phương pháp nghiên cứu, 
tự học, tự tìm tòi khám phá.

Theo Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 
tháng 6 năm 2019, sinh viên được hiểu người đang học 
tập tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc 
dân như trường cao đẳng, trường đại học.

Như vậy có thể thấy, hiện nay, khái niệm sinh viên 
được toàn xã hội sử dụng rộng rãi và được chấp nhận với 
ý nghĩa: Sinh viên là người học tập tại các trường đại học, 
cao đẳng. Ở đó, họ được truyền đạt kiến thức bài bản về 
một ngành nghề, chuẩn bị cho công việc trong tương lai 
của họ. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả chỉ nghiên 
cứu các sinh viên thuộc hệ đại học chính quy tập trung, 
học đại học văn bằng thứ nhất.

2.1.3. Khái niệm người đồng tính
Từ điển Bách khoa Việt Nam (tập 1) đã đưa ra định 

nghĩa về đồng tính như sau: “Là quan hệ luyến ái, tình dục 
giữa những người cùng giới tính, đều có bộ phận sinh dục 
phát triển bình thường”.

Trong giáo trình “Công tác xã hội với người đồng 
tính, song tính và chuyển giới” của Anh (2019), đồng tính 
hoàn toàn không phải là một sự rối loạn tâm sinh lý mà là 
một hiện tượng sinh học tự nhiên, chịu sự tác động qua 
lại phức tạp của các yếu tố di truyền, yếu tố môi trường tử 
cung trong giai đoạn đầu ở thai nhi. Hiệp hội Tâm lý học 
Hoa Kỳ (APA: American Psychological Association) đã 
loại đồng tính ra khỏi danh sách các triệu chứng và bệnh 
rối loạn tâm thần vào năm 1973. Ngày 17/5/1990, Tổ 
chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức loại đồng tính 
ra khỏi danh sách bệnh. Do vậy, ngày 17/5 đã được chọn 
là ngày Quốc tế chống kỳ thị với những người LGBT (gọi 
tắt là IDAHO).

Như vậy, các nhà khoa học đã khẳng định đồng tính 
không phải là bệnh, không phải là rối loạn tâm lý hay cảm 
xúc mà đó là xu hướng tính dục hoàn toàn tự nhiên của 
con người. Trong bài viết này, tác giả hiểu người đồng 
tính là một người (nam hoặc nữ) có sự hấp dẫn về cảm 
xúc hoặc tình cảm hoặc tình dục với người cùng giới tính 
với mình.

2.1.4. Khái niệm nhận thức của sinh viên về người đồng tính
Từ những khái niệm trên về sinh viên, khái niệm về 

nhận thức, khái niệm về người đồng tính, đề cập tới nhận 
thức của sinh viên về người đồng tính, trong nghiên cứu 
này, tác giả đưa ra khái niệm “nhận thức của sinh viên về 
người đồng tính là suy nghĩ, cách hiểu của sinh viên về bản 
chất, biểu hiện, nguyên nhân của hiện tượng đồng tính cũng 
như về các loại hình đồng tính và xu hướng tính dục của 
người đồng tính.

3. Phương pháp nghiên cứu
Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu như: 

phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp khảo sát 
bằng bảng hỏi, phỏng vấn sâu và phương pháp thống kê 
toán học.

Số liệu trong bài viết được tiến hành khảo sát đại 
diện nhóm sinh viên khoa CTXH - là những sinh viên 
theo học khối ngành xã hội, có cơ hôi học tập, tìm hiểu 
về các vấn đề của các nhóm đối tượng đặc thù, trong đó 
có người đồng tính tại các khóa đang học tập tại trường 
(tổng số N khoảng 700 sinh viên). Để đảm bảo tính đại 
diện, căn cứ theo công thức tính mẫu khi biết quy mô 
tổng thể (Yamane Taro, 1967) với sai số là ±0.05, đề tài 
đã xác định cỡ mẫu nghiên cứu là 250 sinh viên. Trong 
quá trình triển khai khảo sát, số phiếu thu về của nhóm 
nghiên cứu là 200 đơn vị khảo sát do có một số phiếu 
không có thông tin và một số phiếu không nhận được câu 
trả lời của sinh viên.

Dữ liệu thu được từ bảng hỏi được xử lý bằng chương 
trình phần mềm SPSS phiên bản 20.0. Các số liệu thống 
kê sau khi xử lý từ phương pháp này là được phân tích và 
trở thành căn cứ khoa học cho nhóm tác giả đưa ra các kết 
luận của bài viết.

4. Kết quả nghiên cứu
Nhận thức của sinh viên về người đồng tính có thể bị 

ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau như: nơi sống và 
thành phần gia đình của sinh viên cũng như các yếu tố 
khách quan như: yếu tố bản thân người đồng tính, yếu 
tố từ môi trường, yếu tố từ truyền thông. Mỗi yếu tố này 
đều tác động tới hiểu biết, nhận thức của sinh viên về 
cuộc sống, về con người hay về bản chất của người đồng 
tính. Chính vì vậy, việc tìm hiểu các yếu tố này là rất cần 
thiết để làm rõ sự tác động đến nhận thức của sinh viên 
về người đồng tính. Khi tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng 
đến nhận thức của sinh viên về người đồng tính, các mức 
độ ảnh hưởng được phản ánh ở 3 mức: Rất ảnh hưởng; 
Ảnh hưởng; Không ảnh hưởng. Kết quả khảo sát được 
thê biện ở bản số liệu sau:



 Số 41- tháng 04/2025
39 NGUỒN NHÂN LỰC 

VÀ AN SINH XÃ HỘI
TẠP CHÍ

Nhìn chung, các yếu tố từ cá nhân sinh viên nhận được 
sự đánh giá về mức độ ảnh hưởng khá tương đồng. Thể 
hiện ở phần lớn các yếu tố này đều đạt mức độ “Rất ảnh 
hưởng” và “Ảnh hưởng”, không có sinh viên nào chọn là 
“Không ảnh hưởng”.

Ở mức độ “Rất ảnh hưởng”, yếu tố “Nơi sống của sinh 
viên trước khi vào đại học” chiếm tỷ lệ cao nhất là 86%, 
tiếp theo là yếu tố “Thành phần gia đình của sinh viên 
và yếu tố còn lại là “Trình độ và khả năng của sinh viên” 
cũng chiếm 67,5%

Ở mức độ “Ảnh hưởng”, yếu tố “Trình độ và khả năng 
của sinh viên” được đánh giá với tỷ lệ cao nhất với 32,5%, 
tiếp theo là yếu tố “Thành phần gia đình” của sinh viên 
chiếm 21,5% và cuối cùng là yếu tố “Nơi sống của sinh 
viên trước khi vào đại học” với tỷ lệ 14%.

Đáng chú ý là tất cả các sinh viên đều cho rằng những 
yếu tố này đều có những tác động nhất định đến nhận 
thức của sinh viên về người đồng tính, nên mức độ 
“Không ảnh hưởng” là 0% ở cả 3 yếu tố chủ quan trên.

4.1. Yếu tố về trình độ và khả năng của sinh viên
Yếu tố có ảnh hưởng nhất định đến nhận thức của 

mỗi cá nhân đó là trình độ, khả năng của đối tượng nhận 
thức: Yếu tố này là một trong những điều kiện quan trọng 
đảm bảo cho cá nhân có thể nhận thức một cách đầy đủ 
và sâu sắc những vấn đề trong cuộc sống. Nếu cá nhân 
có kỹ năng nắm bắt vấn đề và khả năng vận dụng những 
vấn đề đó trong thực tiễn sẽ là điều kiện để đảm bảo cho 
hoạt động đó đạt hiệu quả; Hơn nữa sinh viên là độ tuổi 
trưởng thành về nhận thức, về sinh học cũng như có xu 
hướng tính dục khá rõ ràng. Trong khi sinh viên chưa đủ 
kinh nghiệm sống, trình độ, tri thức khoa học một cách 
cập nhật đầy đủ về vấn đề đồng tính nên có thể có những 
hiểu biết, nhận định, hành vi chưa phù hợp với người 
đồng tính.  

Yếu tố “Trình độ và khả năng của sinh viên” có tỷ lệ 
đánh giá mức độ “Rất ảnh hưởng” là 67,5% và mức độ 
“Ảnh hưởng” là 32,5% và cũng không có sinh viên nào lựa 
chọn là “Không ảnh hưởng”. Mặc dù được nhận định là 
có mức độ ảnh hưởng thấp hơn các nhóm yếu tố dẫn đầu, 
nhưng sự chênh lệch không quá cao, điều đó cho thấy 
sinh viên nhận thấy rõ sự tác động của “Trình độ và khả 
năng cá nhân” lên nhận thức về người đồng tính.

Trình độ và khả năng của sinh viên ở đây được hiểu là 
mức độ về sự hiểu biết, thành thạo kỹ năng của các sinh 
viên chuyên ngành Công tác xã hội (CTXH), Tâm lý 
học (TLH). Đây là những chuyên ngành được đào tạo 
nhiều kiến thức về đặc điểm tâm lý, sinh lý, về hành vi con 
người trong môi trường xã hội, về thái độ và đạo đức nghề 
nghiệp khi làm việc với các nhóm yếu thế trong xã hội… 
trong việc tiếp thu và ứng dụng những kiến thức khi tiếp 
xúc với người đồng tính.

Mức độ ảnh hưởng của trình độ cá nhân được thể hiện 
ngay ở việc tiếp cận các thông tin, tài liệu liên quan đến 
vấn đề đồng tính. Những năm gần đây, tại Việt Nam, các 
vấn đề về cộng đồng LGBT đang là một đề tài được quan 
tâm, được khai thác rất nhiều nhưng lại chưa có cơ quan, tổ 
chức nào đưa ra quy định kiểm soát và đánh giá nội dung 
được công khai. Sinh viên có trình độ sẽ biết chọn lọc và sử 
dụng thông tin về cộng đồng LGBT  từ những nguồn tài 
liệu chính thống, không tiếp thu những nội dung có dấu 
hiệu sai lệch, không đáng tin cậy. Bên cạnh đó, nếu mức 
độ hiểu biết ở mức tương đối tốt, sinh viên cũng có cách 
thức mở rộng vốn tri thức của mình thông qua thu thập 
thông tin từ các nghiên cứu trong nước và quốc tế.

Ở giai đoạn ứng dụng, những sinh viên có trình độ 
cao hơn không chỉ dừng lại ở việc học tập đơn thuần theo 
lộ trình đã được thiết kế. Họ lựa chọn rèn luyện và trau 
dồi kiến thức, kỹ năng bằng cách tham gia vào các nghiên 
cứu khoa học, thử thách bản thân với những dự án cộng 
đồng, các công việc hỗ trợ các đối tượng.

Số liệu từ khảo sát cho thấy tác động của yếu tố chủ 
quan tập trung ở mức độ “Rất ảnh hưởng” rất cao, điểm 
trung bình đạt 77,33%. Mức độ “Ảnh hưởng” theo sau với 
tỷ lệ 22,66% và ở mức độ “Không ảnh hưởng”, do không 
nhận được bất kì sự tán thành nào từ sinh viên trường 
ĐHLĐXH nên trung bình đạt 0%.

Có thể nhận định rằng, phần lớn sinh viên tham gia 
khảo sát đều công nhận tác động của nhóm các yếu tố 
chủ quan ở mức độ từ nhiều đến rất nhiều. Từ đó cho 
thấy tầm quan trọng của bản thân mỗi sinh viên trong 
quá trình nâng cao nhận thức về nhóm đối tượng là người 
đồng tính thông qua các hoạt động tự trau dồi, tự rèn 
luyện, trang bị các kiến thức từ các nguồn thông tin chính 
thống và các kỹ năng cá nhân của mình.

Bảng 1. Các yếu tố về trình độ, nơi sống, thành phần gia đình ảnh hưởng tới nhận thức của sinh viên  
về người đồng tính

Nhóm yếu tố  Rất ảnh hưởng Ảnh hưởng Không ảnh hưởng
SL % SL % SL %

Trình độ và khả năng sinh viên 135 67,5 65 32,5 0 0
Nơi sống của sinh viên trước khi vào đại học 172 86 28 14 0 0

Thành phần gia đình của sinh viên 157 78,5 43 21,5 0 0
77,33 22,66 0

Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả
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4.2. Yếu tố về nơi sống của sinh viên trước khi vào 
đại học

Nơi sống của sinh viên trước khi vào đại học chịu 
nhiều ảnh hưởng của bối cảnh văn hóa, xã hội và mang 
nhiều đặc trưng vùng miền, địa phương. Nếu nơi sống 
của sinh viên là đô thị thì sự cởi mở trong giao tiếp, trong 
việc đón nhận các thông tin mới  rất rõ rệt: giao tiếp trong 
gia đình, giao tiếp trong trường học hay giao tiếp xã hội. 
Các cá nhân có thể bộc lộ suy nghĩ, ý kiến cá nhân tương 
đối thoải mái. Bên cạnh đó, nếu nơi sống của sinh viên là 
ở nông thôn thì do đặc thù về kinh tế - xã hội, quan niệm 
của người thân trong gia đình và cộng đồng về một vấn đề 
sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới nhận thức của sinh viên.

Khi phân tích chi tiết, nhóm nghiên cứu nhận thấy, 
“Nơi sống của sinh viên trước khi vào đại học” là lựa 
chọn được đánh giá có tác động lớn nhất đến nhận thức 
về người đồng tính của sinh viên trường ĐHLĐXH, với 
mức độ “Rất ảnh hưởng” đạt 86%, “Ảnh hưởng” là 14% 
và không có sinh viên nào cho rằng “Không ảnh hưởng”.

Mỗi một sinh viên trước khi tham gia học đại học tại 
Hà Nội đều mang trong mình những đặc điểm riêng về 
nơi sống. Môi trường sống của một cá nhân chi phối rất 
nhiều đến nhân cách cũng như sự hiểu biết và quan niệm 
của họ về thế giới xung quanh. Nếu nơi sống của một sinh 
viên là đô thị - khu vực có sự phát triển về kinh tế, văn 
hóa, xã hội, có nhịp sống năng động hơn thì cá nhân đó 
sẽ có hiểu biết phong phú, sâu sắc và cởi mở hơn. Ngược 
lại, những sinh viên xuất phát từ nông thôn thường chịu 
thiệt thòi bởi ít được cập nhật những luồng thông tin mới. 
Mặc dù hiện nay, với tốc độ phát triển của khoa học công 
nghệ và mạng xã hội đã phủ sóng rộng khắp nên việc cập 
nhật thông tin thuận lợi hơn rất nhiều dù sống ở nông 
thôn hay đô thị. Tuy nhiên, quan niệm của người dân 
nông thôn chịu nhiều chi phối từ lối sống, quan điểm của 
thành viên trong gia đình, dòng họ… nên có nhiều điểm 
khác biệt với các cá nhân sống ở đô thị.

Kết quả này cho thấy, sinh viên trường ĐHLĐXH 
đã hiểu được tác động mạnh mẽ của nơi sinh sống của 
mình trước khi vào đại học đến vấn đề này. Kết quả này 
cũng phù hợp khi nhóm nghiên cứu tiến hành phỏng vấn 
sâu sinh viên: “Những người sống ở nông thôn thường kỳ thị 
người đồng giới nhiều hơn là những người ở thành thị. Một 
phần là do người dân nông thôn thường khó tiếp thu những 
tư tưởng mới và chịu ảnh hưởng bởi các chuẩn mực nhiều 
hơn là với những người ở thành thị” (TVC, nam, D18TLH).

Từ đó có thể lý giải tại sao sinh viên trường ĐHLĐXH 
lại cho rằng nơi sống của mình trước khi vào đại học ảnh 
hưởng rất nhiều đến việc tìm hiểu thông tin và nâng cao 
hiểu biết về cộng đồng LGBT nói chung và người đồng 
tính nói riêng.

4.3. Yếu tố về thành phần gia đình của sinh viên
Thành phần gia đình của mỗi cá nhân cũng có những 

ảnh hưởng nhất định tới mức độ hiểu biết của họ về hiện 

tượng đồng tính. Mỗi nghề nghiệp thường tương ứng 
với một môi trường làm việc cũng như trình độ học vấn 
của cá nhân làm công việc đó. Do vậy, hình thành nên 
những quan niệm và cách đánh giá khác nhau, đồng 
thời là những môi trường xã hội hóa các thành viên khác 
nhau. Khi lớn lên, mỗi sinh viên sẽ mang theo trong mình 
những ảnh hưởng của gia đình và nghề nghiệp của bố mẹ 
tham gia vào xã hội.

“Thành phần gia đình của sinh viên” là yếu tố cũng 
được đánh giá “Rất ảnh hưởng” với tỷ lệ cao với 78,5% và 
21,5% sinh viên chọn “Ảnh hưởng” và không có sinh viên 
nào chọn “Không ảnh hưởng”.

Sinh viên trong mẫu nghiên cứu tập trung ở bốn loại 
gia đình: công chức/viên chức; Kinh doanh/buôn bán; 
Nông nghiệp và nghề khác. Tiêu chí phân loại phụ thuộc 
vào những nhóm nghề nghiệp phổ biến trong xã hội. Mỗi 
loại gia đình này sẽ tương ứng một tiểu văn hóa riêng do 
trình độ học vấn và môi trường làm việc của cha mẹ chi 
phối: nhóm nghề nghiệp công chức/viên chức thường có 
trình độ học vấn cao hơn do vậy con cái trong các gia đình 
này thường có sự hiểu biết sâu sắc hơn. Tuy nhiên, các 
gia đình này vẫn lo lắng về ảnh hưởng của xã hội tới con 
cái mình về những hiện tượng xã hội đang tồn tại; các gia 
đình buôn bán tuy không thuộc các lĩnh vực chính thức 
của Nhà nước nhưng đặc thù công việc đòi hỏi họ phải 
có sự cọ xát, tiếp xúc thường xuyên với thực tế xã hội. Do 
vậy, các thành viên trong gia đình sẽ hiểu biết nhiều và 
sâu hơn về các sự kiện xã hội; Gia đình làm nghề nông 
thường có nơi sống là nông thôn. Đó không chỉ là một 
không gian địa lý mà còn là một không gian văn hóa với 
những giá trị và quan niệm truyền thống còn ảnh hưởng 
mạnh mẽ. Dù rằng kinh tế thị trường đã tạo ra những biến 
đổi nhất định, tuy nhiên những quan niệm đã tồn tại vững 
chắc thì rất khó thay đổi. Đồng thời, đây là nhóm nghề 
nghiệp có mặt bằng tri thức thấp hơn so với các nhóm 
khác với đặc thù công việc bận rộn, vất vả, ít có điều kiện 
tiếp xúc, cập nhật thông tin. Nếu đồng tính với một số 
người dân đô thị vẫn rất mới mẻ và quan điểm về nó còn 
nhiều xung đột thì ở nông thôn, việc chấp nhận bàn luận 
và giáo dục con cái về hiện tượng này một cách công khai 
chắc chắn rất khó khăn. 

4.4. Yếu tố bản thân người đồng tính
Người đồng tính chia cuộc sống của mình thành 

hai thế giới riêng biệt, với cộng đồng của mình họ sống 
thật, có người yêu hoặc bạn tình cùng giới. Với gia đình, 
đồng nghiệp và bạn bè họ hoàn toàn bí mật, sống với 
vỏ bọc của một người dị tính. Trong nghiên cứu “Câu 
chuyện của 40 người nữ yêu nữ” của iSEE năm 2010 
thì một trong những chiến lược phổ biến được sử dụng 
bởi người đồng tính nữ, đặc biệt khi bị nghi ngờ hoặc 
ép lấy chồng là yêu một người nam giới. Nhiều người 
đồng tính đã và muốn lập gia đình với người khác giới 
để thoát khỏi những sức ép và tạo vỏ bọc dị tính cho 
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mình. Họ bị xã hội, gia đình, bạn bè kỳ thị, phân biệt 
đối xử và đặc biệt phải đối mặt với bạo lực trong gia 
đình và ngoài xã hội, đã dẫn đến những tổn thương tâm 
lý vô vùng nghiêm trọng như trầm cảm, lo sợ, thậm chí 

là có ý định tự tử hoặc hành vi tự tử. Kết quả khảo sát 
của nghiên cứu về mức độ ảnh hưởng của yếu tố từ bản 
thân người đồng tính tới nhận thức của sinh viên được 
mô tả trong biểu đồ sau:

Hình 1. Mức độ ảnh hưởng của yếu tố từ bản thân người đồng tính tới nhận thức của sinh viên

Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả

Kết quả khảo sát cho thấy, đặc điểm về sinh lý, thể chất 
của người đồng tính được đánh giá là không ảnh hưởng và 
có ảnh đến nhận thức của sinh viên với tỷ lệ cao và chênh 
lệch không đáng kể, lần lượt là 46,5% và 42,5%. Điều này 
có thể lý giải, với những sinh viên cho rằng không ảnh 
hưởng thì có các vấn đề thể chất của người đồng tính là 
những vấn đề cá nhân mà họ không công khai nên sinh 
viên khó có thể quan sát, tiếp xúc và biết được. Chính vì 
vậy, các đặc điểm này không ảnh hưởng đến nhận thức 
của sinh viên về nhóm người đồng tính. Còn với những 
sinh viên cho rằng có ảnh hưởng vì có thể số sinh viên này 
có quan điểm các vấn đề thể chất của người đồng tính sẽ 
góp phần xây dựng hình ảnh cá nhân nhóm đối tượng này 
như thế nào, từ đó sẽ ảnh hưởng đến nhận thức của xã hội 
nói chung và sinh viên nói riêng tới họ.

Với những đặc điểm về tâm lý thì có 51,5% số người 
được hỏi cho rằng sự tự ti, mặc cảm, lo lắng… của người 
đồng tính sẽ ảnh hưởng đến nhận thức của sinh viên về 
họ. Nếu những người tự tin, vui vẻ, hòa đồng mang đến 
những năng lượng tích cực thì ngược lại, những người có 
những đặc điểm như tự ti, lo lắng cũng sẽ ảnh hưởng đến 
cách nhìn nhận của người đối diện về mình, đặc biệt là 
nhóm người đồng tính. Sinh viên cho rằng “nếu người 
đồng tính luôn cảm thấy vui vẻ, lạc quan, tự tin trong 
cuộc sống sẽ làm cho mọi người có cái nhìn thiện cảm 
hơn về họ. Ngược lại, nếu tâm lý mặc cảm, tự ti, rụt rè… 
cũng làm cho mọi người có những nhìn nhận thiếu tích 
cực về người đồng tính” (trích ý  kiến của đa số sinh viên 
khi được hỏi về nội dung này).

4.5. Yếu tố từ môi trường
Môi trường xã hội đóng vai trò quan trọng trong sự 

hình thành và phát triển nhân cách và nhận thức của con 

người. Vì chính sống trong môi trường xã hội, mỗi cá 
nhân bằng hoạt động và giao lưu, tiếp thu nền văn hóa xã 
hội để hình thành và phát triển bản thân. Nếu con người 
sinh ra mà không được sống trong môi trường xã hội thì 
không có được sự phát triển toàn diện.  

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát các yếu tố 
ảnh hưởng từ môi trường xã hội như yếu tố kinh tế - xã 
hội, yếu tố giáo dục, yếu tố văn hóa có ảnh hưởng như 
thế nào đến nhận thức của sinh viên về người đồng tính.

Hình 2. Mức độ ảnh hưởng của yếu tố môi trường tới 
nhận thức của sinh viên về người đồng tính

Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả
Yếu tố kinh tế - xã hội
Nền kinh tế thị trường đã đem lại những biến đổi cho 

đời sống người dân về mọi mặt. Khi xã hội có nền kinh tế 
phát triển là điều kiện quan trọng để nâng cao những điều 
kiện cơ sở vật chất cho hoạt động của mỗi cá nhân, từ đó 
mọi người có thể nhận thức mọi việc thông qua những 
kênh thông tin khác nhau. Ngược lại, khi nền kinh tế 
không phát triển sự đầu tư cho cơ sở hạ tầng trong xã hội 
không phù hợp, dẫn đến sự nhận thức của mỗi cá nhân 
không được đầy đủ và sâu sắc. Trong thời kỳ đất nước 
đổi mới một cách toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã 
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hội đã từng bước tác động đến nhận thức, thái độ, hành vi 
của sinh viên về người đồng tính. Sự cạnh tranh trong nền 
kinh tế thị trường giúp sinh viên thêm sự năng động, tích 
cực, sáng tạo trong học tập và công việc để không bị đào 
thải, để tự phát triển mà không bị lạc hậu.

Kết quả khảo sát cho thấy, có 62,5% sinh viên được 
hỏi cho rằng yếu kinh tế - xã hội “Rất ảnh hưởng” tới nhận 
thức của sinh viên về người đồng tính; 32,5% sinh viên 
cho rằng yếu tố này “Có ảnh hưởng” và chỉ có tỷ lệ rất ít 
sinh viên cho rằng yếu tố này “Không ảnh hưởng” đến 
nhận thức của sinh viên về người đồng tính. Trên thực tế, 
tuy không ảnh hưởng một cách trực tiếp nhưng sự phát 
triển kinh tế và xã hội của từng địa phương lại có tác động 
gián tiếp đến nhận thức của con người. Ở một nơi kinh 
tế phát triển, xã hội tiến bộ, cơ hội tiếp xúc với những tri 
thức, thành quả văn minh xã hội và phát triển nhận thức, 
sự hiểu biết sẽ cao hơn so với những nơi kinh tế còn khó 
khăn, kém phát triển. Đơn cử, nếu so sánh giữa nông 
thôn và thành thị ở Việt Nam ta cũng có thể thấy được sự 
chênh lệch về phát triển kinh tế, tỷ lệ thuận với phát triển 
về giáo dục. Ở thành thị, kinh tế phát triển mạnh hơn nên 
điều kiện và cơ sở vật chất để phát triển giáo dục cũng 
tốt hơn so với nông thôn. Sự phát triển về kinh tế cũng 
kéo theo sự phát triển về xã hội, xã hội phát triển sẽ khiến 
cho việc bồi dưỡng kiến thức và tuyên truyền hiểu biết 
nói chung và tri thức về đa dạng tính dục nói riêng cũng 
dễ dàng và thuận lợi hơn. Ngày nay, tình hình kinh tế và 
xã hội ở nước ta đã phát triển rất nhiều so với trước đây, 
đời sống vật chất của sinh viên cũng đã khá hơn, hầu như 
ai cũng có điều kiện để tiếp xúc với môi trường giáo dục 
lành mạnh và được học hỏi, tìm tòi các kiến thức về tình 
dục an toàn qua nhiều kênh thông tin khác nhau như tivi, 
internet… Do đó, cũng dễ hiểu khi sinh viên không nhìn 
nhận được hết tầm ảnh hưởng của yếu tố kinh tế và xã hội.

Yếu tố giáo dục
Giáo dục trong gia đình và nhà trường là hai nhân tố 

quan trọng trong việc hình thành nên nhận thức của sinh 
viên về người đồng tính. Gia đình là môi trường bước đệm 
nuôi dưỡng và giáo dục cho sinh viên những kiến thức, kỹ 
năng cần thiết cho cuộc sống. Lối sống, thói quen, cách 
giáo dục của gia đình luôn tác động một cách sâu sắc đến 
tình cảm, nhận thức và hành vi của sinh viên. Nhận thức 
của sinh viên về vấn đề này và cách tiếp nhận những hiểu 
biết liên quan đến người đồng tính cũng được hình thành 
dần từ trong môi trường gia đình. Khi sinh viên được hỏi 
về mức độ ảnh hưởng của yếu tố “Giáo dục” đến nhận 
thức về người đồng tính thì có 67,5% sinh viên trả lời 
“Rất ảnh hưởng”; 26% trả lời là “Ảnh hưởng” và chỉ có 
6,5% trả lời là “Không ảnh hưởng”. Tỷ lệ này có sự chênh 
lệch rất ít so với yếu tố kinh tế - xã hội. Điều này cho thấy, 
sinh viên đánh giá sự giáo dưỡng của gia đình, sự giáo 

dục trong nhà trường cũng đóng một vai trò hết sức mật 
thiết đến việc nâng cao nhận thức của sinh viên về ngươi 
đồng tính. Khác với sự dạy dỗ xuất phát chủ yếu từ kinh 
nghiệm sống của cha mẹ, sự giáo dục của thầy cô trong 
nhà trường mang tính chất chuyên môn cao hơn, những 
kiến thức được dạy cũng mang tính khoa học, chính xác 
hơn. Ngoài đội ngũ giảng viên chất lượng, nhà trường còn 
có cơ sở vật chất khang trang, giáo cụ sinh động, đủ điều 
kiện để tổ chức các buổi dạy học, các buổi hội thảo, chia 
sẻ kinh nghiệm đa dạng, phong phú, gần gũi, phù hợp 
với tâm sinh lý và nhận thức của sinh viên, giúp sinh viên 
nắm bắt, thẩm thấu các thông tin, kiến thức về tính dục, 
về cộng đồng LGBT  một cách tự nhiên, nhanh chóng, 
hiệu quả và ghi nhớ lâu dài.

Yếu tố văn hóa
Yếu tố văn hóa quốc gia, văn hóa vùng miền cũng đã 

và đang đem lại những tác động không nhỏ tới nhận thức 
của sinh viên trường ĐHLĐXH về người đồng tính. Phần 
lớn sinh viên cũng nhìn ra được sự ảnh hưởng này (70% 
sinh viên cho rằng yếu tố này là ảnh hưởng). Một trong 
những nguyên nhân quan trọng khiến cho nhận thức của 
sinh viên về sự đa dạng tính dục phần nào hạn chế là do 
còn chịu ảnh hưởng nặng nề của văn hóa, lối sống, nếp 
nghĩ mang đậm màu chất Á Đông. Khác với sự cởi mở ở 
phương Tây, người châu Á thường cảm thấy vấn đề tính 
dục, tình yêu đồng giới… là một chủ đề vô cùng tế nhị, 
khó nói và rất e ngại khi nhắc đến, nhất là đối với phụ 
nữ, xem việc giáo dục giới tính là “làm hư” con trẻ hay 
thậm chí coi việc trẻ em tìm hiểu vấn đề này là hư hỏng. 
Vì thế, không ít sinh viên có tâm lý không muốn tìm hiểu, 
ngại chia sẻ ý ki ến, quan điểm về người đồng tính. Mặc 
dù ngày nay nhờ quá trình hội nhập, sinh viên phần nào 
cũng bị ảnh hưởng bởi văn hóa phương Tây nên có tư 
tưởng cởi mở và thoángng hơn, cũng chủ động hơn trong 
việc tìm hiểu về đa dạng tính dục, về cộng đồng LGBT và 
nâng cao nhận thức, giảm kỳ thị với người đồng tính. Tuy 
nhiên,, lối sống bị ảnh hưởng bởi văn hóa phương Tây 
cũng khiến nhiều sinh viên dễ trở nên dễ dãi hơn trong 
việc thử nghiệm các cảm giác mới lạ trong việc quan hệ 
tình dục đồng giới. Vậy nên, dù trong trường hợp nào thì 
việc nâng cao nhận thức về người đồng tính trong sinh 
viên cũng là vô cùng cần thiết.

4.6. Yếu tố từ truyền thông
Truyền thông luôn đóng vai trò mũi nhọn trong việc 

truyền bá rộng rãi những thông tin, kiến thức khoa học, 
chính xác đến với mọi người và giúp nâng cao nhận thức 
cho toàn dân. Ưu điểm của yếu tố truyền thông là đa 
dạng, phong phú và sinh động, có thể truyền tải thông tin 
dưới nhiều hình thức khác nhau như tivi, báo, phim ảnh, 
chương trình nghệ thuật, mạng xã hội... phù hợp với nhiều 
lứa tuổi và tiếp cận được với nhiều người cũng một lúc. 
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Thông qua các loại hình truyền thông uy tín, sinh viên sẽ 
tích lũy được cho mình một khối lượng kiến thức tương 
đối về vấn đề đa dạng tính dục, về cộng đồng LGBT, về 
người đồng tính… Mặc dù vậy, truyền thông cũng có 
tính hai mặt, nếu sinh viên tiếp xúc thông tin một cách 
không chọn lọc, từ những kênh truyền thông không uy 
tín, bất cẩn đọc và tin theo những thông tin giả, tin xấu, tin 
độc hại sẽ để lại những hậu quả khôn lường. Đặc biệt, nếu 

sinh viên tin theo những thông tin sai lệch về vấn đề này 
sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức, hành vi của sinh 
viên về người đồng tính, thậm chí ảnh hưởng đến chính 
xu hướng tính dục của sinh viên. 

Khi tìm hiểu về mức độ ảnh hưởng của yếu tố truyền 
thông đến nhận thức của sinh viên về người đồng tính, 
nhóm nghiên cứu cũng chia ra làm các mức độ ảnh 
hưởng: Rất ảnh hưởng; Ảnh hưởng và Không ảnh hưởng. 

Bảng 2. Mức độ ảnh hưởng của truyền thông đến nhận thức của sinh viên về người đồng tính

Yếu tố 
Rất ảnh hưởng Ảnh hưởng Không ảnh hưởng

SL % SL % SL %

Thông tin về chủ trương, chính sách của Nhà nước 47 23,5 116 58 37 18,5

Phim ảnh, chương trình nghệ thuật, video… về chủ đề LGBT 56 28 107 53,5 37 18,5

Sự xuất hiện của cộng đồng LGBT trên các trang mạng xã hội 49 24,5 115 57,5 36 18

Các cuộc tọa đàm, hội thảo, cuộc truyền thông… về chủ đề LGBT 54 27 103 51,5 43 21,5

Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả 
Theo kết quả khảo sát, các yếu tố như: thông tin về 

chủ trương, chính sách của Nhà nước; phim ảnh, chương 
trình nghệ thuật, video… về chủ đề LGBT; về Sự xuất 
hiện của cộng đồng LGBT trên các trang mạng xã hội; 
về các cuộc tọa đàm, hội thảo, cuộc truyền thông… về 
chủ đề LGBT đều được đánh giá là “Ảnh hưởng” tới nhận 
thức của sinh viên với tỷ lệ tương đương nhau, lần lượt 
là 58%; 53,5%; 57,5% và 51,5%. Điều này cho thấy, sinh 
viên đều có nhận định tương tự nhau và có tỷ lệ cao nhất 
về các yếu tố truyền thông trên có tác động đến nhận thức 
của họ về người đồng tính; Về mức độ “Rất ảnh hưởng” 
và “Không ảnh hưởng” của các yếu tố truyền thông này 
cũng tương tự, không có sự khác biệt lớn trong tỷ lệ đánh 
giá của sinh viên về 3 mức độ ảnh hưởng tới nhận thức 
của họ về vấn đề này.

Như vậy có thể thấy, các yếu tố truyền thông có ảnh 
hưởng tương đối lớn đến nhận thức của sinh viên về 
người đồng tính. Chính vì vậy, việc cung cấp các nguồn 
thông tin chính xác, uy tín, cập nhật về vấn đề này tới sinh 

viên là vô cùng cần thiết, giúp sinh viên nói chung và cộng 
đồng nói riêng có cách hiểu đúng, nhận thức đúng đắn về 
người đồng tính và cuộc sống của họ.

5. Kết luận
Nhận thức đúng đắn về cộng đồng người đồng tính sẽ 

giúp sinh viên có cách thức giao tiếp, thái độ nghề nghiệp 
chuyên nghiệp hơn khi triển khai các hoạt động tiếp xúc, 
hoạt động nghề nghiệp với nhóm người này. Kết quả 
khảo sát thực tiễn đã làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến 
nhận thức của sinh viên về người đồng tính, từ các yếu tố 
chủ quan như trình độ và khả năng của sinh viên; nơi sống 
của sinh viên trước khi vào đại học; loại hình gia đình của 
sinh viên; đến các yếu tố khách quan như yếu tố từ bản 
thân người đồng tính, yếu tố môi trường, yếu tố truyền 
thông. Việc phân tích để tìm ra nguyên nhân của những 
nhận thức hiện có của sinh viên sẽ là cơ sở quan trọng để 
đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao nhận thức 
của sinh viên trường ĐHLĐXH về người đồng tính.
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 Số 41 - tháng 04/2025

Tóm tắt: Hoạt động kết nối nguồn lực cộng đồng hỗ trợ phụ nữ đơn thân tại xã Mai 
Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội được triển khai qua bốn bước: (1) đánh giá nhu cầu kết nối 
nguồn lực, (2) xác định các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ đơn thân, (3) thực hiện kết nối nguồn 
lực cộng đồng, và (4) đánh giá hiệu quả của việc kết nối nguồn lực. Kết quả nghiên cứu tại 
địa phương cho thấy, các nguồn lực cộng đồng đã được nhận diện với những điểm mạnh và 
điểm yếu rõ rệt. Cụ thể, các nguồn lực pháp lý, tài chính, con người và xã hội là thế mạnh 
nổi bật, trong khi nguồn lực tự nhiên và vật chất còn hạn chế. Nội lực đóng vai trò quan 
trọng, trong khi ngoại lực chủ yếu thúc đẩy quá trình hỗ trợ. Các hình thức hỗ trợ cho phụ 
nữ đơn thân chủ yếu thông qua cán bộ kết nối nguồn lực và các cuộc họp chính quyền địa 
phương. Các hoạt động kết nối còn mang tính chung chung, thiếu sự cá biệt hóa phù hợp 
với đặc thù của từng cá nhân. Vì vậy, cần triển khai một số giải pháp thiết thực như phát 
triển đội ngũ công tác xã hội, xây dựng quỹ hỗ trợ phụ nữ đơn thân, thành lập các câu lạc bộ 
phụ nữ đơn thân tự giúp, và tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong việc kết nối nguồn 
lực lực hỗ trợ phụ nữ đơn thân.

Từ khóa: Cộng đồng, kết nối nguồn lực cộng đồng, hỗ trợ phụ nữ đơn thân

THE PRESENT STATE OF CONNECTING COMMUNITY RESOURCES 
TO ASSIST SINGLE WOMEN  

Abstract: The process of linking community resources to assist single women in Mai Lam commune, 
Dong Anh district, Hanoi is carried out in four stages: (1) evaluating the necessity for resource 
connection, (2) pinpointing resources available to support single women, (3) establishing connections 
among community resources, and (4) assessing the effectiveness of these connections. Findings from 
local research indicate that community resources have been recognized with specific strengths and 
weaknesses. Legal, financial, human, and social resources represent significant strengths, whereas natural 
and material resources are constrained. Internal dynamics are crucial, while external factors primarily 
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facilitate the support process. Support for single women is predominantly provided through resource 
connection officers and local authority meetingss. However, the connection activities tend to be broad and 
lack the necessary individualization to cater to the unique characteristics of each individual. It is essential 
to adopt various practical measures, including the enhancement of the social work team, the creation of 
a fund dedicated to assisting single women, the formation of self-help clubs for single women, and the 
promotion of community involvement in linking resources to support this demographic.
Keywords: Community, community resource connection, support for single mothers.
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1. Đặt vấn đề
Phụ nữ luôn đóng vai trò quan trọng trong lực lượng 

lao động của xã hội ở bất kỳ quốc gia nào. Trong bối 
cảnh xã hội ngày càng phát triển và văn minh, phụ nữ 
đơn thân (PNĐT) không còn là hiện tượng hiếm gặp. 
Thậm chí, có những PNĐT hiện đại, thành đạt, với 
trình độ học vấn cao, địa vị xã hội vững vàng và điều 
kiện kinh tế ổn định. Họ mạnh mẽ, xinh đẹp và tự chủ 
trên nhiều phương diện. Tuy nhiên, nhóm PNĐT này 
chủ yếu xuất hiện ở các đô thị lớn. Trong khi đó, vẫn 
còn một bộ phận lớn PNĐT, đặc biệt là những người có 
hoàn cảnh khó khăn, sống ở các vùng nông thôn. Những 
PNĐT nghèo khổ càng gặp nhiều thử thách trong cuộc 
sống. Vì vậy, KNNL cộng đồng trở thành một yếu tố 
quan trọng giúp PNĐT tiếp cận các nguồn lực vật chất 
và phi vật chất, từ đó vượt qua khó khăn và cải thiện 
chất lượng cuộc sống. Việc sử dụng hiệu quả các nguồn 
lực này không chỉ giúp họ vượt lên chính mình mà còn 
đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội. Đặc 
biệt, PNĐT là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, do 
đó, công tác xã hội (CTXH) đóng vai trò hết sức quan 
trọng trong việc hỗ trợ họ. Việc vận dụng CTXH để 
nâng cao hiệu quả kết nối nguồn lực cộng đồng đối với 
những phụ nữ này là một hành động mang tính nhân 
văn sâu sắc. Bài viết này sẽ phân tích thực trạng và đánh 
giá hiệu quả hoạt động KNNL cộng đồng trong hỗ trợ 
PNĐT cải thiện đời sống. phát huy thế mạnh, đảm bảo 
sinh kế bền vững.

2. Phương pháp nghiên cứu
Bài viết này được xây dựng trên cơ sở dữ liệu thu 

thập từ cuộc điều tra về vai trò của cán bộ hỗ trợ nguồn 
lực cộng đồng trong việc huy động nguồn lực tại xã Mai 
Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, vào tháng 
5 năm 2023. Phương pháp thu thập thông tin chủ yếu 
thông qua bảng hỏi được triển khai đối với 80 phụ nữ 

đơn thân trong độ tuổi từ 20 đến 60, trong đó phần lớn 
có trình độ học vấn từ cấp II đến cấp III, chiếm tỷ lệ 
lên đến 89%. Bên cạnh đó, 20 cán bộ thực hiện công 
tác kết nối nguồn lực cộng đồng tại địa phương cũng là 
đối tượng khảo sát. Ngoài ra, các phương pháp phỏng 
vấn sâu với một số người dân địa phương và phân tích 
tài liệu như báo cáo của chính quyền địa phương và các 
báo cáo tổng kết từ các ban ngành cũng được áp dụng 
nhằm cung cấp cái nhìn toàn diện về dữ liệu nghiên cứu 
tại xã Mai Lâm.

Xã Mai Lâm, nằm ở phía đông huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội, hiện có hơn 700 PNĐT, trong đó 
có hơn 400 PNĐT nuôi con một mình. Trong nhóm 
này, có 20 PNĐT thuộc hộ nghèo và cận nghèo đang 
nuôi con, và 8 người phụ nữ cao tuổi đơn thân không 
nơi nương tựa. Thêm vào đó, cộng đồng còn có hơn 
200 phụ nữ cao tuổi sống đơn thân (UBND xã Mai 
Lâm, 2023).

3. Khái niệm và tổng quan nghiên cứu
3.1. Khái niệm
Trong tác phẩm Single Women in Vietnam (Cuộc 

sống của những người phụ nữ đơn thân ở Việt Nam), 
tác giả đã đưa ra một khái niệm rõ ràng về phụ nữ đơn 
thân (PNĐT), định nghĩa là “những phụ nữ chưa kết 
hôn hoặc đã từng kết hôn nhưng hiện tại vợ chồng sống 
xa cách vì nhiều lý do khác nhau” (Thi, 2005). PNĐT 
có thể được phân thành hai nhóm chính: (1) Phụ nữ đã 
kết hôn, bao gồm những người rơi vào tình trạng góa 
bụa, ly hôn, ly thân hoặc thiếu vắng chồng trong một 
khoảng thời gian dài; (2) Phụ nữ chưa kết hôn, là những 
người chưa từng kết hôn hoặc không có ý định kết hôn. 
Nhóm phụ nữ chưa kết hôn lại được chia thành hai loại: 
Một là những người có con ngoài giá thú hoặc nhận con 
nuôi; hai là những người sống độc thân, không xây dựng 
gia đình.
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Khái niệm về PNĐT mà bài viết sử dụng bao gồm 
những phụ nữ chưa kết hôn hoặc không muốn kết hôn, 
những phụ nữ góa bụa, ly hôn, ly thân, hoặc bị chồng 
ruồng bỏ. Họ có thể có con, nhận con nuôi hoặc không 
có con. Họ có thể sống một mình, hoặc cùng con cái, 
gia đình, hay họ hàng.

Khái niệm Kết nối nguồn lực cộng đồng trong việc 
hỗ trợ phụ nữ đơn thân được hiểu là quá trình mà cán 
bộ KNNL thực hiện bốn nhiệm vụ cơ bản: (1) Đánh 
giá nhu cầu của đối tượng cần hỗ trợ, (2) Xác định các 
nguồn lực cần kết nối, (3) Triển khai kết nối các nguồn 
lực, và (4) Đảm bảo việc sử dụng hiệu quả các nguồn 
lực. KNNL giúp xác định và đáp ứng các nhu cầu của 
đối tượng, đồng thời nâng cao sự quan tâm của cộng 
đồng đối với các vấn đề của họ. Thông qua KNNL, các 
nguồn lực trong cộng đồng sẽ được phát huy tối đa, hỗ 
trợ đối tượng và cộng đồng cùng nhau vượt qua khó 
khăn, qua đó góp phần nâng cao tính tự chủ của cả đối 
tượng và cộng đồng.

Vai trò của cán bộ KNNL được nhìn nhận qua ba 
khía cạnh chính: kết nối nguồn lực với thân chủ, kết nối 
các nguồn lực khác nhau để giải quyết vấn đề trợ giúp 
thân chủ và vận động để KNNL ngay trong cộng đồng. 
Do đó, để hỗ trợ tốt nhất cho PNĐT trong việc giải 
quyết khó khăn, việc nâng cao hiệu quả của hoạt động 
KNNL cộng đồng là vô cùng quan trọng, đặc biệt là ở 
ba khía cạnh trên.

Mục đích của hoạt động KNNL cộng đồng là tạo ra 
một mối quan hệ bền vững giữa thân chủ và hệ thống 
các nguồn lực phù hợp, chẳng hạn như các cơ quan, tổ 
chức, và đơn vị cung cấp dịch vụ cần thiết cho thân chủ 
và gia đình họ.

3.2. Tổng quan nghiên cứu
Nghiên cứu Effective Single-Parent Training Group 

Program: Three System Studies (2013) của các tác giả 
Briggs, Miller, Orellana, Briggs và Cox đã chỉ ra những 
tiến bộ trong hành vi của các gia đình đơn thân thông 
qua các nhóm đào tạo dành cho bố/mẹ đơn thân. 
Nghiên cứu cũng xem xét tác động của các chương 
trình đào tạo này đối với các gia đình đơn thân. Tác 
giả Lau Yuk King (2002) đã trình bày các nguồn lực 
hỗ trợ gia đình đơn thân tại Hồng Kông, chủ yếu tập 
trung vào các dịch vụ phúc lợi xã hội. Tương tự, tác giả 
Kris Kisman (1991) đã nghiên cứu công tác xã hội dựa 
trên nền tảng nữ quyền đối với các gia đình đơn thân. 
Tác giả nhấn mạnh rằng các yếu tố trong công tác xã 
hội nữ quyền, bao gồm nhận thức, hỗ trợ và tự giúp 
đỡ, có thể tác động đến vòng đời của các gia đình đơn 

thân. Ưu điểm của hệ thống này là giúp bình thường 
hóa và thúc đẩy thay đổi chính sách hỗ trợ. Nghiên cứu 
Single Mothers and the State’s Embrace: Reproductive 
Agency in Vietnam (2022) của Harriet M. Phinney đã 
đề cập đến cách thức các bà mẹ đơn thân tại Việt Nam 
tương tác với nhà nước và xã hội trong việc thực hiện 
quyền sinh sản và nuôi dạy con cái.

Nghiên cứu Quyền của phụ nữ theo pháp luật Việt 
Nam của tác giả Hiên (2015) tập trung vào quyền của 
phụ nữ và các quy định pháp luật về quyền phụ nữ tại 
Việt Nam. Nghiên cứu cũng phân tích thực trạng thi 
hành luật trong các lĩnh vực chính trị, giáo dục, lao 
động, y tế và đưa ra các giải pháp để hoàn thiện pháp 
luật về quyền của phụ nữ, cũng như nâng cao việc thực 
thi trong cuộc sống.

Tác giả Hoàn (2019) đã mô tả thực trạng đời sống 
của nhóm đối tượng tại khu vực bán sơn địa. Nghiên 
cứu tập trung vào phân tích vai trò tham vấn và giáo dục 
của cán bộ công tác xã hội trong hỗ trợ phụ nữ đơn thân 
và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ 
từ cộng đồng và chính quyền địa phương. ​Nghiên cứu 
của Trang (2019) về công tác hỗ trợ phụ nữ đơn thân 
phát triển kinh tế hộ gia đình tại xã Bá Xuyên, thị xã 
Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đã phản ánh công tác hỗ 
trợ chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến nhiều phụ 
nữ đơn thân còn sống trong hoàn cảnh khó khăn chật 
vật thiếu thốn về kinh tế.

Tổng quan các nghiên cứu về kết nối nguồn lực 
nhằm hỗ trợ PNĐT cho thấy rằng, các nguồn lực mà 
nhóm đối tượng này mong muốn hướng đến chủ yếu 
là các dịch vụ xã hội, và các hoạt động kết nối nguồn 
lực thường liên quan đến việc triển khai thực hiện các 
dịch vụ này. Tuy nhiên, các bước huy động nguồn lực, 
đánh giá nhu cầu của đối tượng, phân tích điểm mạnh 
và yếu của nguồn lực, cũng như việc đánh giá hiệu quả 
hỗ trợ từ góc nhìn đa chiều của các bên liên quan, vẫn 
chưa được đề cập đầy đủ. Bài viết này sẽ làm sáng tỏ hơn 
những vấn đề này.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Hoạt động đánh giá nhu cầu của phụ nữ đơn thân
Trong quá trình KNNL cộng đồng để hỗ trợ 

PNĐT, bước đầu tiên mà cán bộ KNNL tại địa phương 
cần thực hiện là đánh giá nhu cầu hỗ trợ của nhóm đối 
tượng này. Đây là một hoạt động hết sức quan trọng, vì 
nó giúp xác định rõ ràng liệu PNĐT có thật sự cần hỗ 
trợ và cần kết nối với những nguồn lực nào để đáp ứng 
nhu cầu của họ. Việc đánh giá này đóng vai trò quyết 
định, ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai các hoạt 
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động hỗ trợ sau đó. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chỉ 
có 27,5% PNĐT được cán bộ KNNL hỏi về nhu cầu hỗ 
trợ. Trong khi đó, 72,5% PNĐT không được đánh giá 
nhu cầu hỗ trợ. Các ý kiến từ phỏng vấn sâu cũng chỉ 

ra rằng công tác đánh giá nhu cầu của PNĐT còn khá 
“sơ sài”, “hỏi qua loa” và “chưa thực sự chú trọng đến từng 
hoàn cảnh riêng biệt của từng PNĐT” (Tổng hợp kết quả 
phỏng vấn sâu).

Việc không đánh giá đầy đủ nhu cầu hỗ trợ nguồn 
lực của PNĐT có thể làm ảnh hưởng đến tiến độ và 
chất lượng của các hoạt động hỗ trợ nguồn lực. Khi 
các hỗ trợ không phù hợp với thực tế hoặc không đáp 
ứng đúng mong đợi của những người cần giúp đỡ, sẽ 
dẫn đến hiệu quả thấp và lãng phí nguồn lực của địa 
phương lẫn của nhà nước.

Đối với nhóm PNĐT đã được đánh giá về nhu cầu 
hỗ trợ, các nguồn lực mà cán bộ hỗ trợ chủ yếu kết 
nối gồm chính sách pháp luật (68,3%), hỗ trợ về con 
người (50,5%), vật chất (51,3%), nguồn lực tự nhiên 
như đất đai (20,1%), và nguồn lực xã hội như y tế, giáo 
dục, sức khỏe (58,7%). Tuy nhiên, các nguồn lực liên 
quan đến đời sống tâm lý và xã hội của PNĐT hầu như 
chưa được chú trọng đề cập đến.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, mặc dù hoạt động 
đánh giá nhu cầu KNNL cộng đồng của PNĐT đã 
được cán bộ KNNL thực hiện nhưng vẫn còn chưa 
thực sự thành thục. Tỷ lệ PNĐT được hỏi về nhu cầu 
hỗ trợ nguồn lực cộng đồng vẫn rất thấp. Phần lớn cán 
bộ chỉ tập trung vào việc hỏi về nhu cầu kết nối các 

nguồn lực liên quan đến chính sách pháp luật, nguồn 
lực xã hội, và tài chính - kinh tế, trong khi nhu cầu kết 
nối với các nguồn lực khác như nguồn lực tự nhiên, 
tâm lý, hay mối quan hệ con người lại ít được quan 
tâm. Tuy nhiên, để việc KNNL cộng đồng thực sự 
hiệu quả và giúp PNĐT vươn lên phát triển, cần phải 
có sự kết hợp phù hợp, linh hoạt với từng hoàn cảnh và 
điều kiện cụ thể của mỗi PNĐT.

4.2. Hoạt động đánh giá nguồn lực cộng đồng có 
thể kết nối hỗ trợ phụ nữ đơn thân

Để thực hiện KNNL cộng đồng hiệu quả, ngoài việc 
đánh giá nhu cầu của đối tượng, cán bộ KNNL còn cần 
phải đánh giá được các nguồn lực cộng đồng hiện có 
tại địa phương, đặc biệt là những nguồn lực phù hợp 
và cần thiết đối với đối tượng cần hỗ trợ, trong trường 
hợp này là PNĐT. Qua tìm hiểu từ các lãnh đạo và cán 
bộ KNNL tại xã Mai Lâm, kết quả cho thấy cán bộ 
KNNL đã thực hiện việc đánh giá các nguồn lực cộng 
đồng nói chung và nguồn lực hỗ trợ PNĐT nói riêng 
thông qua việc nắm bắt và liệt kê các nguồn lực có sẵn 
tại địa phương. Họ cũng phân tích điểm mạnh và điểm 

Hình 1. Cán bộ KNNL hỏi về nhu cầu kết nối nguồn lực của phụ nữ đơn thân
Đơn vị tính: %

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra của nhóm tác giả
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yếu của từng nguồn lực, từ đó đưa ra các phương án phù 
hợp để áp dụng, nhằm kết nối và hỗ trợ hiệu quả cho 
nhóm PNĐT.

Cán bộ KNNL đã xác định các nguồn lực cộng đồng 
bao gồm: chính sách và pháp luật của Nhà nước; con 
người; vật chất; tài nguyên thiên nhiên; nguồn lực xã 
hội và tài chính - kinh tế. Trong đó, nguồn lực từ chính 
sách và pháp luật của Nhà nước được xem theo các quy 
định chung về chế độ chính sách áp dụng trên toàn 
quốc. Các nguồn lực còn lại như: con người, vật chất, tài 
nguyên thiên nhiên và các yếu tố xã hội, chủ yếu thuộc 
về đặc thù của từng địa phương, cụ thể là điều kiện kinh 
tế, văn hóa và xã hội tại xã Mai Lâm. Dựa trên hệ thống 
nguồn lực cộng đồng này, lãnh đạo và cán bộ KNNL 
tại xã Mai Lâm đã thực hiện việc đánh giá chi tiết từng 
nguồn lực, cụ thể như sau:

Thứ nhất, nguồn lực từ chính sách, pháp luật của 
Nhà nước đối với PNĐT

Điểm mạnh: Các chế độ chính sách theo quy định 
của Nhà nước tạo ra hành lang pháp lý vững chắc cho 
địa phương trong việc thực hiện và áp dụng các hỗ trợ 
đối với các đối tượng cần giúp đỡ, trong đó có PNĐT. 
Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng giúp bảo vệ 
quyền lợi của PNĐT và đảm bảo họ được tiếp cận các 
quyền lợi hợp pháp.

Hạn chế: Tuy nhiên, nguồn lực từ chính sách và 
pháp luật của Nhà nước chủ yếu là các chế độ được 
cấp từ trung ương xuống địa phương, mà Ủy ban Nhân 
dân xã Mai Lâm chỉ có trách nhiệm thực hiện và chi 
trả theo quy định. Điều này khiến cho nguồn lực này 
không hoàn toàn xuất phát từ địa phương, mà là một 
phần của hệ thống chính sách cấp trên. Hơn nữa, đối 
tượng và phạm vi bao phủ của các chính sách này còn 
hạn chế và chưa đủ sâu rộng, chưa thể đáp ứng đầy đủ 
nhu cầu của tất cả phụ nữ đơn thân tại xã.

Thứ hai, nguồn lực tự nhiên thiên nhiên
Điểm mạnh: Nguồn lực tự nhiên thiên nhiên tại xã 

Mai Lâm bao gồm vị trí địa lý, đất đai và nguồn nước, là 
những tài nguyên đặc thù và có giá trị của địa phương. 
Hiện tại, xã Mai Lâm có 14 hộ phụ nữ đơn thân chưa 
có đất ở hợp lệ, trong đó có 3 hộ là PNĐT thuộc diện 
hộ nghèo. Đây là một tài nguyên quan trọng có thể hỗ 
trợ trong việc cải thiện điều kiện sống của các hộ phụ 
nữ đơn thân.

Hạn chế: Tuy nhiên, trong những năm gần đây, 

quá trình đô thị hóa và sự phát triển lên quận đã dẫn 
đến việc đất đai tại xã Mai Lâm bị quy hoạch cho các 
phân khu đô thị. Hệ quả là không còn đất giãn dân và 
diện tích lớn đất nông nghiệp, đất đồng bãi hoa màu 
cũng được đưa vào quy hoạch xây dựng. Điều này làm 
hạn chế khả năng cấp đất giãn dân cho các hộ nghèo 
không có đất ở, đồng thời cũng khó khăn trong việc 
hỗ trợ đấu thầu đất sản xuất nông nghiệp cho PNĐT.

Thứ ba, nguồn lực vật chất
Điểm mạnh: Một trong những nguồn lực quan 

trọng tại xã Mai Lâm là các cơ sở vật chất hỗ trợ phúc 
lợi cho PNĐT. Hàng năm, xã vẫn duy trì chương trình 
hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo có nhà ở tạm, dột nát 
hoặc hư hỏng nặng. Trung bình mỗi năm, một hộ 
được hỗ trợ xây nhà từ Quỹ hỗ trợ người nghèo của 
xã, với khoảng 30 triệu đồng huy động từ sự ủng hộ 
của người dân. Quỹ này chủ yếu được sử dụng để xây 
dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, bao gồm 
cả PNĐT. Công việc này được giao cho Mặt trận Tổ 
quốc xã thực hiện. Ngoài ra, Hội Nông dân xã cũng 
thực hiện nhiệm vụ trao thóc giống và phân bón hỗ trợ 
từ Nhà nước cho các hộ nghèo, trong đó có PNĐT, 
còn bộ phận văn hóa - xã hội được giao trách nhiệm 
chi trả tiền điện cho các hộ nghèo, bao gồm cả PNĐT. 
Bên cạnh đó, các cơ sở vật chất như trụ sở nhà văn 
hóa và trang thiết bị thể dục thể thao tại các thôn cũng 
phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của mọi người, 
đặc biệt là phụ nữ và PNĐT, tham gia các hoạt động 
hội hàng tháng, quý.

Hạn chế: Tuy nhiên, cơ sở vật chất tại xã vẫn còn 
thiếu thốn, lạc hậu và đang xuống cấp. Các thiết bị như 
đài phát thanh, loa, và nhà văn hóa ở các thôn đã cũ 
và xuống cấp, trong khi trang thiết bị bên trong cũng 
còn thiếu nhiều. Bên cạnh đó, các cuộc vận động quỹ 
chưa thu được số tiền lớn, ảnh hưởng đến khả năng 
thực hiện hiệu quả các hoạt động KNNL cộng đồng 
tại địa phương.

Thứ tư, nguồn lực con người 
Điểm mạnh: Nguồn lực quan trọng tại xã Mai Lâm 

chính là sự hỗ trợ từ cộng đồng dân cư địa phương, 
bao gồm những cá nhân và tổ chức có ảnh hưởng lớn 
đến đời sống cộng đồng. Sự giúp đỡ của người dân 
trong xã đối với PNĐT vẫn duy trì được những giá 
trị truyền thống về tình làng nghĩa xóm, đoàn kết và 
tương trợ lẫn nhau. Những hương ước, lệ làng cũng 
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góp phần gắn kết cộng đồng và tạo ra một mạng lưới 
hỗ trợ mạnh mẽ. Như một người dân địa phương chia 
sẻ: “Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ trong khả năng của mình” 
(PVS người dân số 14, nữ, 51 tuổi).

Ngoài sự hỗ trợ từ cộng đồng dân cư, nguồn lực 
con người ở địa phương còn bao gồm những cá nhân 
và tổ chức có uy tín trong cộng đồng, như các lãnh đạo 
từ cấp xã đến thôn. Cấp xã bao gồm: chủ tịch, phó chủ 
tịch, các cán bộ KNNL, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ, 
chủ tịch hội chữ thập đỏ, chủ tịch mặt trận tổ quốc, 
chủ tịch hội nông dân, và cán bộ lao động, thương 
binh, xã hội. Cấp thôn, khu bao gồm: bí thư chi bộ 
thôn, trưởng thôn, các chi hội trưởng hội phụ nữ, 
nông dân, ban công tác mặt trận, người cao tuổi, cùng 
các hội đoàn khác. Những cá nhân này có vai trò quan 
trọng trong việc thực hiện KNNL cộng đồng, đặc biệt 
là hỗ trợ PNĐT, qua việc thực hiện các chính sách của 
Nhà nước và xây dựng các chương trình, chính sách 
riêng của địa phương.

Hạn chế: Tuy nhiên, xã Mai Lâm vẫn là một xã 
thuần nông với trình độ dân trí còn thấp và không 
đồng đều. Mặc dù cộng đồng dân cư vẫn duy trì được 
tinh thần đoàn kết và sự hỗ trợ lẫn nhau, nhưng vai trò 
của họ trong các chương trình và hoạt động KNNL 
cộng đồng hỗ trợ PNĐT chưa thực sự phát huy hết 
tiềm năng. Người dân vẫn chưa tham gia đầy đủ và 
hiệu quả vào các hoạt động KNNL, điều này làm giảm 
khả năng hỗ trợ những PNĐT trong cộng đồng.

Thứ năm, nguồn lực tài chính, kinh tế
Điểm mạnh: Nguồn lực tài chính và hỗ trợ từ các 

tổ chức và doanh nghiệp tại xã Mai Lâm là một yếu 
tố quan trọng đối với việc hỗ trợ PNĐT. Ngân hàng 
Chính sách xã hội hàng năm vẫn duy trì chương trình 
giúp các hộ nghèo và cận nghèo, bao gồm PNĐT, tiếp 
cận vốn vay với lãi suất ưu đãi. Bên cạnh đó, các quỹ 
hội tại địa phương, như quỹ hội liên hiệp phụ nữ và 
quỹ hội nông dân, cũng đóng vai trò quan trọng. Các 
quỹ này được đóng góp từ hội viên và sử dụng cho các 
hoạt động hội, vay vốn phát triển kinh tế, hỗ trợ những 
hội viên có hoàn cảnh khó khăn, cũng như tặng quà, sổ 
tiết kiệm cho những đối tượng cần hỗ trợ đặc biệt.

Một nguồn lực đáng chú ý nữa là chương trình 
“Ngân hàng bò” do Hội Chữ thập đỏ triển khai, nhằm 
trao sinh kế cho người dân địa phương. Thêm vào đó, 
xã Mai Lâm có 75 công ty, doanh nghiệp, trong đó có 

25 doanh nghiệp quy mô lớn. Đây là nguồn lực tiềm 
năng về tài chính và việc làm, có thể được tận dụng để 
hỗ trợ PNĐT trên địa bàn. Chính quyền địa phương 
và các cán bộ KNNL cũng nhận thức được tiềm năng 
lớn từ các công ty, doanh nghiệp và đang tìm cách 
tranh thủ sự hỗ trợ từ các tổ chức này.

Hạn chế: Tuy nhiên, hiện tại lãnh đạo và chính 
quyền địa phương chưa khai thác hết tiềm năng từ 
nguồn lực này. Các công ty và doanh nghiệp cũng 
chưa thực sự thể hiện trách nhiệm trong việc đóng góp 
cho an sinh xã hội tại nơi họ đóng trụ sở. Mặc dù hàng 
năm, các công ty, doanh nghiệp đã hỗ trợ xã thông qua 
các quỹ như “Đền ơn đáp nghĩa”, “Khuyến học” và giải 
quyết việc làm cho một phần lao động, trong đó có 
một số PNĐT (khoảng hơn 20 người theo thống kê sơ 
bộ) nhưng mức độ đóng góp này còn rất thấp và chưa 
đủ để tạo ra tác động lớn đến cộng đồng.

Thứ sáu, nguồn lực xã hội
Điểm mạnh: Nguồn lực này được cán bộ KNNL xã 

Mai Lâm đánh giá cao và bao gồm các chính sách hỗ 
trợ y tế và giáo dục cho PNĐT. Cụ thể, PNĐT thuộc 
hộ nghèo và cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế 
miễn phí, trong khi PNĐT thuộc hộ có mức thu nhập 
dưới trung bình được hỗ trợ một phần kinh phí để 
mua thẻ bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, chính sách miễn 
giảm học phí cho con của PNĐT đang theo học các 
cấp học cũng góp phần giảm bớt gánh nặng cho các 
gia đình khó khăn.

Ở cấp độ sinh hoạt cộng đồng, PNĐT tham gia 
hoạt động của các chi hội phụ nữ và chi hội nông dân 
tại các thôn, khu. Họ được tham gia các buổi sinh hoạt 
hội hàng tháng, quý, và năm, cũng như các phong trào 
do các cấp hội tổ chức. Đây là những hoạt động tinh 
thần có ý nghĩa khích lệ và gắn kết cộng đồng, giúp 
nâng cao tinh thần của các chị em PNĐT.

Hạn chế: Tuy nhiên, số lượng đối tượng hưởng các 
chế độ hỗ trợ trên còn rất hạn chế, chủ yếu chỉ áp dụng 
cho một số con em thuộc hộ nghèo. Các buổi sinh 
hoạt của các hội tại thôn, khu cũng thiếu sự đa dạng 
và phong phú về nội dung và hình thức. Chúng chủ 
yếu được tổ chức dưới dạng các cuộc họp theo tháng, 
quý với các báo cáo, ý kiến, và chỉ đạo chung, thiếu 
các buổi trao đổi, thảo luận hay hoạt động thực tế như 
tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Điều này khiến cho 
hiệu quả của các hoạt động sinh hoạt hội chưa thực sự 
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cao và chưa tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển 
của PNĐT trong cộng đồng.

Ngoài hệ thống nguồn ngoại lực kể trên, nguồn 
lực từ chính bản thân những PNĐT cũng đóng vai trò 
quan trọng không kém trong việc tận dụng tối đa hiệu 
quả của các nguồn lực, từ đó tạo ra sự thay đổi tích cực 
trong cuộc sống của họ.

Thứ bảy là bản thân những người phụ nữ đơn thân:
Điểm mạnh: PNĐT tại xã Mai Lâm đều nhận thức 

rõ ràng về nhu cầu KNNL cộng đồng. Theo khảo sát, 
81,25% PNĐT bày tỏ có nhu cầu được KNNL, điều 
này thể hiện ý thức tự giác về những khó khăn họ đang 
đối mặt và niềm tin vào khả năng thay đổi cuộc sống. 
Chính niềm tin này thúc đẩy họ tìm kiếm sự trợ giúp, 
tham gia vào các hoạt động KNNL, thể hiện sự chủ 
động và quyết tâm vươn lên. Những PNĐT này là 
những người có khả năng đảm đương công việc của 
cả gia đình, vừa làm tròn trách nhiệm của người mẹ, 
vừa thay thế vai trò của người đàn ông trong gia đình. 
Họ vẫn tích cực tham gia vào các hoạt động của các 
chi hội phụ nữ tại thôn, khu, như các cuộc thi nấu ăn, 
cắm hoa... vào các dịp lễ, tết. Tất cả những yếu tố này 
tạo nên một nguồn nội lực mạnh mẽ từ chính bản thân 
họ, giúp họ kiên cường và vượt qua khó khăn. Những 
phẩm chất này sẽ ảnh hưởng và quyết định đến hiệu 
quả của hoạt động KNNL. Chị PTN, một PNĐT chia 
sẻ: “Có lúc khổ quá cũng nghĩ, nhưng chỉ nghĩ thoáng qua 
thôi rồi lại lao động, tôi không sống cho một mình tôi, tôi 
còn sống cho con tôi và để người khác nhìn vào, dù không 
có người đàn ông trong nhà, chị em phụ nữ chúng tôi vẫn 
có thể làm thay những việc của đàn ông” (PVS số 2, nữ, 
31 tuổi).

Hạn chế: Tuy nhiên, nhiều PNĐT cũng phải đối 
mặt với những khó khăn lớn, là những người yếu thế 
trong xã hội, thiếu phương tiện và điều kiện để tham 
gia vào các hoạt động KNNL. Một số PNĐT còn thiếu 
tự tin, tâm lý tự ti và sợ hãi, dẫn đến việc không dám 
tham gia hoặc thậm chí từ chối sự hỗ trợ từ các nguồn 
lực cộng đồng. Những yếu tố này tạo nên những rào 
cản, làm giảm hiệu quả của các hoạt động hỗ trợ và 
KNNL đối với đối tượng cần giúp đỡ.

Kết quả nghiên cứu trên phản ánh cán bộ KNNL 
xã Mai Lâm đã xác định được các nguồn lực cộng đồng 
và phân tích đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu của 
mỗi nguồn lực. Trong đó nguồn lực chính sách pháp 

luật là hành lang pháp lý, nguồn lực tài chính kinh tế, 
nguồn lực con người và nguồn lực xã hội là những thế 
mạnh của địa phương, còn lại những nguồn lực về tự 
nhiên và vật chất là những nguồn lực hiện rất yếu. 
Nguồn nội lực đóng vai trò quan trọng và nguồn ngoại 
lực đóng vai trò thúc đẩy.

4.3. Cách thức thực hiện kết nối nguồn lực đến 
phụ nữ đơn thân

Sau khi đánh giá được nhu cầu cần KNNL và xác 
định được các nguồn lực cộng đồng có tại địa phương, 
cán bộ KNNL xã Mai Lâm đã thực hiện KNNL thông 
qua việc lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho người 
thực hiện với những mục tiêu, thời gian, nhiệm vụ cụ 
thể và bằng các hình thức khác nhau nhằm giúp PNĐT 
tiếp cận và sử dụng được các nguồn lực phù hợp.

* Lập kế hoạch kết nối nguồn lực
Việc lập kế hoạch KNNL được thực hiện qua việc 

UBND xã soạn thảo các văn bản, bao gồm kế hoạch 
năm, quý, tháng; các công văn, chương trình, dự án… 
Trong đó chi tiết mục tiêu, yêu cầu, nội dung, phân 
công nhiệm vụ, tiến độ thực hiện và trách nhiệm cụ 
thể. Các văn bản này đều có chữ ký, con dấu của lãnh 
đạo UBND xã, được xây dựng dựa trên chỉ đạo của cấp 
trên hoặc theo các nhiệm vụ đặc thù của từng ngành, 
theo từng năm và giai đoạn cụ thể, phù hợp với tình 
hình thực tế của địa phương.

Sau khi kế hoạch được phê duyệt, UBND xã giao 
trách nhiệm cho bộ phận thường trực triển khai, tổ 
chức tập huấn cho các phòng ban, ngành liên quan và 
các thôn, khu vực thực hiện kế hoạch. Các buổi tập 
huấn có thể được tổ chức tại hội trường xã hoặc các 
nhà văn hóa thôn, khu.

Các ngành, thôn, khu dựa vào kế hoạch của UBND 
xã để xây dựng và thực hiện nhiệm vụ của mình, đồng 
thời báo cáo kết quả về UBND xã theo yêu cầu của 
từng kế hoạch cụ thể.

UBND xã Mai Lâm đã xây dựng nhiều kế hoạch, 
trong đó có các hoạt động KNNL như: mở 2 lớp đào 
tạo nghề nuôi trồng và chế biến nấm, lớp trồng rau 
sạch cho lao động nông thôn theo Đề án 1956 của 
Chính phủ; kế hoạch rà soát và xét duyệt trợ giúp xã 
hội; kế hoạch hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ 
nghèo từ quỹ “Vì người nghèo” do nhân dân, các nhà 
hảo tâm và doanh nghiệp đóng góp. Hội liên hiệp phụ 
nữ xã cũng đã xây dựng kế hoạch xây dựng quỹ tiết 
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kiệm của hội đạt 150 triệu đồng, hỗ trợ cho 8 hộ vay 
vốn ưu đãi, tặng sổ tiết kiệm cho 30 hội viên phụ nữ 
có hoàn cảnh khó khăn và trao 30 suất học bổng cho 
trẻ em vượt khó thông qua phong trào “Nuôi lợn nhựa 
tiết kiệm”. Những kế hoạch này tuy là một phần trong 
các nhiệm vụ của từng ngành nghề, tuy UBND xã 
chưa có kế hoạch riêng về hoạt động KNNL cho đối 
tượng PNĐT, nhưng hầu hết các kế hoạch đều hướng 
đến việc hỗ trợ nhóm đối tượng này.

* Người thực hiện kết nối nguồn lực
Hoạt động thực hiện KNNL tại xã Mai Lâm không 

do một cán bộ đơn lẻ đảm nhận mà được triển khai 
bởi nhiều cán bộ chuyên môn và các ngành đoàn thể, 
kết hợp với nhiệm vụ chuyên môn của mỗi người. Để 
triển khai KNNL tới PNĐT, UBND xã Mai Lâm đã 
giao nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ, bao gồm: Cán 
bộ lao động thương binh và xã hội xã, chủ tịch hội liên 
hiệp phụ nữ xã, chủ tịch hội nông dân xã, chủ tịch hội 
chữ thập đỏ xã, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã. 
Bên cạnh đó, các chi hội trưởng của các hội tại thôn, 
khu, cùng với các trưởng thôn, khu là những người 
trực tiếp thực hiện và giám sát các hoạt động KNNL.

* Hình thức kết nối nguồn lực
Để thực hiện được hoạt động KNNL, cán bộ 

KNNL tại xã Mai Lâm thực hiện qua hình thức cụ thể, 
đó là: (1) thông qua các cuộc họp của chính quyền địa 
phương, (2) thông qua các cán bộ thực hiện nhiệm vụ 
kết nối nguồn lực tại địa phương (3) thông qua hoạt 
động tuyên truyền trên địa bàn và (4) qua một số hình 
thức khác như tư vấn trực tiếp/ vãng gia/ chuyện trò 
với phụ nữ nghèo đơn thân hoặc thành viên, người 
thân trong gia đình của họ. Kết quả khảo sát cho thấy: 
66,7% kết nối thông qua cuộc họp, 73,8% thông qua 
cán bộ kết nối nguồn lực, 7,1% qua hình thức tuyên 
truyền và 9,5% qua một số hình thức khác. 

Kết quả khảo sát thực nghiệm cho thấy hình thức 
kết nối qua cán bộ KNNL là phổ biến nhất. Khi thực 
hiện kết nối nguồn lực thông qua hình thức này, bản 
thân mỗi cán bộ được ví giống như một kênh truyền 
thông. Họ sẽ trực tiếp là người vận dụng các kỹ năng 
giao tiếp, kỹ năng tư vấn, hướng dẫn để truyền tải các 
thông tin, các nguồn lực đến với các nhóm phụ nữ đng 
cần trợ giúp. Hình thức kết nối này mang tính ưu việt 
rõ hơn bởi các nguồn lực được kết nối một cách trực 
tiếp, công khai và rõ ràng hơn với đối tượng.

Hình thức kết nối phổ biến thứ hai là qua các cuộc 
họp của chính quyền địa phương, từ cấp xã đến các 
thôn, chiếm tỷ lệ 66,7%. Các cuộc họp này bao gồm 
việc triển khai các kế hoạch tại xã và thôn, phân công 
nhiệm vụ cho các bộ phận liên quan, tổ chức các cuộc 
họp thôn, họp dân, họp hội và họp chi hội để thông 
báo về nội dung và các hoạt động kết nối nguồn lực. 
Những PNĐT đủ điều kiện sẽ được đăng ký hoặc 
thôn bình xét để tham gia các chương trình và nhận sự 
giúp đỡ, hưởng lợi từ các nguồn lực cộng đồng.

Ngoài một số hình thức kết nối nguồn lực trên thì 
việc tuyên truyền quan điểm chính sách của nhà nước, 
các chương trình hỗ trợ về tài chính, dịch vụ cho các 
nhóm đối tượng nói chung và phụ nữ đơn thân nói 
riêng cũng được thực hiện thông qua hệ thống loa phát 
thanh từ xã đến các thôn. Có 7,1% ý kiến ghi nhận hình 
thức kết nối này thực sự có tính ứng dụng khi truyền 
thông các thông tin liên quan đến các nguồn lực trong 
cộng đồng. Tuy nhiên, số lượng người dân nói chung 
và phụ nữ nghèo đơn thân nói riêng còn chưa tiếp cận 
hiệu quả với hình thức tuyên truyền này bởi lẽ do chất 
lượng âm thanh của hệ thống loa phát thanh tuyến cơ 
sở còn đôi lúc kém chất lượng, một số phụ nữ thường 
đi làm xa khỏi khu vực phát thanh nên hầu như họ 
không nhận được thông tin.

Tóm lại, hai hình thức KNNL cộng đồng chính 
được PNĐT đánh giá cao và mang lại hiệu quả rõ rệt 
nhất là thông qua cán bộ KNNL và các cuộc họp của 
chính quyền địa phương. Đây là những phương thức 
chính thống, mang tính trực tiếp và có sự tham gia đầy 
đủ của các bên liên quan, nhờ đó đạt được hiệu quả 
cao hơn so với các hình thức kết nối khác.

4.4. Kết quả của các hoạt động kết nối nguồn lực 
cộng đồng hỗ trợ phụ nữ đơn 

Hiệu quả của hoạt động kết nối nguồn lực cộng 
đồng trong hỗ trợ PNĐT được phản ánh qua ba yếu 
tố: (1) cảm nhận của chính những PNĐT được hỗ 
trợ, (2) đánh giá của chính quyền địa phương và các 
cán bộ thực hiện hoạt động hỗ trợ, và (3) nhận xét của 
người dân và cộng đồng về sự thay đổi của gia đình 
phụ nữ đơn thân trong khu vực khảo sát.

Đánh giá của PNĐT về hiệu quả của hoạt động 
KNNL cộng đồng được thể hiện qua mức độ thay đổi 
của bản thân và gia đình họ trong các khía cạnh cuộc 
sống sau khi nhận được sự hỗ trợ từ các nguồn lực đáp 
ứng nhu cầu cụ thể. Kết quả khảo sát cho thấy: 



 52 NGUỒN NHÂN LỰC 
VÀ AN SINH XÃ HỘI

TẠP CHÍ

 Số 41 - tháng 04/2025

Hình 2. Những thay đổi của phụ nữ đơn thân sau khi được kết nối nguồn lực
Đơn vị tính: %

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra của nhóm tác giả

Theo cảm nhận của chính những PNĐT, họ đánh 
giá sự thay đổi lớn nhất sau khi được hỗ trợ kết nối các 
nguồn lực cộng đồng là sự phát triển kinh tế gia đình, 
với tỷ lệ 48,5%. Tiếp theo là sự cải thiện trong chế độ 
đãi ngộ về chính sách, chiếm 38,6%, và cải thiện sức 
khỏe tâm lý, chiếm 36,8%. Những thay đổi này, mặc dù 
là bước đầu, đã cho thấy những ảnh hưởng tích cực từ 
việc hỗ trợ các nguồn lực của cán bộ thực hiện KNNL 
đối với PNĐT đang cần sự giúp đỡ.

Việc đánh giá hiệu quả hoạt động KNNL không chỉ 
dựa trên cảm nhận của PNĐT mà còn được phản ánh 
qua ý kiến của chính quyền địa phương và các cán bộ 
KNNL cộng đồng tại địa bàn. Các lãnh đạo xã, thôn và 
cán bộ KNNL tại địa phương cho rằng, mặc dù hoạt 
động KNNL trong hỗ trợ PNĐT đã mang lại hiệu quả 
bước đầu, nhưng chưa tạo ra sự thay đổi lớn trong đời 
sống của PNĐT. Cụ thể, các hoạt động hỗ trợ hiện nay 
vẫn mang tính chất triển khai rộng rãi và chưa được cá 
nhân hóa. Xã Mai Lâm và các thôn, khu trong địa bàn xã 
chưa có chương trình hay hoạt động KNNL riêng biệt 
dành cho PNĐT.

Người dân tại xã Mai Lâm hầu hết cho rằng hoạt 
động KNNL cộng đồng tại địa phương mới chỉ mang 
tính hỗ trợ tạm thời, triển khai trên diện rộng mà chưa 
thực sự chú trọng đến nhu cầu đặc thù của từng PNĐT. 

Một người dân khi được hỏi về hiệu quả của hoạt động 
KNNL tại địa phương đã đánh giá: “Tôi thấy các hoạt 
động KNNL cộng đồng chưa triển khai sâu sát, vẫn còn 
nhiều chị em PNĐT còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc 
sống”. (PVS số 8, nữ 52 tuổi). Ông LVH, một người dân 
khác cho biết: “Tôi thấy hoạt động KNNL cho PNĐT 
chưa có hiệu quả cao. Tôi thường xuyên nghe đài phát 
thanh của xã nhưng không nghe thấy có chương trình nào 
cho PNĐT, họp ở thôn tôi cũng chưa thấy có”.

Với kết quả khảo sát thực nghiệm đã phản ánh hiệu 
quả của hoạt động KNNL tại cộng đồng địa phương. 
Về cơ bản, hoạt động này bước đầu đã có hiệu quả, biểu 
hiện ở minh chứng có sự thay đổi về kinh tế gia đình. 
Tuy nhiên, mặc dù đã có những thay đổi nhất định đối 
với bản thân gia đình PNĐT nhưng tỷ lệ còn thấp, đời 
sống của PNĐT chưa thực sự được cải thiện rõ rệt. Do 
đó, các hoạt động KNNL tại địa phương vẫn còn mang 
tính chất khai chung chung, thiếu sự chú trọng và điều 
chính phù hợp với đặc thù của từng hộ gia đình PNĐT.

5. Kết luận
Hoạt động KNNL cộng đồng trong hỗ trợ PNĐT 

tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội được thực 
hiện chủ yếu bởi các cán bộ làm công tác KNNL. Các 
hoạt động chính tại địa phương đã được triển khai theo 
hướng CTXH, bao gồm bốn bước cơ bản: (1) đánh giá 
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nhu cầu KNNL, (2) xác định và đánh giá các nguồn lực 
tại địa phương, (3) thực hiện KNNL cộng đồng, và (4) 
đánh giá hiệu quả của việc KNNL cộng đồng. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy, các cán bộ KNNL đã thực hiện 
bước đánh giá nhu cầu hỗ trợ PNĐT. Tuy nhiên, công 
tác này còn thiếu chi tiết và chủ yếu dựa trên danh sách 
các gia đình cần trợ giúp, chưa thực sự đi sâu vào các 
nhu cầu cụ thể của từng đối tượng.

Về cơ bản, cán bộ KNNL tại địa phương đã xác định 
được các nguồn lực cộng đồng trên sáu phương diện: 
chính sách, nguồn lực tự nhiên, nguồn lực con người, 
nguồn lực xã hội, tài chính kinh tế, và chính bản thân 
PNĐT. Các điểm mạnh, điểm yếu của từng nguồn 
lực cũng đã được đánh giá khá chi tiết. Tuy nhiên, việc 
KNNL chủ yếu được thực hiện thông qua vai trò của 

các cán bộ và các cuộc họp triển khai hoạt động kết nối. 
Mặc dù tỷ lệ thành công chưa cao, kết quả ban đầu của 
việc huy động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ đơn thân tại địa 
phương đã có những cải thiện nhất định trong tình hình 
kinh tế của các hộ gia đình.

Đánh giá hiệu quả của KNNL hỗ trợ PNĐT được 
thực hiện qua cảm nhận của chính PNĐT, chính quyền 
địa phương và người dân trong cộng đồng, thể hiện tính 
toàn diện và khách quan. Dựa trên các dữ liệu thực tế, có 
một số gợi ý để nâng cao hiệu quả KNNL hỗ trợ PNĐT, 
bao gồm việc gắn kết kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ 
của nhân viên CTXH trong việc hỗ trợ nguồn lực cộng 
đồng, xây dựng quỹ hỗ trợ PNĐT, thành lập các câu lạc 
bộ PNĐT tự giúp đỡ nhau, và tăng cường sự tham gia 
của cộng đồng trong việc KNNL hỗ trợ PNĐT.

Briggs, Miller, Orellana, Briggs & Cox. (2013). Effective Single 
- Parent training group program: Three system studies, 
American.

Harriet M. Phinney. (2022). Review of Single Mothers and the 
State’s Embrace: Reproductive Agency in Vietnam, Seattle: 
Washington University Press. 2022. 219 pp.

Hiên, N. T. M. (2015). Quyền của phụ nữ theo pháp luật Việt 
Nam. Luận văn thạc sĩ.

Hoàn, N.T.A. (2019). Vai trò của nhân viên công tác xã hội 
trong hỗ trợ phụ nữ nghèo đơn thân tại xã Trung Sơn, huyện 
Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Luận văn thạc sĩ Đại học Khoa 
học - Xã hội và Nhân văn

Kris Kisman. (1991). Feminist - Based Social Work with 
Single - Parent Families. Families in Society American. 

Trang, C.T.T. (2019). Thực trạng công tác hỗ trợ phụ nữ 
đơn thân phát triển kinh tế hộ gia đình tại xã Bá  Xuyên, 
thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí  Khoa học 
và Công nghệ.

Thi, L. (2005). Single women in Vietnam. NXB Thế giới
Ủy ban nhân dân xã Mai Lâm. (2023). Báo cáo phát triển kinh 

tế xã hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
Yuk King Lau. (2002). Social Welfare Services for Single 

Parent Families in Hong Kong: A Paradox. Child & 
Family Social Work.

TÀI LIỆU THAM KHẢO



 54 NGUỒN NHÂN LỰC 
VÀ AN SINH XÃ HỘI

TẠP CHÍ

 Số 41 - tháng 04/2025

Tóm tắt: Trước áp lực từ sự suy thoái môi trường, xu hướng tiêu dùng xanh đang ngày 
càng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, mở ra cơ hội phát triển cho các sản phẩm thân thiện 
với môi trường. Do vậy, nghiên cứu này tập trung phân tích mối quan hệ tác động giữa cảm 
xúc tích cực, ý định mua hàng hóa xanh và sự sẵn sàng chuyển đổi sang nền kinh tế tuần 
hoàn thông qua sử dụng Lý thuyết Hành vi có kế hoạch (TPB). Dữ liệu thu thập từ 413 
người tiêu dùng được đưa vào phân tích bằng phần mềm SPSS 20 và SmartPLS 3.0. Kết quả 
cho thấy, cảm xúc tích cực tác động trực tiếp và gián tiếp đến sự sẵn sàng tham gia chuyển 
đổi sang nền kinh tế tuần hoàn thông qua ý định mua hàng hóa xanh. Kết quả nghiên cứu 
không chỉ đóng góp vào việc hoàn thiện cơ sở lý luận, mở rộng lý thuyết TPB, mà còn cung 
cấp căn cứ khoa học giúp doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách xây dựng chiến lược 
hiệu quả nhằm nâng cao ý định mua hàng hóa xanh của người tiêu dùng Việt Nam.

Từ khóa: Cảm xúc tích cực, kinh tế tuần hoàn, ý định mua hàng hóa xanh, TPB

SỰ SẴN SÀNG CHUYỂN ĐỔI SANG NỀN KINH TẾ TUẦN HOÀN 
CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM: 

VAI TRÒ CỦA CẢM XÚC TÍCH CỰC VÀ Ý ĐỊNH MUA 
HÀNG HÓA XANH

PGS.TS. Vũ Hoàng Ngân
Đại học Kinh tế Quốc dân

nganvh@neu.edu.vn
Ninh Quốc Vượng

Đại học Kinh tế Quốc dân
11226971@st.neu.edu.vn

Ngô Thị Quỳnh Chi
Đại học Kinh tế Quốc dân
11220990@st.neu.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Hiền
Đại học Kinh tế Quốc dân
11222218@st.neu.edu.vn
Nguyễn Thị Thùy Trang

Đại học Kinh tế Quốc dân
11226455@st.neu.edu.vn

Trần Phương Giang
Đại học Kinh tế Quốc dân
11221843@st.neu.edu.vn



 Số 41- tháng 04/2025
55 NGUỒN NHÂN LỰC 

VÀ AN SINH XÃ HỘI
TẠP CHÍ

VIETNAMESE CONSUMERS’ READINESS TO TRANSITION TO  
A CIRCULAR ECONOMY: THE ROLE OF POSITIVE EMOTIONS  

AND GREEN PURCHASE INTENTION

Abstract: Under the pressure of environmental degradation, the green consumption trend is gaining 
strong support, creating opportunities for the development of eco-friendly products. Therefore, this study 
focuses on analyzing the impact relationship between Positive Emotions, Green Purchase Intention, and 
Willingness to Transition to a Circular Economy using the Theory of Planned Behavior (TPB). Data 
collected from 413 consumers were analyzed using SPSS 20 and SmartPLS 3.0. The results indicate that 
Positive Emotions directly and indirectly influence the Willingness to Transition to a Circular Economy 
through Green Purchase Intention. The findings not only contribute to improving the theoretical 
foundation and expanding the TPB framework but also provide scientific evidence to help businesses and 
policymakers develop effective strategies to enhance Vietnamese consumers’ green purchase intention.
Keywords: Positive Emotions, Circular Economy, Green Purchase Intention, Theory of Planned Behavior (TPB)
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1. Giới thiệu
Mức tiêu dùng quá mức và các loại hình tiêu dùng 

không bền vững là vấn đề trung tâm của quá trình phát 
triển bền vững, các công nghệ môi trường, hệ thống sản 
xuất, chính sách kinh tế và sáng kiến xã hội đều đóng vai 
trò quan trọng trong việc hướng tới sự bền vững, nhưng 
những đóng góp này sẽ kém hiệu quả nếu không có sự 
thay đổi trong mô hình và hành vi tiêu dùng của con 
người. Theo Khảo sát Người tiêu dùng 2024 thực hiện 
bởi PwC, 54% người tiêu dùng sẽ sẵn sàng chi trả cao hơn 
10% so với mức giá trung bình cho một sản phẩm được 
làm từ vật liệu tái chế/bền vững. Chính phủ Việt Nam 
cũng tích cực quan tâm đến vấn đề này, thể hiện qua định 
hướng trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai 
đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050: “Thúc đẩy tiêu dùng và 
mua sắm xanh, bền vững thông qua các chương trình dán 
nhãn năng lượng, nhãn sinh thái, nhãn xanh…; đẩy mạnh 
mua sắm công xanh và tiếp tục áp dụng hiệu quả các công 
cụ kinh tế để điều chỉnh hành vi tiêu dùng”.

Ý định mua hàng hóa xanh của người tiêu dùng và các 
yếu tố ảnh hưởng đến hành vi đã thu hút sự quan tâm của 
nhiều học giả. Nghiên cứu của Zubair & cộng sự (2020) 
chỉ ra rằng, khi kết hợp thông điệp và cảm xúc về sản 
phẩm sẽ tác động mạnh mẽ đến ý định mua hàng trong 
bối cảnh tiếp thị xanh. Trong lĩnh vực tiêu dùng, đặc biệt 
là tiêu dùng nhanh, nhiều học giả đã nghiên cứu về mối 
quan hệ giữa cảm xúc và ý định mua hàng, họ cho rằng 
cảm xúc tích cực đóng vai trò quan trọng hơn trong việc 
kích thích ý định và sự hài lòng của khách hàng. Như vậy, 
nghiên cứu này tập trung vào mối quan hệ giữa cảm xúc 
tích cực và ý định mua hàng hóa xanh của người tiêu dùng 
để cung cấp cơ sở khoa học ngày thêm phong phú.

Tại Việt Nam, các nghiên cứu trước đây cũng đã chỉ ra 
và phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới ý định mua hàng hóa 
xanh như thái độ, chuẩn chủ quan, nhận thức kiểm soát 
hành vi, mối quan tâm về môi trường, hiệu quả nhận thức, 
sự trải nghiệm, kiến thức và ý định ảnh hưởng đến hành vi 
mua. Tuy nhiên, số lượng các nghiên cứu còn hạn chế và 
chưa tập trung nghiên cứu về tác động của niềm tin xanh 
và cảm xúc tích cực tới ý định mua hàng hóa xanh, đồng 
thời xem xét vai trò trung gian của sự quan tâm môi trường 
trong mối quan hệ giữa niềm tin xanh và cảm xúc tích cực. 
Do đó, nghiên cứu này kỳ vọng lấp đầy một phần khoảng 
trống quan trọng bằng cách phân tích tác động của cảm 
xúc tích cực tới ý định mua hàng hóa xanh của người tiêu 
dùng tại Việt Nam, đồng thời nghiên cứu tác động trung 
gian của ý định mua hàng hóa xanh trong mối quan hệ 
giữa cảm xúc tích cực và sự sẵn sàng tham gia chuyển đổi 
sang nền kinh tế tuần hoàn của người tiêu dùng. Bằng 
cách làm rõ mối quan hệ này, nghiên cứu không chỉ đóng 
góp vào thuyết TPB mà còn cung cấp các gợi ý chính sách 
để thúc đẩy hành vi mua hàng hóa xanh và tăng tỷ lệ tham 
gia chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn của người tiêu 
dùng tại Việt Nam. Bài nghiên cứu có kết cấu như sau: 
(1) Giới thiệu vấn đề nghiên cứu, (2) Trình bày cơ sở lý 
thuyết và tổng quan nghiên cứu, (3) Nêu ra phương pháp 
nghiên cứu, (4) Phân tích và thảo luận kết quả nghiên cứu 
và (5) Kết luận và hàm ý chính sách.

2. Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu
2.1. Lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB)
Lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB) (Ajzen 1975) là 

một lý thuyết được sử dụng rộng rãi về các yếu tố quyết định 
gần của hành vi. TPB đưa ra tổng quan về các yếu tố ảnh 
hưởng đến hành vi con người bao gồm ý định hành vi và 
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các khái niệm về kiểm soát hành vi. Trong đó, ý định chịu 
tác động bởi thái độ, chuẩn chủ quan và kiểm soát nhận 
thức hành vi (Ajzen, 1975). Lý thuyết hành vi có kế hoạch 
(TPB) được sử dụng để khám phá và dự đoán hành vi của 
con người rộng rãi trong các góc nhìn khác nhau của các 
lĩnh vực cuộc sống, chẳng hạn như các hành vi liên quan đến 
sức khỏe, hành vi tội phạm, khởi nghiệp hay mua hàng hóa 
xanh. Vì vậy, trong nghiên cứu này nhóm tác giả áp dụng 
niềm tin xanh kết hợp với TPB để giải thích ý định mua 
hàng hóa xanh của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, dù TPB 
là lý thuyết kinh điển để phân tích hành vi tiêu dùng, nhưng 
nó vẫn có hạn chế khi bỏ qua yếu tố cảm xúc - yếu tố quan 
trọng tác động đến quyết định lý tính của mỗi cá nhân và 
quá trình hình thành hành vi, đặc biệt là đối với ý định mua 
hàng hóa xanh ( Liang & cộng sự, 2019). 

Nhằm lấp đầy khoảng trống trong nghiên cứu, nhóm 
tác giả sẽ áp dụng Lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB) 
để làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến Ý định mua hàng hóa 
xanh của người tiêu dùng Việt Nam.

2.2. Ảnh hưởng của cảm xúc tích cực tới ý định mua 
hàng hóa xanh

Cảm xúc tích cực liên quan đến kỳ vọng về những 
kết quả tích cực từ hành động, qua đó ảnh hưởng đến 
quyết định và hành vi của cá nhân (Kotabe & cộng sự, 
2019). Trước khi thực hiện một hành động, mọi người 
thường tự đánh giá những cảm xúc mà hành động đó có 
thể mang lại (Bagozzi & Pieters, 1998). Cảm xúc tích cực 
càng mạnh thì độ cam kết của các hành vi thân thiện với 
môi trường càng cao. Các nghiên cứu trước đây đã khẳng 
định, cảm xúc có tác động sâu sắc đến quá trình ra quyết 
định trong nhiều tình huống khác nhau. Những nghiên 
cứu khác cũng cho thấy cảm xúc tích cực có ảnh hưởng 
đến hành vi mua hàng hóa xanh, chẳng hạn như niềm vui 
và lòng tự hào thúc đẩy việc giảm thiểu sử dụng chai nhựa 
hoặc lựa chọn các sản phẩm bền vững giá rẻ của người 
tiêu dùng (Onwezen & cộng sự, 2013). Từ các kết quả 
này, nhóm tác giả đưa ra giả thuyết:

H1: Cảm xúc tích cực có tác động thuận chiều đến ý 
định mua hàng hóa xanh.

2.3. Ảnh hưởng của cảm xúc tích cực tới sự sẵn sàng 
tham gia chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn

Cảm xúc tích cực không chỉ ảnh hưởng đến ý định mà 
bên cạnh đó còn thúc đẩy hành vi của cá nhân. Theo Frijda 
(1986) cho rằng, hành vi có thể được thúc đẩy bởi cảm xúc, 
đặc biệt là khi cảm xúc tích cực càng mạnh thì động lực thực 
hiện hành vi sẽ càng cao với mong muốn đạt được kết quả 
tốt hơn. Trước đó, có một số nghiên cứu đã chứng minh 
được ảnh hưởng của cảm xúc tích cực đến các hành vi thân 
thiện với môi trường của người tiêu dùng, như mua hàng 
hóa xanh, giảm sử dụng chai nhựa hay mua sản phẩm bền 
vững giá rẻ (Onwezen và cộng sự, 2013). Từ những kết quả 
nghiên cứu trên, nhóm tác giả đưa ra giả thuyết:

H2: Cảm xúc tích cực có tác động cùng chiều tới sự 
sẵn sàng tham gia chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn 
của người tiêu dùng Việt Nam.

2.4. Ảnh hưởng của ý định mua hàng hóa xanh tới sự 
sẵn sàng tham gia chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn

Ý định mua hàng hóa xanh thể hiện khả năng và sự sẵn 
lòng của người tiêu dùng trong việc ưu tiên sử dụng các sản 
phẩm thân thiện với môi trường hơn các sản phẩm thông 
thường. Ý định mua hàng hóa xanh có thể sẽ chuyển thành 
hành vi mua hàng hóa thực tế khi mà người tiêu dùng tin 
rằng nỗ lực trong việc tiêu thụ các sản phẩm xanh mang 
lại hiệu quả tích cực (Lasuin & Ng, 2014). Trong nghiên 
cứu của Hao và cộng sự (2020) đã chỉ ra ý định mua hàng 
hóa xanh có tác động một cách rõ rệt đến sự tham gia của 
người tiêu dùng Trung Quốc vào kinh tế tuần hoàn. Điều 
này cho thấy, việc thúc đẩy ý định mua các sản phẩm xanh 
có thể góp phần quan trọng vào việc khuyến khích cá nhân 
tham gia chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn. Do đó, 
việc lựa chọn sản phẩm xanh không chỉ là hành động bảo 
vệ môi trường mà còn là một bước tiến trong việc tham 
gia vào nền kinh tế tuần hoàn. Ý định mua hàng hóa xanh 
càng mạnh mẽ thì đồng nghĩa sự sẵn sàng tham gia chuyển 
đổi sang nền kinh tế tuần hoàn càng cao. Từ những thảo 
luận trên, nhóm tác giả đề xuất giả thuyết:

H3: Ý định mua hàng hóa xanh có tác động cùng 
chiều đến sự sẵn sàng tham gia chuyển đổi sang nền kinh 
tế tuần hoàn của người tiêu dùng Việt Nam.

2.5. Mô hình nghiên cứu đề xuất
Dựa trên các phân tích trên, nhóm nghiên cứu kỳ vọng 

đánh giá được vai trò của cảm xúc tích cực, ý định mua 
hàng hóa xanh và sự sẵn sàng tham gia chuyển đổi sang 
nền kinh tế tuần hoàn. Từ đó, đề xuất mô hình nghiên 
cứu như hình 1:

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất

Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất
3. Phương pháp nghiên cứu
3.1.  Xây dựng thang đo
Bảng hỏi được thiết kế dựa trên thang đo Likert 5 mức 

độ từ 1 đến 5, trong đó: (1) Hoàn toàn không đồng ý, (2) 
Không đồng ý, (3) Bình thường, (4) Đồng ý và (5) Hoàn 
toàn đồng ý.



 Số 41- tháng 04/2025
57 NGUỒN NHÂN LỰC 

VÀ AN SINH XÃ HỘI
TẠP CHÍ

Hao & cộng sự (2020) đề xuất thang đo gồm 3 chỉ 
báo đo lường Sự sẵn sàng tham gia chuyển đổi sang nền 
kinh tế tuần hoàn, phản ánh rõ ràng mức độ cam kết cá 
nhân đối với quá trình chuyển đổi. 

Rehman & cộng sự (2013) gợi ý thang đo gồm 6 chỉ 
báo cụ thể hóa ý định mua hàng hóa xanh qua các hành 

vi thực tế của người tiêu dùng, từ đó đo lường chính xác ý 
định mua hàng hóa xanh.

Koenig-Lewis & cộng sự (2014) đề xuất thang đo 
gồm 5 chỉ báo phản ánh mức độ tích cực mà cá nhân cảm 
nhận từ những hành vi có lợi cho môi trường để đo lường 
cảm xúc tích cực.

Bảng 1. Thang đo sử dụng

Tên biến Thang đo Nguồn

Sự sẵn sàng tham 
gia chuyển đổi sang 

nền kinh tế tuần 
hoàn (SS)

SS1: Tôi sẵn sàng tham gia vào nền kinh tế tuần hoàn (ví dụ: sử dụng các sản phẩm 
tái chế/tái sử dụng...).

Hao & cộng sự 
(2020)

SS2: Tôi sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động của nền kinh tế tuần hoàn (ví dụ: tuyên 
truyền sử dụng các sản phẩm tái chế/tái sử dụng...).

SS3: Tôi sẵn sàng giới thiệu những người khác tham gia vào nền kinh tế tuần hoàn 
(ví dụ: giới thiệu về các sản phẩm tái chế/tái sử dụng...).

Ý định mua hàng 
hóa xanh (YD)

YD1: Tôi dự định mua các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Rehman & cộng 
sự (2013)

YD2: Tôi có ý định chuyển sang thương hiệu mới giúp bảo vệ môi trường thay vì 
thương hiệu tôi đang sử dụng.

YD3:  Khi tôi muốn mua một sản phẩm, tôi thường nhìn vào nhãn mác để xem nó có 
chứa những thứ gây hại cho môi trường hay không.

YD4: Khi chất lượng sản phẩm là tương đương, tôi thích lựa chọn các sản phẩm xanh 
(thân thiện với môi trường) hơn các sản phẩm không xanh.

YD5: Tôi chọn mua những sản phẩm thân thiện với môi trường.
YD6: Tôi sẽ mua các sản phẩm xanh (sản phẩm thân thiện với môi trường) ngay cả 

khi chúng đắt hơn các sản phẩm không xanh.

Cảm xúc
 tích cực (CT)

CT1: Tôi cảm thấy vui vẻ khi tôi uống nước từ một chai nhựa làm bằng nguyên liệu 
thực vật hoặc nguyên liệu có thể tái chế.

Koenig-Lewis 
& cộng sự (2014)

CT2: Tôi cảm thấy hạnh phúc khi tôi uống nước từ một chai nhựa làm bằng nguyên 
liệu thực vật hoặc nguyên liệu có thể tái chế.

CT3: Tôi cảm thấy hào hứng khi tôi uống nước từ một chai nhựa làm bằng nguyên 
liệu thực vật hoặc nguyên liệu có thể tái chế.

CT4: Tôi cảm thấy tự hào khi tôi uống nước từ một chai nhựa làm bằng nguyên liệu 
thực vật hoặc nguyên liệu có thể tái chế.

CT5: Tôi cảm thấy hài lòng khi tôi uống nước từ một chai nhựa làm bằng nguyên 
liệu thực vật hoặc nguyên liệu có thể tái chế.

Nguồn: Nhóm nghiên cứu tổng hợp

3.2. Thiết kế mẫu nghiên cứu và thu thập dữ liệu
Theo nghiên cứu của Hair & cộng sự (2006), kích 

thước mẫu tối thiểu là gấp 5 lần tổng số biến quan sát (n 
= 5*m). Trong đó: n là số mẫu cần khảo sát; m là số biến 
quan sát. Áp dụng công thức này, ta có số mẫu cần khảo 
sát là n = 5*22 = 110 quan sát. Từ những lý thuyết trên, 
đề tài dự kiến kích thước mẫu là 413, với cỡ mẫu theo dự 
kiến, có thể kết luận cỡ mẫu đủ lớn để chạy mô hình, phù 
hợp với mục tiêu nghiên cứu của đề tài.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát trực tuyến 
người tiêu dùng thông qua Google Forms và chia sẻ rộng 
rãi trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến hiện nay. Đối 
tượng khảo sát là người tiêu dùng Việt Nam, bao gồm 
các cá nhân sử dụng sản phẩm và dịch vụ. Nhóm nghiên 
cứu không giới hạn độ tuổi, giới tính hoặc khu vực cư trú 
của đối tượng để thu thập quan điểm tiêu dùng đa dạng. 
Khảo sát được triển khai qua hai hình thức: trực tuyến và 

trực tiếp. Khảo sát trực tuyến sử dụng Google Forms để 
thu thập 320 phiếu và chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng 
mạng xã hội như Facebook, Zalo, và các diễn đàn. Đồng 
thời, 120 bảng câu hỏi được phát trực tiếp tại các địa điểm 
công cộng và nơi làm việc như văn phòng, trung tâm 
thương mại. Sau khi thu thập, nhóm đã làm sạch dữ liệu, 
loại bỏ các phiếu không hợp lệ, và chọn ra 413 phiếu hợp 
lệ, chiếm 93,9%. Phạm vi khảo sát được lựa chọn nhằm 
đảm bảo tính đại diện về địa lý, ngành nghề và thói quen 
tiêu dùng, giúp dữ liệu phản ánh chính xác hành vi của 
người tiêu dùng Việt Nam. 

Mẫu khảo sát hợp lệ được phân tích bằng SPSS 20 và 
SmartPLS 3.0. Quá trình gồm: thống kê mô tả, kiểm định 
độ tin cậy và tính hội tụ của thang đo, kiểm định mô hình, 
và phân tích mô hình cấu trúc (PLS-SEM) để đánh giá 
mối quan hệ giữa các biến. Các bước này đảm bảo kết 
quả nghiên cứu chính xác và phù hợp với mục tiêu đề ra.
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4. Phân tích và thảo luận kết quả nghiên cứu
4.1. Phân tích kết quả 
4.1.1. Mô tả thông tin mẫu khảo sát
Từ kết quả thống kê mô tả các đặc điểm mẫu của 413 

người trả lời, phân tích đặc điểm nhân khẩu học của đối 
tượng nghiên cứu là người tiêu dùng đã cho thấy một số 
xu hướng đáng chú ý. Đáng chú ý nhất là tỷ lệ của phụ nữ 
tham gia khảo sát (47,9%) thấp hơn nam giới (52,1%). 
Tiếp theo đó là nhóm tuổi từ 19-33 đã chiếm tỷ lệ lớn 
nhất (63,2%), nhóm đối tượng từ 34 tuổi trở lên chiếm 
24% và nhóm đối tượng dưới 18 tuổi chiếm 12,8%. Về 
nơi ở, kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ khá đồng đều giữa 
thành thị (47,2%) và nông thôn (52,8%). Bên cạnh đó, 
đối tượng khảo sát là học sinh, sinh viên chiếm tỷ lệ 
(27,1%), công nhân - nhân viên chiếm tỷ lệ 20,9%, công 
chức nhà nước chiếm 14,5 %, và các ngành nghề khác 
chiếm 37,5%. Cuối cùng, nhóm thu nhập dưới 10 triệu/
tháng chiếm tỷ lệ 30%, nhóm thu nhập từ 20 - 30 triệu/
tháng chiếm 23,7% và nhóm thu nhập từ 20 triệu/tháng 
trở lên chiếm tỷ lệ cao nhất (46,3%).

4.1.2. Kiểm định giá trị hội tụ
Tổng phương sai trích AVE
Theo Fornell & Larcker (1981), giá trị của tổng 

phương sai trích AVE phải bằng hoặc trên 0,5 thì đạt yêu 
cầu, nghĩa là biến tiềm ẩn có thể giải thích được hơn một 
nửa phương sai của nó với trung bình. Các biến có giá trị 
AVE nhỏ nhất là 0,689 và lớn nhất là 0,842 đều lớn hơn 
giá trị yêu cầu là 0,5. 

Outer Loadings
Theo Hair & cộng sự (2014) hệ số tải ngoài của các 

biến số phải có ý nghĩa thống kê và theo luật chung là hệ 
số tải ngoài (chuẩn hóa) phải từ 0,708 trở lên bởi hệ số 
chuẩn hóa có liên quan tới phương sai. Nếu hệ số tải nhân 
tố bên ngoài của một biến > 0,7 thì được tính là lý tưởng, 
khoảng giữa 0,4 đến 0,7 nên được xem xét trước khi xóa. 
Kết quả phân tích cho thấy các chỉ số tải đều đạt yêu cầu. 
Kết quả phân tích được thể hiện ở bảng 3:

Bảng 3. Hệ số Outer Loadings

CT SS YD
CT1 0,781
CT2 0,802
CT3 0,836
CT4 0,818
CT5 0,907
SS1 0,909
SS2 0,934
SS3 0,910
YD1 0,866
YD2 0,843
YD3 0,853
YD4 0,864
YD5 0,779
YD6 0,847

Nguồn: Kết quả phân tích SPSS 20

4.1.3. Đánh giá độ tin cậy nhất quán nội tại
Tác giả đánh giá độ tin cậy của thang đo trên 

SmartPLS qua hai chỉ số chính là Cronbach’s Alpha 
(CA) và Composite Reliability (CR). Thông thường, 
để kiểm định độ tin cậy của CA nếu kết quả đạt trên 0,7 
thì sẽ chấp nhận kết quả. Do một vài hạn chế của hệ số 
Cronbach Alpha’s đối với tổng thể, chúng ta quan tâm 
tới cách đo lường khác thích hợp hơn, gọi là hệ số tin cậy 
tổng hợp (CR) (Fornell & Larcker, 1981). Trong đó, CR 
đạt ở mức trên 0,7 là đạt yêu cầu. 

Bảng 2. Chỉ số độ tin cậy và giá trị hội tụ

Cronbach’s 
Alpha

Composite 
Reliability

Average Variance 
Extracted (AVE)

CT 0,887 0,917 0,689
SS 0,906 0,941 0,842
YD 0,918 0,936 0,709

Nguồn: Kết quả phân tích SmartPLS 3.0
Kết quả phân tích bảng 3 cho thấy, chỉ số CA nhỏ 

nhất là 0,887 và lớn nhất là 0,918 do đó đảm bảo độ tin 
cậy tốt. Hệ số tin cậy tổng hợp CR ước tính mức độ sai 
biệt chung mà các biến quan sát của một biến khái niệm 
cùng chia sẻ trong tương quan giữa từng biến quan sát 
này với biến khái niệm. Chỉ số CR nhỏ nhất là 0,917 và 
lớn nhất là 0,941, đảm bảo độ tin cậy tốt.

4.2. Mô hình cấu trúc 
Hình 2. Mô hình nghiên cứu sau kiểm định 

Nguồn: Kết quả phân tích SmartPLS 3.0
Cảm xúc tích cực có tác động đáng kể và thuận chiều 

đến ý định mua hàng hóa xanh. Hệ số điều tiết β = 0,470 
với giá trị Sig = 0,000 cho thấy, khi cảm xúc tích cực gia 
tăng, ý định mua hàng hóa xanh cũng tăng theo. Giả 
thuyết H1 được chấp nhận, khẳng định mối quan hệ tích 
cực giữa cảm xúc tích cực và ý định mua hàng hóa xanh 
của người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, cảm xúc tích cực cũng ảnh hưởng tích 
cực đến sự sẵn sàng chuyển đổi sang nền kinh tế tuần 
hoàn. Hệ số đường dẫn β = 0,315 và giá trị Sig = 0,000 
cho thấy mối quan hệ này có ý nghĩa thống kê. Kết quả 
này hỗ trợ giả thuyết H2, khẳng định rằng cảm xúc tích 
cực càng cao thì sự sẵn sàng chuyển đổi sang nền kinh tế 
tuần hoàn của người tiêu dùng cũng càng tăng.
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Cuối cùng, ý định mua hàng hóa xanh có tác động 
tích cực đến sự sẵn sàng chuyển đổi sang nền kinh tế tuần 
hoàn. Hệ số đường dẫn β = 0,391 và giá trị Sig = 0,000 xác 
nhận mối quan hệ có ý nghĩa thống kê giữa hai yếu tố này. 
Điều này củng cố giả thuyết H3, cho thấy khi ý định mua 
hàng hóa xanh tăng, sự sẵn sàng chuyển đổi sang nền kinh 
tế tuần hoàn của người tiêu dùng cũng gia tăng đáng kể.

4.3. Đánh giá tác động gián tiếp
Bảng 4. Phân tích ý nghĩa của tác động gián tiếp

Original 
Sample

Standard 
Deviation

P_Value

CT -> YD -> SS 0,148 0,025 0,000
Nguồn: Kết quả phân tích SmartPLS 3.0
Từ kết quả bảng 4, ta có thể thấy ảnh hưởng gián tiếp 

được đề xuất đều có ý nghĩa ở mức 5%. Như vậy, cảm xúc 
tích cực có tác động gián tiếp tới sự sẵn sàng tham gia 
chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn thông qua ý định 
mua hàng hóa xanh.

4.4. Bàn luận kết quả nghiên cứu 
Nghiên cứu đã làm rõ mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh 

hưởng đến sự sẵn sàng tham gia chuyển đổi sang nền kinh 
tế tuần hoàn của người tiêu dùng Việt Nam. Các yếu tố 
như ý định mua hàng hóa xanh, cảm xúc tích cực đóng vai 
trò quan trọng trong việc thúc đẩy hành vi tiêu dùng bền 
vững. Các kết quả này cung cấp nền tảng quan trọng cho 
các chiến lược tiếp thị và chính sách nhằm khuyến khích 
người tiêu dùng tham gia vào nền kinh tế tuần hoàn.

Thứ nhất, kết quả nghiên cứu cho thấy cảm xúc tích 
cực có tác động tích cực đến ý định mua hàng hóa xanh 
của người tiêu dùng Việt Nam. Kết quả này tương tự với 
nghiên cứu của Wang & cộng sự (2017), cho thấy những 
trải nghiệm cảm xúc tích cực khi tiếp xúc với sản phẩm 
xanh có thể thúc đẩy ý định mua của người tiêu dùng. 
Điều này có thể được lý giải bởi vai trò của cảm xúc trong 
quá trình ra quyết định, khi những cảm nhận tích cực về 
sản phẩm không chỉ nâng cao nhận thức về giá trị mà còn 
tạo động lực mạnh mẽ hơn cho hành vi mua sắm. Bên 
cạnh đó, cảm xúc tích cực còn có thể giúp giảm thiểu 
những lo ngại về chi phí hay tính hiệu quả của sản phẩm 
xanh, từ đó gia tăng khả năng chấp nhận của người tiêu 
dùng đối với những lựa chọn thân thiện với môi trường.

Thứ hai, cảm xúc tích cực có tác động đáng kể đến 
ý định mua hàng hóa xanh. Người tiêu dùng cảm thấy 
hài lòng về các sản phẩm xanh thường có xu hướng lựa 
chọn chọn mua chúng. Kết quả này cho thấy tương đồng 
với nghiên cứu của Koenig-Lewis & cộng sự (2014) chỉ 
ra rằng cảm xúc tích cực là một yếu tố quan trọng trong 
việc thúc đẩy các hành vi tiêu dùng bền vững. Hơn nữa, 
nghiên cứu của Ismael & Ploeger (2020) cũng nhận định 
cảm xúc tích cực được cường điệu hóa đối với hàng hóa 
xanh, và người tiêu dùng có xu hướng ưu tiên mua các sản 
phẩm này hơn so với các sản phẩm thông thường.

Cuối cùng, ý định mua hàng hóa xanh có ảnh hưởng 
tích cực đến sự sẵn sàng tham gia chuyển đổi sang nền 
kinh tế tuần hoàn. Người tiêu dùng sẽ dễ dàng tham gia 
vào các hoạt động bền vững hơn khi mà họ có ý định 
mạnh mẽ trong việc lựa chọn các sản phẩm thân thiện với 
môi trường. Điều này cũng được chỉ ra trong nghiên cứu 
của Chan & Lau (2000), cho rằng ý định mua hàng sẽ tác 
động trực tiếp đến hành vi mua thực tế, phù hợp với kết 
quả của nghiên cứu.

5. Kết luận và hàm ý chính sách
5.1. Kết luận
Nghiên cứu đã xác nhận ảnh hưởng của ý định mua 

hàng hóa xanh và cảm xúc tích cực đến sự sẵn sàng tham 
gia chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn, đồng thời 
làm rõ vai trò trung gian của ý định mua hàng hóa xanh 
trong mối quan hệ giữa sự sẵn sàng tham gia chuyển đổi 
sang nền kinh tế tuần hoàn và cảm xúc tích cực. Kết quả 
nghiên cứu không chỉ củng cố lý thuyết TPB mà còn 
cung cấp dữ liệu tham khảo về các yếu tố ảnh hưởng đến 
sự sẵn sàng tham gia chuyển đổi sang nền kinh tế tuần 
hoàn của người tiêu dùng. Từ đó, các hàm ý chính sách 
được đề xuất để thu hút sự sẵn sàng tham gia chuyển đổi 
sang nền kinh tế tuần hoàn bằng cách tập trung vào nâng 
cao ý định mua hàng hóa xanh và cảm xúc tích cực.

Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn tồn tại một số hạn chế khi 
chưa xem xét vai trò điều tiết của các yếu tố cá nhân, hay 
ảnh hưởng của văn hóa người tiêu dùng đến sự sẵn sàng 
tham gia chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn. Việc 
chưa xem xét tác động ngoại sinh như chiến lược truyền 
thông hay công nghệ xanh cũng là một thiếu sót lớn, có 
thể ảnh hưởng đến sự tổng quát của kết quả nghiên cứu. 
Vì vậy, các nghiên cứu trong tương lai có thể mở rộng 
phạm vi mẫu và xem xét ảnh hưởng điều tiết của các 
nhóm người tiêu dùng với đặc điểm nhân khẩu học khác 
nhau. Đồng thời, tích hợp nghiên cứu tác động từ yếu tố 
ngoại cảnh như rủi ro, ảnh hưởng bởi xã hội và thời đại... 
cũng có thể làm rõ hơn cơ chế thúc đẩy sự sẵn sàng tham 
gia chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn.

5.2.  Hàm ý chính sách 
Chính phủ cần thúc đẩy các chính sách hỗ trợ cảm xúc 

tích cực và tiêu dùng xanh. Các chương trình truyền thông 
nâng cao nhận thức và tạo cảm xúc tích cực về môi trường 
cần được đẩy mạnh. Các chiến dịch tuyên truyền về lợi ích 
của tiêu dùng xanh và nền kinh tế tuần hoàn nên được lồng 
ghép vào hệ thống giáo dục, truyền thông đại chúng và 
mạng xã hội để khuyến khích thay đổi hành vi bền vững.

Bên cạnh đó, Chính phủ cần xây dựng chính sách 
khuyến khích doanh nghiệp sản xuất xanh. Các ưu đãi 
thuế, hỗ trợ tài chính và đầu tư công nghệ sạch sẽ giúp 
doanh nghiệp chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng 
tuần hoàn. Việc ban hành các tiêu chuẩn môi trường chặt 
chẽ hơn, dán nhãn sinh thái và chứng nhận sản phẩm 
thân thiện với môi trường sẽ giúp thúc đẩy thị trường 
hàng hóa xanh.
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Doanh nghiệp nên tập trung vào chiến lược tiếp thị 
dựa trên cảm xúc để kích thích ý định mua hàng hóa xanh 
của người tiêu dùng. Kể câu chuyện thương hiệu gắn liền 
với giá trị bền vững, thiết kế sản phẩm và bao bì thân thiện 
với môi trường, cũng như tổ chức các hoạt động cộng 
đồng là những cách hiệu quả để tạo ra trải nghiệm tiêu 
dùng xanh đầy cảm hứng. Đồng thời, doanh nghiệp cần 
đẩy mạnh mô hình kinh tế tuần hoàn như tái chế, tái sử 
dụng và kéo dài vòng đời sản phẩm.

Người tiêu dùng đóng vai trò quan trọng trong quá 
trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn. Mỗi cá 
nhân cần nâng cao nhận thức, chủ động lựa chọn các sản 
phẩm xanh và ưu tiên doanh nghiệp có trách nhiệm với 
môi trường. Tham gia các phong trào bảo vệ môi trường, 
giảm thiểu rác thải nhựa, sử dụng sản phẩm tái chế và chia 
sẻ kinh nghiệm tiêu dùng bền vững sẽ góp phần thúc đẩy 
cộng đồng chuyển đổi mạnh mẽ hơn.
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QUY ĐỊNH BÀI VIẾT 
GỬI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ AN SINH XÃ HỘI 

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

I. HÌNH THỨC CỦA BÀI BÁO
- Bài viết bằng tiếng Việt, soạn thảo trên Word, font Times New Roman (Unicode); cỡ chữ 12; 

trên khổ giấy A4; lề trên, dưới, trái, phải: 2,54 cm; giãn dòng: 1,5 lines. Mật độ chữ bình thường, 
không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ.

- Nội dung bài viết cô đọng, súc tích, theo cấu trúc của bài báo khoa học; không quá 15 trang 
đánh máy giấy A4 (bao gồm cả bảng biểu, hình vẽ, chú thích, tài liệu tham khảo).

II. KẾT CẤU VÀ CÁC THÀNH PHẦN NỘI DUNG CỦA BÀI BÁO
1. Tên bài báo: tên bài báo cần phải ngắn gọn (không nên quá 20 chữ/words), rõ ràng và 

phải phản ánh nội dung chính của bài báo. Tên bài báo phải viết chữ in hoa, cỡ chữ 12, in đậm, 
căn giữa trang. 

2. Tên tác giả, cơ quan công tác, địa chỉ email (Trường hợp có nhiều tác giả cũng nêu đầy đủ).
3. Tóm tắt bài viết: phần tóm tắt bài báo gồm 2 phần tiếng Việt và tiếng Anh. Tóm tắt bằng 

tiếng Việt có độ dài từ 150 đến 250 từ, phản ánh khái quát những nội dung chính trong bài báo và 
thể hiện rõ những kết quả, đóng góp, điểm mới của bài báo.

4. Từ khóa: từ khóa là những từ được cho là quan trọng đối với nội dung nghiên cứu đặc trưng 
cho chủ đề của bài viết đó. Tác giả đưa ra một số từ khóa (khoảng 3 - 6 từ khóa) của bài viết. Từ khóa 
có cỡ chữ 12, chữ thường, cách mỗi từ là dấu phẩy.

5. Nội dung bài báo: có thể có hình thức khác nhau nhưng đảm bảo các nội dung sau: Giới 
thiệu; Tổng quan nghiên cứu và hoặc cơ sở lý thuyết; Phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên 
cứu (Thực trạng vấn đề nghiên cứu); Kết luận hoặc /và giải pháp/khuyến nghị/hàm ý và Tài liệu 
tham khảo. 

III. CÁC QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY
1. Quy định về đánh số đề mục
Trong phần nội dung chính của bài viết, các đề mục lớn phải là chữ in đậm, căn trái và được đánh 

số liên tục theo chữ số Ả-rập. Các tiểu mục cấp1 (ví dụ: 1.1) là chữ in đậm và nghiêng. Các tiểu mục 
cấp 2 (ví dụ: 1.1.1) là chữ in nghiêng nhưng không in đậm.

2. Quy định về trình bày bảng biểu, hình vẽ, ký hiệu, công thức
Quy định trình bày bảng, hình vẽ
• Các bảng dữ liệu trình bày trong bài báo được ghi thống nhất là Bảng. Các bảng dữ liệu phải là 

định dạng bảng (table) trong phần mềm Microsoft Word.
• Các đồ thị, biểu đồ, sơ đồ trong bài báo được ghi thống nhất là Hình. 
• Các bảng/hình trong bài báo phải được dẫn nguồn. 
3. Quy định về trình bày trích dẫn, tài liệu tham khảo
Việc trích dẫn tài liệu tham khảo được thể hiện ở trích dẫn trong bài và tài liệu tham khảo.  

Tạp chí áp dụng cách trích dẫn kiểu APA.

IV. HÌNH THỨC GỬI BÀI, NHẬN BÀI
Bài viết gửi về Ban Biên tập theo địa chỉ email: tapchinguonnhanluc@ulsa.edu.vn
- Quy định thể lệ viết bài Tạp chí, tác giả vui lòng xem chi tiết tại website của Trường: 
http://ulsa.edu.vn/




